 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu thị xã Phú Thọ


MỤC LỤC

1ĐẶT VẤN ĐỀ


11. Tính cấp thiết của công tác lập quy hoạch sử dụng đất


22. Cơ sở của công tác lập quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ


22.1. Căn cứ pháp lý của công tác quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ


42.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ


53. Mục tiêu, yêu cầu của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Phú Thọ


53.1. Mục tiêu


63.2. Yêu cầu


64. Phương pháp xây dựng phương án quy hoạch


65. Nội dung báo cáo thuyết minh


76. Sản phẩm của dự án


Phần I: 8ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI


8I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


81.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên


101.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên


121.3. Phân tích hiện trạng môi trường


131.4. Đánh giá chung


14II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI


142.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


182.2. Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực


222.3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất


222.4. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn


242.5. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng


322.6. Đánh giá chung


33III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT


Phần II: 35TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI


35I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI


42II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT


422.1. Hiện trạng sử dụng đất


492.2. Biến động sử dụng đất


542.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất


582.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất


60III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC


603.1. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015


633.2. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016


663.3. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017


693.4. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất


713.5. Bài học kinh nghiệm


72IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI


724.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp


744.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp


Phần III: 78PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


78I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT


781.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội


781.2. Quan điểm sử dụng đất


801.3. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng


81II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


812.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội


822.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng


1232.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng


124III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG


Phần IV: 127KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU


127I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT


1271.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh


1271.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực


1331.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất


142II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT


142III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI


143IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG


143V. DANH MỤC, CÔNG TRÌNH DỰ ÁN


143VI. DỰ KIẾN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2018


1436.1. Phương pháp tính toán


1446.2. Kết quả tính toán


Phần V: 146GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


146I. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường


147II. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất


1472.1. Giải pháp về chính sách
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ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của công tác lập quy hoạch sử dụng đất

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng trong môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư​, cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá đời sống xã hội nhân dân. Tài nguyên đất có hạn không tái tạo lại được trong đó dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích ngày càng tăng. Để giải quyết vấn đề này cần phân bố sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 54 "Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật." Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai".
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa phương và của đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.

Với tính chất quan trọng của công tác lập, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tuy nhiên đến nay Thị xã Phú Thọ chưa xây dựng quy hoạch sử dụng đất. Điều này ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, sử dụng quỹ đất trên địa bàn Thị xã. Do vậy cần thiết thị xã phải xây dựng quy hoạch sử dụng đất để tạo hành lang pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cũng như phục vụ các nhiệm vụ khác trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.
Trên tinh thần đó, UBND thị xã Phú Thọ tiến hành lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thị xã nhằm định hướng chiến lược tổng thể sử dụng đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu thế phát triển chung của cả nước, của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, của tỉnh Phú Thọ và ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Cơ sở của công tác lập quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ

2.1. Căn cứ pháp lý của công tác quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ

+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

+ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Thọ;

+ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ;

+ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở thể dục thể thao;

 + Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;


+ Quyết định số 2242/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ đến năm 2020;


+ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ đến năm 2020;

+ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

+ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020;


+ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

+ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;


+ Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030;


+ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020;


+ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;


+ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;


+ Quyết định số 3489/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Thị xã Phú Thọ;


+ Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Phú Thọ;


+ Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017; Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 24/5/2017; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 25/8/2017; Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Thị xã Phú Thọ;


+ Văn bản số 1590/UBND-KTN ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh cho các huyện, thành, thị.
+ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020;

2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

+ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ.
+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Phú Thọ đến năm 2020.

+ Quy hoạch chung xây dựng Thị xã Phú Thọ đến năm 2020.
+ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thị xã Phú Thọ đến năm 2020.

+ Quy hoạch các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và trên địa bàn Thị xã Phú Thọ.

+ Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 19/4/2016 của UBND Thị xã Phú Thọ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

+ Niên giám thống kê Thị xã Phú Thọ các năm 2011 - 2015.

+ Đề án nâng cấp Thị xã Phú Thọ trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ vào năm 2016.
+ Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017 Thị xã Phú Thọ.

+ Hồ sơ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 5 xã: Xã Văn Lung, xã Thanh Minh, xã Hà Lộc, xã Phú Hộ, xã Hà Thạch.

+ Hồ sơ quy hoạch phân khu 5 phường: Phường Thanh Vinh, phường Âu Cơ, phường Phong Châu, phường Trường Thịnh, phường Hùng Vương.

+ Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014, thống kê đất đai năm 2011 - 2015 của Thị xã Phú Thọ.
+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các xã, phường và Thị xã năm 2014.

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất các xã, phường đến năm 2020.
3. Mục tiêu, yêu cầu của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Phú Thọ  

3.1. Mục tiêu 

- Xác định cụ thể diện tích các loại đất sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp, nông nghiệp, đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thị xã.


- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến từng đơn vị hành chính cấp phường, xã của thị xã.


- Làm căn cứ pháp lý cho việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.


- Thực hiện đầu tư triển khai các dự án, công trình, thúc đẩy sự phát triển của các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hoá, y tế, giáo dục,... đảm bảo an ninh, quốc phòng; khai thác nguồn vốn và điều tiết các lợi ích từ đất; khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giải quyết các nhu cầu về nhà ở đất ở đảm bảo đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, an sinh xã hội.

- Đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai của các cấp, các ngành và của mọi tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn thị xã theo đúng pháp luật.

- Làm cơ sở để quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ cải tạo môi trường sinh thái nhằm sử dụng đất có hiệu quả và phát triển bền vững.

3.2. Yêu cầu


- Bám sát Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ, quy hoạch của các ngành có sử dụng đất tại địa phương; Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và quy hoạch phát triển các ngành trên địa bàn thị xã đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 - Phương án quy hoạch sử dụng đất được lập phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thị xã và đảm bảo môi trường sinh thái bền vững;
- Đề ra được hướng khai thác sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả ổn định lâu dài bảo vệ môi trường sinh thái.
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phú Thọ cần đạt được 4 yêu cầu mang tính nguyên tắc nhưng không thể thay thế đó là: Thực tế - Khoa học - Khả thi và Hiệu quả.
4. Phương pháp xây dựng phương án quy hoạch

Trong quá trình thực hiện dự án đã sử dụng các phương pháp sau:

 Phương pháp điều tra thu thập bổ sung tài liệu, số liệu.

- Phương pháp kế thừa, phân tích tài liệu số liệu.

- Phương pháp chuyên gia, phỏng vấn.

- Phương pháp dự báo.

- Phương pháp bản đồ để thể hiện các thông tin.

5. Nội dung báo cáo thuyết minh

Báo cáo thuyết minh “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu thị xã Phú Thọ ”, ngoài phần Đặt vấn đề, phần kết luận và kiến nghị, được bố cục thành 5 phần như sau:

- Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.

- Phần II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai.
- Phần III: Phương án quy hoạch sử dụng đất.
- Phần IV: Kế hoạch sử dụng đất năm đầu.
- Phần V: Giải pháp thực hiện.
6. Sản phẩm của dự án 
+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu Thị xã Phú Thọ.
+ Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 tỷ lệ 1: 10.000.
+ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1: 10.000.
+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tỷ lệ 1: 10.000.

+ Các bảng biểu và phụ lục.
Phần I
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
Thị xã Phú Thọ nằm trong vùng đồi trung du của tỉnh Phú Thọ cách thành phố Việt Trì 35 km về Phía Tây. Có tọa độ địa lý từ 21024' đến 21028' độ vĩ Bắc và từ 105020' đến 105030' độ kinh Đông. Thị xã có vị trí địa lý như sau:
- Phía Bắc giáp huyện Phù Ninh và huyện Thanh Ba;

- Phía Đông giáp huyện Phù Ninh;

- Phía Tây giáp huyện Thanh Ba;

- Phía Nam giáp huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao.

Thị xã Phú Thọ có tổng diện tích tự nhiên 6.520,16 ha, gồm có 10 đơn vị hành chính (5 xã, 5 phường). Thị xã có tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 2D, đường Hùng Vương, các tuyến đường Tỉnh lộ: ĐT314, ĐT315, ĐT320C, ĐT320, ĐT320B và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua.
Thị xã Phú Thọ có vị trí về giao thông thuận lợi (thủy, bộ, đường sắt) cho phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu với vùng Đông Bắc và Tây Bắc.
Thị xã Phú Thọ có vị trí trung tâm hình học của tỉnh Phú Thọ, có những lợi thế giao lưu với các vùng xung quanh. Nhiều năm qua cùng với quá trình phát triển đã hình thành các nhà máy, các khu vực công nghiệp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các xí nghiệp quốc phòng, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các kho tàng quốc gia tập trung ở quanh khu vực này tạo điều kiện thuận lợi cho thị xã phát triển.

Với vị trí địa lý trên, Thị xã Phú Thọ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ,... và trở thành một trong những đô thị trung tâm của khu vực phía Tây Bắc.

1.1.2. Địa hình, địa mạo


- Thị xã Phú Thọ nằm trong vùng trung du Bắc Bộ, nằm trên vùng giáp giữa đồng bằng sông Hồng và vùng đồi núi, hướng dốc thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Nhìn chung, địa hình, địa mạo của thị xã chia làm 2 dạng chính:
+ Địa hình đồng bằng phù sa: Độ dốc thường dưới 30, một phần là dải đất phù sa cổ có địa hình lượn sóng độ dốc từ 3 - 50. Phần địa hình này chiếm khoảng 50% tổng diện tích tự nhiên của thị xã.
+ Địa hình đồi trung du: Địa hình, địa mạo ở vùng này chủ yếu là đồi thấp, độ cao từ 25 - 75 m, độ dốc thoải trung bình từ 10 - 250. Hầu hết những quả đồi trên địa bàn thị xã sắp xếp tự do theo kiểu đồi bát úp, xen kẽ là những dải ruộng dộc. Địa hình này chiếm khoảng 50% diện tích.

Với địa hình bán sơn địa điển hình, chia cắt nhiều, địa hình khá đa dạng, đó vừa là những khó khăn và những thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

1.1.3. Khí hậu

Thị xã Phú Thọ thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa lượng bức xạ cao, có nền nhiệt độ cao, lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Theo tài liệu khí tượng trạm Phú Hộ cung cấp như sau:

- Nhiệt độ: Nhiệt độ không khí trung bình cao nhất năm 270C. Nhiệt độ không khí trung bình năm 230C. Nhiệt độ không khí trung bình thấp nhất năm 100C.
- Mưa: Lượng mưa ngày lớn nhất 701,2 mm (24/7/1980). Lượng mưa trung bình năm 1850mm.
- Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình năm 84%. Độ ẩm tuyệt đối trung bình năm 24,8%.
- Nắng: Số giờ nắng trung bình năm 1.571 giờ.
- Gió: Có 2 hướng gió thổi là gió Đông Nam từ tháng 5 đến tháng 10, gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tốc độ gió trung bình năm 1,8m/s. Tốc độ gió trung bình trong tháng 5: 2,3 m/s.
1.1.4. Thủy văn

Thị xã Phú Thọ chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thủy văn của sông Thao - chảy qua phía nam thị xã từ xã Thanh Minh đến xã Hà Thạch với chiều dài khoảng 9 km. Lưu lượng dòng chảy vào mùa lũ là 2.960 m3/s, mùa khô rất thấp là 296 m3/s. Sông Thao đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng cung cấp lượng phù sa không nhỏ làm tăng độ phì nhiêu cho đồng ruộng. Nguồn nước mặt ở các ao hồ, kênh mương cũng góp phần không nhỏ trong việc phục vụ sản xuất trên địa bàn. Vào mùa mưa, mực nước sông dâng cao gây lên hiện tượng ngập úng cục bộ ở các xã, phường: Văn Lung, Hà Thạch, Trường Thịnh và Hà Lộc. Các bãi bồi của sông Thao luôn thay đổi theo từng năm ảnh hưởng tới việc tưới nước vào mùa khô.
1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên
1.2.1. Tài nguyên đất

Theo kết quả của công tác đánh giá phân hạng đất của thị xã Phú Thọ gồm các loại đất chính sau:

- Đất phù sa: 807,18 ha chiếm 12,50% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất phù sa trung tính ít chua điển hình: 467,87 ha chiếm 7,25% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất phù sa trung tính ít chua thành phần cơ giới nhẹ tầng mặt: 19,04 ha chiếm 0,29% tổng diện tích tự nhiên.
+ Đất phù sa trung tính ít chua ngập nước mùa mưa: 95,75 ha chiếm 1,51% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất phù sa trung tính ít chua glây nông: 222,70 ha chiếm 3,45% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất glây: 474,50 ha chiếm 7,35% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất glây chua điển hình: 283,56 ha chiếm 4,39% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất glây chua thành phần cơ giới nhẹ tầng mặt: 190,94 ha chiếm 2,96% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất xám: 1.035,33 ha chiếm 16,04% tổng diện tích tự nhiên.
+ Đất xám điển hình: 904,59 ha chiếm 14,01% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất xám bạc màu: 130,74 ha chiếm 2,03% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất xám feralit: 2.274,18 ha chiếm 35,23% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất xám feralit điển hình: 1.543,62 ha chiếm 23,91% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất xám feralit thành phần cơ giới nhẹ tầng mặt: 115,25 ha chiếm 1,79% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất xám feralit kết von nông: 163,90 ha chiếm 2,54% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất xám feralit kết von sâu: 451,41 ha chiếm 6,99% tổng diện tích tự nhiên.
Như vậy, đất đai của thị xã Phú Thọ chiếm phần lớn là đất xám Feralit với 35,23% diện tích đất tự nhiên và đất phù sa chiếm 12,50% diện tích đất tự nhiên.
Nhìn chung đất đai của thị xã Phú Thọ phù hợp cho việc bố trí phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng cận đô thị.
1.2.2. Tài nguyên nước

Nguồn nước của thị xã Phú Thọ được cung cấp từ 2 nguồn chính:
- Nguồn nước mặt: Được cung cấp từ sông Thao, ao hồ lớn nhỏ trên địa bàn. Nguồn nước này chủ yếu cung cấp cho sản xuất, nguồn nước sông Thao còn được xử lý để cấp nước cho phần lớn dân cư nội thị dùng để sinh hoạt.

- Nguồn nước ngầm: Theo tài liệu khảo sát thăm trên địa bàn thị xã mạch nước ngầm ở dạng mạch nông từ 8 - 10 m, đang được các hộ dân cư nông thôn ở các xã khai thác sử dụng dưới dạng giếng khơi, chất lượng nước tương đối tốt, đáp ứng được yêu cầu nước sinh hoạt.
1.2.3. Tài nguyên rừng

Thị xã Phú Thọ có 658,35 ha rừng, chiếm 10,10% tổng diện tích tự nhiên (Số liệu thống kê đất đai năm 2015). Trong đó: chủ yếu là rừng trồng sản xuất, cây trồng chủ yếu là cây nguyên liệu giấy (Mỡ, Bạch đàn, Keo, Bồ đề,…).
1.2.4. Tài nguyên khoáng sản

Theo kết quả điều tra địa chất trên địa bàn thị xã Phú Thọ có 10 mỏ và điểm quặng, trong các loại khoáng sản của thị xã nổi trội là khoáng sản Kaolin. Tuy nhiên, các mỏ, điểm quặng phần lớn chất lượng không ổn định nên quá trình khai thác, chế biến phải đầu tư công nghệ, dẫn đến tăng chi phí khai thác đã làm tăng giá thành sản phẩm.

1.2.5. Tài nguyên nhân văn

Trải qua hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển, cùng với nhân dân cả nước và nhân dân trong tỉnh, nhân dân thị xã đã không ngại hy sinh gian khổ, quyết tâm bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Với những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã qua các thời kỳ lịch sử, Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương quân công, Huân chương kháng chiến, Huân chương lao động, cờ thưởng luân lưu của Chính phủ, Bảng vàng danh dự, Bảng Gia đình vẻ vang; 05 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt nam Anh Hùng; Trường THPT Hùng Vương được phong tặng danh hiệu tập thể Anh hùng lạo động.

Thị xã Phú Thọ có bề dày lịch sử với nhiều di tích có giá trị đã được nhà nước công nhận, tuy nhiên cùng với thời gian các di tích này đang ngày một mai một và xuống cấp, nhiều di tích đã mất hẳn dấu tích, đặc biệt lịch sử ghi dấu Thành Mè với các thời khắc lịch sử nhưng đến nay vẫn không có tài liệu và chứng tích còn lại của di tích lịch sử này. Trong thời gian tới cần có các nghiên cứu khảo cổ hay các đồ án chuyên ngành về di tích để nghiên cứu và tìm tòi làm sống dậy các di tích đã mất của một đô thị có truyền thống lịch sử lâu đời.

Những năm qua, với truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ và nhân dân thị xã tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

1.3. Phân tích hiện trạng môi trường

* Môi trường nước:

- Nước mặt: Thị xã Phú Thọ có hệ thống nước mặt khá phong phú, với sông Thao chảy qua cùng nhiều ao hồ, phân bố đều khắp trên khu vực trung tâm thị xã cũng như các xã xung quanh. Hiện nay, vấn đề ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là các lưu vực sông. 


- Nước ngầm: Lượng nước ngầm khai thác tại Thị xã là 120m3/ngđ. Nước ngầm khu vực Thị xã Phú Thọ chịu tác động một phần của ô nhiễm nước đô thị, nước thải sinh hoạt của khu dân cư.

* Môi trường không khí: 

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh với các hoạt động xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, nhiều dự án, công trình Quốc gia và của tỉnh như tuyến đường Hùng Vương, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Ngọc Tháp,…

Các hoạt động xây dựng đang bắt đầu gây ra ô nhiễm đối với môi trường không khí xung quanh. Ngoài ra, số lượng các phương tiện giao thông vận tải tăng nhanh, đây cũng là nguồn thải chủ yếu gây ra ô nhiễm.

Trong sinh hoạt của nhân dân, các hộ gia đình thường đun nấu bằng điện, than, củi, dầu, gas. Tất cả các hoạt động này cũng góp phần đáng kể góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí. Tuy nhiên thị xã Phú Thọ có mật độ cây xanh, cây cổ thụ khá lớn nên góp phần tích cực giảm ô nhiễm môi trường không khí.

* Môi trường đất

Môi trường đất bị ô nhiễm do các tác nhân như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các thuốc kích thích sinh trưởng cùng các nguồn chất thải hoá chất sử dụng trong sinh hoạt, bệnh viện, công nghiệp,…
Ô nhiễm đất do thuốc bảo vệ thực vật, phân bón: Cùng với việc sử dụng phân bón, tổng lượng hoá chất thuốc bảo vệ thực vật sử dụng hiện nay chưa hợp lý, thường quá liều lượng quy định nên đã gây ô nhiễm đến môi trường đất. Lượng phân bón, thuốc BVTV còn tồn dư trong đất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

Bảo vệ môi trường là vấn đề lớn, là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và mỗi người dân. Vì vậy bên cạnh việc đầu tư của nhà nước cho các công trình xử lý môi trường cũng cần tuyên truyền vận động mọi người dân, mọi tổ chức và cá nhân cùng tham gia trong các khâu trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, cải thiện môi trường sống. Ngoài ra cũng cần có những văn bản pháp luật, những chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm đối với những đơn vị và cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

1.4. Đánh giá chung

Thị xã Phú Thọ có bề dày lịch sử 115 năm xây dựng và phát triển, trong đó có đến hơn 70 năm là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Phú Thọ, là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh. Thị xã có vị trí địa lý thuận lợi cho sự phát triển.
Nằm ở khu vực có địa hình bán sơn địa, tương đối bằng phẳng, nền đất ổn định nên rất thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình công nghiệp, công trình dân sinh phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của thị xã.

 
Là địa phương có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ với hệ thống đường bộ (đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, đường Quốc lộ 2D, các tuyến tỉnh lộ...), đường thủy (sông Thao), đường sắt (tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai),... nên thị xã Phú Thọ rất thuận lợi trong việc giao thương, đi lại, vận chuyển hàng hóa với các vùng lân cận.
Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với chế độ khí hậu, thủy văn và các nguồn tài nguyên phong phú nên thị xã có điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp với sự đa dạng hóa cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển lâm nghiệp, từ đó cung cấp nguồn thực phẩm cho nhân dân, cung cấp nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, với đặc điểm lượng mưa tập trung chủ yếu theo mùa là điều kiện hình thành những dòng lũ, sạt lở đất ven hai bờ sông vào mùa mưa và thiếu nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt vào mùa khô. Bên cạnh đó điều kiện thời tiết bất lợi như sương muối vào mùa đông, nắng nóng vào mùa hè cũng tác động xấu tới điều kiện sống của cây trồng vật nuôi.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI
2.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
Bảng số 01: Một số chỉ tiêu phát triển KTXH giai đoạn 2011 - 2015
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Tổng giá trị tăng thêm (giá so sánh năm 2010)
	Tỷ đồng
	1.065
	1.091
	1.184
	1.298
	1.388

	 
	Ngành Nông - lâm - thủy sản
	 
	207
	202
	215
	224
	231

	 
	Ngành CN-XD
	 
	364
	371
	427
	505
	553

	 
	Ngành TM-DV
	 
	494
	518
	542
	569
	604

	2
	Tốc độ tăng giá trị tăng thêm (giá so sánh năm 2010)
	%
	3,8
	2,4
	8,5
	9,6
	6,9

	 
	Ngành Nông - lâm - thủy sản
	 
	8,1
	-2,4
	6,4
	4,2
	3,1

	 
	Ngành CN-XD
	 
	1,6
	1,9
	15,1
	18,3
	9,5

	 
	Ngành TM-DV
	 
	3,7
	4,9
	4,6
	5,0
	6,2

	3
	Giá trị tăng thêm (giá hiện hành)
	Tỷ đồng
	1.255
	1.350
	1.522
	1.804
	1.944

	 
	Ngành Nông - lâm - thủy sản
	 
	274
	272
	295
	315
	325

	 
	Ngành CN-XD
	 
	423
	460
	552
	713
	780

	 
	Ngành TM-DV
	 
	558
	618
	675
	776
	839

	4
	Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Ngành Nông - lâm - thủy sản
	 
	21,8
	20,2
	19,4
	17,4
	16,7

	 
	Ngành CN-XD
	 
	33,7
	34,1
	36,3
	39,5
	40,1


	 
	Ngành TM-DV
	 
	44,5
	45,7
	44,3
	43,1
	43,2

	5
	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	0,88
	1,66
	1,07
	1,14
	1,09

	6
	Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia
	%
	5,63
	5,30
	4,50
	3,90
	3,02

	7
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động tham gia nền kinh tế
	%
	59,50
	59,80
	61,00
	61,40
	62,00

	8
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	45,00
	45,00
	46,00
	50,00
	53,00


(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011-2015; niên giám thống kê các năm 2011 - 2015 thị xã Phú Thọ)

2.1.1. Thực trạng phát triển kinh tế 

a) Tăng trưởng kinh tế

Thị xã Phú Thọ được công nhận là đô thị loại III năm 2010 và được xác định là phát triển thành Thành phố trong quy hoạch xây dựng vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến năm 2030 theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước, kinh tế tỉnh Phú Thọ nói chung và Thị xã Phú Thọ nói riêng đã có b​ước phát triển rõ rệt. Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng giá trị tăng thêm (giá so sánh năm 2010) bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 6,24%/năm. Tổng giá trị tăng thêm năm 2015 (giá so sánh năm 2010)  đạt 1.388 tỷ đồng, trong đó: Nông - lâm - thủy sản 231 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng 553 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ 604 tỷ đồng.
b) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu nền kinh tế của Thị xã đã có sự chuyển dịch mạnh, ngành công nghiệp - xây dựng và ngành dịch vụ - thương mại vẫn là ngành kinh tế chủ lực và đang phát triển nhanh đem lại giá trị sản phẩm cao cho Thị xã, ngành công nghiệp -  xây dựng bước đầu phát triển và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Tỷ trọng cơ cấu ngành nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ năm 2011 là 21,8% - 33,7% - 44,5%, đến năm 2015 tương ứng là 16,7% - 40,1% - 43,2%.

Trong giai đoạn tới, với sự đầu tư của Nhà nước, của UBND tỉnh Phú Thọ cùng sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của toàn Thị xã, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

2.1.2. Thực trạng các vấn đề xã hội
a) Công tác Giáo dục - Đào tạo
Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập các cấp học; chất lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia có nhiều tiến bộ. Tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2014 - 2015 có 3 giải nhất, 16 giải nhì đứng thứ 2/13 huyện, thành. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 02 trường: THCS Hà Thạch, THCS Phú Hộ để được công nhận trường chuẩn Quốc gia vào năm 2015 (trường THCS Phú Hộ đã có Quyết định và công bố công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; trường THCS Hà Thạch dự kiến tháng 12 năm 2015). Củng cố các tiêu chí của các trường được kiểm tra, công nhận lại trong năm 2015. Rà soát, xây dựng kế hoạch công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020. Chỉ đạo các trường làm tốt công tác tuyển sinh đầu năm học và triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đảm bảo yêu cầu đề ra.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển chọn, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho trường THCS Hùng Vương đảm bảo số lượng, chất lượng và đi vào hoạt động trong năm học 2015 - 2016; Tổng kết thí điểm mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập giai đoạn 2014 - 2015. Đã tổ chức thành lập và ra mắt quỹ Khuyến học - Khuyến tài Hùng Vương thị xã Phú Thọ; duy trì xây dựng “Quỹ học tập suốt đời’’ hỗ trợ cho người lao động được học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp.

b) Công tác Văn hóa - Thông tin - Thể thao


 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay trên địa bàn có 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 89,7% số khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển thông qua cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Duy trì hoạt động thường xuyên thư viện thị xã, tủ sách các xã, phường, thư viện điện tử và nhà truyền thống thị xã. Chỉ đạo Đài Truyền thanh thị xã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương tập trung tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình thị xã và trang thông tin điện tử; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa đài thị xã với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Quản lý và hướng dẫn các lễ hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, chống các hành vi lợi dụng hoạt động lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan.

c) Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình
Chủ động trong công tác tuyên truyền phòng chống, giám sát, không để dịch bệnh xảy ra; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tốt việc tuyên truyền, tập huấn, giám sát về an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trọng dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu,... tích cực tuyên truyền việc phòng chống bạo lực gia đình; quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động hè năm 2015. Duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là các trạm y tế xã, phường. Xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2015 - 2020. Hoàn thiện các tiêu chí trạm y tế của 02 phường: Âu Cơ, Phong Châu để đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020. Kiểm tra, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp một số trạm y tế đã xuống cấp.

Năm 2015, toàn thị xã có 1.225 trẻ mới sinh, tăng 16 cháu so với năm 2014; số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 127 cháu, tăng 3 cháu so với năm 2014, tỷ lệ giới tính khi sinh 114 nam/100 nữ. Tích cực triển khai công tác tuyên truyền nội dung các đề án dân số: Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; sàng lọc trước sinh; tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân,…

d) Công tác lao động, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội  
Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Thực hiện thăm hỏi, chúc tết, tặng 3.629 xuất quà, trị giá 666,7 triệu đồng cho đối tượng chính sách, người có công; hỗ trợ cho 87 hộ thiếu lương thực tương đương 4.380 kg gạo, trị giá 52 triệu đồng. Thăm, tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 với 3.443 xuất quà, trị giá 507,3 triệu đồng. Cấp 1.182 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, 2.066 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội, 2.066 thẻ cho đối tượng cận nghèo. Đã rà soát và đưa 596 đối tượng người có công đi điều dưỡng theo quy định. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020. 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác từ thiện nhân đạo, hỗ trợ thường xuyên, đột xuất cho các cháu mồ côi, gia đình thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị xã với số tiền trên 500 triệu đồng. Tuyên truyền vận động và tổ chức hiệu quả ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện với chủ đề: Ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện - Bắt đầu từ nhà quản lý, kết quả: đã có 249 người tham gia hiến được 252 đơn vị máu đạt 105% kế hoạch tỉnh giao, tăng 1,8 lần so năm 2014.

2.2. Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực

2.2.1. Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng
Giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp - xây dựng đạt 9,28%/năm. Trong đó năm 2015 tốc độ tăng trưởng ngành đạt 9,5% cao hơn 7,9% so với năm 2011. Trong thời gian qua thị xã đã tập trung chỉ đạo, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; kịp thời giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai để thu hút, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh và Tổng công ty Viglacera khởi công xây dựng khu công nghiệp Phú Hà và đang triển khai thi công giai đoạn 1 với tổng diện tích 118 ha, đã có 13 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, 8 doanh nghiệp đi vào hoạt động, thu hút hơn 8.000 lao động. Làng chế biến chè Phú Thịnh - xã Phú Hộ được UBND tỉnh công nhận làng nghề nâng tổng số làng nghề trên địa bàn thị xã lên 05 làng nghề. Một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng trưởng khá như: May công nghiệp tăng, Gạch ceramic, Cao lanh, chế biến lương thực, thực phẩm.
2.2.2. Khu vực kinh tế dịch vụ, thương mại
Hoạt động thương mại trên địa bàn thị xã chưa thực sự phát triển trong 5 năm qua, cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hoá của nhân dân. Dịch vụ - Thương mại trên địa bàn thị xã tiếp tục duy trì ổn định; Tốc độ tăng trưởng kinh tế của ngành thương mại - dịch vụ năm 2015 đạt 6,20%, tăng 2,5% so với năm 2011. Thị trường hàng hóa phong phú, nhiều chủng loại, bảo đảm nguồn cung và chất lượng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổ chức tham gia hội chợ Hùng Vương, Hội chợ Tây Bắc năm 2015 qua đó đã giới thiệu và quảng bá nhiều sản phẩm truyền thống của thị xã.
- Lĩnh vực vận tải: các doanh nghiệp kinh doanh vận tải duy trì chất lượng phục vụ, tăng cường phối hợp và vận hành các tuyến xe buýt đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Lĩnh vực bưu chính viễn thông, Ngân hàng, khám chữa bệnh, điện, nước ... vẫn phát triển ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.


- Công tác Quản lý thị trường: Đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về thương mại và dịch vụ; phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra đối với các mặt hàng thiết yếu, đồ chơi trẻ em, thực phẩm bánh, kẹo... nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu,... phát hiện các trường hợp vi phạm và có biện pháp xử lý kịp thời để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng;
2.2.3. Khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản

Thị xã Phú Thọ đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trọng điểm, các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo sản xuất bảo đảm khung lịch thời vụ; các biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường chuyển giao và hướng dẫn nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chủ động thực hiện công tác phòng, chống hạn và phòng, chống lụt bão, kiểm tra các tuyến đê, kè, cống, chặt tỉa cây xanh... đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Bảng 02: Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp qua một số năm 
	TT 
	Cây trồng, vật nuôi
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011 
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	I
	Cây trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lúa (cả năm)
	Diện tích
	Ha
	2.016,00
	2.013,00
	2.095,10
	2.085,70
	2.033,40

	 
	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	54,62
	55,04
	54,96
	54,79
	54,38

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	11.010,8
	11.079,4
	11.515,2
	11.427,1
	11.058,3

	2
	Ngô
	Diện tích
	Ha
	684,00
	660,00
	642,40
	677,60
	642,40

	 
	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	46,01
	48,35
	47,06
	47,70
	48,27

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	3.147,10
	3.191,10
	3.022,90
	3.236,60
	3.100,90

	3
	Khoai lang
	Diện tích
	Ha
	52,00
	58,00
	56,80
	57,00
	55,50

	 
	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	63,00
	62,48
	62,99
	63,20
	63,41

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	327,60
	362,40
	357,78
	360,24
	351,93

	4
	Sắn
	Diện tích
	Ha
	281,40
	258,30
	241,30
	250,00
	235,20

	 
	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	220,00
	220,17
	220,00
	220,00
	225,00

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	6.190,80
	5.687,00
	5.308,60
	5.500,00
	5.292,00

	5
	Rau các loại
	Diện tích
	Ha
	411,00
	419,90
	428,20
	429,60
	440,30

	 
	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	185,84
	187,50
	186,10
	181,53
	183,36

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	7.637,90
	7.878,90
	7.968,90
	7.820,20
	8.073,40

	6
	Đậu các loại
	Diện tích
	Ha
	40,40
	50,90
	39,50
	39,70
	58,60

	 
	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	9,01
	9,33
	9,19
	9,09
	9,57

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	36,40
	47,50
	36,30
	36,10
	56,10

	7
	Lạc (cả năm)
	Diện tích
	Ha
	278,60
	264,60
	252,80
	241,10
	249,20

	 
	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	26,70
	25,67
	21,08
	22,07
	21,97

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	743,90
	679,10
	533,00
	532,00
	547,60

	8
	Vừng (cả năm)
	Diện tích
	Ha
	14,50
	10,30
	5,00
	8,50
	13,00

	 
	 
	Năng suất
	Tạ/ha
	8,62
	9,03
	8,00
	8,00
	8,08

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	12,50
	9,30
	4,00
	6,80
	10,50

	9
	Chè
	DT cho sản phẩm
	Ha
	229,30
	245,00
	256,00
	231,20
	230,20

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	1.967,40
	2.111,90
	2.214,40
	2.005,00
	2.040,50

	10
	Sơn
	DT cho sản phẩm
	Ha
	6,00
	27,30
	33,00
	34,00
	31,00

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	4,10
	19,10
	23,80
	25,00
	23,20

	11
	Cam, chanh quýt
	DT cho sản phẩm
	ha
	16,50
	16,80
	16,40
	12,10
	12,10

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	85,40
	87,40
	85,80
	62,90
	63,20

	12
	Bưởi
	DT cho sản phẩm
	ha
	28,00
	28,30
	28,40
	28,40
	28,50

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	213,10
	216,50
	218,10
	217,30
	219,00

	13
	Nhãn, vải, hồng
	DT cho sản phẩm
	ha
	129,40
	130,60
	130,80
	130,00
	130,30

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	600,60
	608,20
	609,80
	608,10
	637,80

	14
	Chuối
	DT cho sản phẩm
	ha
	51,80
	51,80
	51,80
	51,80
	52,00

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	831,40
	833,00
	834,00
	832,90
	834,00

	II
	Vật nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trâu 
	 
	Con
	1.806
	1.573
	1.423
	1.447
	1.367

	2
	Bò
	 
	Con
	5.144
	4.203
	3.446
	3.496
	3.564

	3
	Lợn
	 
	Con
	45.848
	58.584
	61.939
	63.410
	66.657

	4
	Gia cầm
	 
	Nghìn con
	361,40
	401,50
	422,80
	424,90
	421,90

	III
	Thủy sản
	Diện tích
	Ha
	264,40
	256,70
	259,90
	258,90
	256,40

	 
	 
	Sản lượng
	Tấn
	726,60
	705,00
	788,30
	826,70
	906,70


 
(Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2011-2015 thị xã Phú Thọ).

- Về trồng trọt: Năm 2015, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt  đạt là 2.675,8 ha, giảm 24,20 ha so với năm 2011. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 14.159,20 tấn, tăng 1,30 tấn so với năm 2011; trong đó: Lúa đạt 11.058,3 tấn, tăng 47,50 tấn so với năm 2011; ngô đạt 3.100,9 tấn, giảm 46,20 tấn so với năm 2011.
- Về chăn nuôi: Làm tốt công tác phối hợp liên ngành, tổ chức phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh. Tổng đàn trâu năm 2015 là 1.367 con, giảm 439 con với năm 2011; đàn bò 3.564 con giảm 1.580 con so với năm 2011; đàn lợn 66.657 con, tăng 20.809 con so với năm 2011; đàn gia cầm 421,9 nghìn con, tăng 60,5 nghìn con so với năm 2011. 

- Về thủy sản: Thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ phát triển thuỷ sản của Tỉnh; khuyến khích người dân tăng cường đầu tư thâm canh nâng cao giá trị, sản lượng trên đơn vị diện tích nuôi trồng. Diện tích nuôi thuỷ sản năm 2015 đạt 256,4 ha, sản lượng đạt 906,7 tấn, tăng 180 tấn so với năm 2011.

- Triển khai thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp: 

Tiếp tục thực hiện đảm bảo kế hoạch các dự án nông nghiệp trọng điểm, như: Dự án sản xuất rau an toàn, phối hợp với chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, công ty cổ phần chứng nhận phù hợp Quacert tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn, chứng nhận vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và chứng nhận ViepGap; tiếp tục triển khai dự án trồng hoa chất lượng cao. Triển khai dự án nuôi gà đồi tại xã Văn Lung và dự án trồng nấm thương phẩm tại Hợp tác xã Tân Trường Thịnh, phường Trường Thịnh. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các chương trình phát triển nông nghiệp của thị xã, của tỉnh và của Chính phủ.
2.3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất
Bảng số 03: Tình hình biến động dân số, lao động qua một số năm

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Tổng số nhân khẩu 
	Người 
	76.828
	76.762
	75.508
	75.520
	75.680

	 
	Khu vực thành thị
	 
	28.816
	28.670
	27.671
	29.109
	29.137

	 
	Khu vực nông thôn
	 
	48.012
	48.092
	47.837
	46.411
	46.543

	2
	Tổng số hộ
	Hộ
	17.482
	17.658
	18.061
	18.649
	18.896

	3
	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	0,88
	1,66
	1,07
	1,14
	1,09

	4
	Mức giảm tỷ lệ sinh
	‰
	1,00
	2,10
	-1,00
	0,00
	-0,10

	5
	Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên
	Lao động
	39.920
	40.090
	40.237
	40.500
	48.800

	6
	Cơ cấu lao động
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	Ngành Nông - lâm - thủy sản
	%
	36,00
	34,00
	32,00
	33,00
	32,00

	 
	Ngành Công nghiệp - xây dựng
	%
	28,00
	29,00
	31,00
	32,00
	32,00

	 
	Ngành Thương mại - dịch vụ
	%
	36,00
	37,00
	37,00
	35,00
	36,00

	7
	Số lao động được đào tạo việc làm
	Lao động
	1.550
	1.532
	1.583
	1.590
	1.590

	8
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động tham gia nền kinh tế
	%
	59,50
	59,80
	61,00
	61,40
	62,00


(Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2011 - 2015 thị xã Phú Thọ)

Qua tổng hợp biến động dân số của Thị xã từ năm 2011 đến nay cho thấy tỷ lệ phát triển dân số chung của thị xã cơ bản ổn định. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,0%.
- Về chất lượng nguồn nhân lực: Tổng số lao động trong độ tuổi năm 2015 là 48.800 người, chiếm 64,48% dân số, tăng 8.880 lao động so với năm 2011. Nhìn chung lao động trong thị xã khá dồi dào và nguồn lao động trẻ sẽ tạo cơ hội cho việc phát triển các hoạt động kinh tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động tham gia nền kinh tế là 62%. Cơ cấu lao động nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ năm 2015 tương ứng là 32% - 32% - 36%, cơ cấu lao động nhóm ngành công nghiệp tăng 4% so với năm 2011.
2.4. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn

2.4.1. Thực trạng phát triển đô thị 

Hiện hệ thống đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ gồm 5 phường, 5 xã. Quy mô diện tích tự nhiên của các đô thị 1.077,73 ha, chiếm 16,53% diện tích tự nhiên toàn thị xã. Trong đó, phường Thanh Vinh có diện tích lớn nhất với 427,36 ha, chiếm 35,06%, phường Phong Châu có diện tích nhỏ nhất 74,42 ha, chiếm 6,91%.
Thị xã Phú Thọ đã được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 1144/QĐ-BXD ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thị xã Phú Thọ là trung tâm kinh tế - văn hóa - giáo dục. Hiện tại hệ thống các tuyến đường trục, các khu chức năng đô thị đã được hình thành với kiến trúc của một đô thị hiện đại. 
Hiện nay đang triển khai đề án nâng cấp thị xã lên thành Thành phố trực thuộc tỉnh và nâng cấp xã Thanh Minh, Văn Lung lên thành phường.

Cơ cấu sử dụng đất trong các đô thị của thị xã có những đặc điểm chung như sau:

- Tỷ lệ đất nông nghiệp trong các đô thị còn cao (chiếm 48,96%), diện tích đất phi nông nghiệp thấp (chiếm 49,35%); sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị, đặc biệt với phường Thanh Vinh và phường Trường Thịnh;

- Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong đô thị phát triển chưa mạnh;

- Các công trình phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng đang được đầu tư nâng cấp, xây dựng và hoàn thiện;

- Mật độ hệ thống giao thông đô thị còn ở mức thấp, chất lượng chưa đảm bảo, bề mặt nhiều tuyến đường còn hẹp.

2.4.2. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn

Quy mô dân số nông thôn có xu hướng giảm dần do chuyển sang đô thị khi thực hiện quá trình đô thị hóa, nhất là đô thị hoá tại chỗ. Nhìn chung, diện mạo các khu dân cư của thị xã những năm gần đây đã có nhiều thay đổi, nhà cửa được xây dựng khang trang hơn, hệ thống giao thông, điện, nước, các công trình công cộng khác như y tế, giáo dục, thể thao,... ngày càng hoàn chỉnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, sự phát triển của các khu dân cư nông thôn còn thiếu quy hoạch, phần lớn vẫn mang tính tự phát, chưa gắn sự phát triển với nâng cao chất lượng về môi trường.
Khu dân cư nông thôn là nơi sản xuất nông sản chủ yếu, gần như toàn bộ sản lượng lương thực đều được sản xuất ở khu vực nông thôn.
Các điểm dân cư nông thôn của thị xã có bề dày lịch sử hình thành và phát triển. Về cơ bản các điểm dân cư đã được phân bố tương đối hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế của từng vùng. Khu phố là điểm dân cư quan trọng vì đây là đơn vị tụ cư, đơn vị kinh tế, đơn vị tín ngưỡng nên sinh hoạt văn hóa xuất hiện từ rất sớm. Trung bình một phường, xã có 3 - 5 tổ dân phố, trong một tổ dân phố có 2 - 4 tổ. Trung bình một tổ có 80 - 150 hộ sống tập trung, các hộ sống và quản lý sinh hoạt được phân theo đơn vị tổ, tổ dân phố, khu phố.

Tuy nhiên khu dân cư nông thôn là vùng có nhiều tác động bởi quá trình phát triển kinh tế xã hội (công nghiệp hóa, đô thị hóa) do vậy quỹ đất sản xuất nông nghiệp vốn đã ít lại có xu thế ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó, chăn nuôi quy mô hộ còn phổ biến, một số hộ chăn nuôi quy mô lớn vẫn ở trong khu dân cư đã làm cho môi trường khu dân cư bị ô nhiễm. Hiện tại đường làng, đường thôn hầu hết mới được đầu tư mặt đường còn hệ thống rãnh thải 2 bên chưa được đầu tư đồng bộ dẫn đến nước thải tràn ra xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư. Hệ thống đường nội đồng, nhất là đường trục còn chưa được đầu tư cứng hóa dẫn đến khó khăn trong sản xuất và trong vận chuyển nông sản. 

2.5. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng

2.5.1. Về giao thông

Thị xã Phú Thọ có hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh với hệ thống đường bộ, đường thủy. Các công trình giao thông về cơ bản đáp ứng tốt cho việc giao thương, phát triển kinh tế xã hội của thị xã Phú Thọ nói riêng và toàn tỉnh Phú Thọ nói chung. Cụ thể như sau:
a. Giao thông đối ngoại

- Các tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh là các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng nối thị xã với trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh và thủ đô Hà Nội. Hiện tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đường Hồ Chí Minh thi công gần hoàn thiện.

- Quốc lộ 2 đoạn chạy qua địa bàn thị xã có quy mô hiện trạng là 8m lòng đường, lề đường mỗi bên 1m cho phép Thị xã Phú Thọ giao lưu thuận lợi với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Tây Bắc, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, quốc tế.

- Tỉnh lộ 315B nối thị xã Phú Thọ với quốc lộ 2 có nền đường rộng 7m, mặt trải nhựa atfan 6m. Đoạn chạy qua thị xã dài 8 km.

- Tỉnh lộ 320 nối trung tâm thị xã đến bến phà Tình Cương và các huyện phía Tây sông Thao, chất lượng mặt đường tốt đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Tuyến đường tỉnh lộ 320D kết hợp đê sông Thao nối với thị trấn công nghiệp Lâm Thao, qua cầu Phong Châu nối với QL 32 về Sơn Tây và Hà Nội. Bề rộng mặt đường 6m, đã được trải nhựa.

- Tỉnh lộ 320B chạy dọc phía Đông Thị xã từ Hà Thạch tới ngã 3 Phú Hộ có bề mặt đường 6m đã được trải nhựa.

- Tỉnh lộ 320C từ Thanh Vinh đi Thanh Ba hiện là đường nhựa với bề rộng cả lề là 6m được nâng cấp mở rộng đến 7,5m phần xe chạy. (Hiện nay đang nâng cấp đường cấp 3).
- Tỉnh lộ 325B nối thị xã Phú thọ với Đền Hùng về Việt Trì có chiều dài khoảng 2km.

- Thị xã có một bến ô tô đối ngoại hiện tại ở gần trung tâm và ga đường sắt diện tích 0,3 ha, chủ yếu phục vụ các tuyến đối ngoại đi các tỉnh. Hệ thống xe buýt đang phát triển, hiện nay đã có 01 tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Đường sắt: Tuyến đường sắt quốc tế Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh (Trung Quốc) khổ đường rộng 1m, đoạn qua thị xã dài 5km, cho phép Thị xã Phú Thọ giao lưu thuận lợi với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Tây Bắc, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
- Ga thị xã nằm ngay trung tâm với 3 đường trong ga dài 600 ~ 650m, kết hợp vận chuyển hàng hóa và hành khách, tuy nhiên quy mô nhà ga cũng như diện tích kho bãi còn nhỏ, không đáp ứng được khối lượng hành khách cũng như hàng hóa lớn trong tương lai.

- Đường thuỷ: Thị xã nằm dọc theo bờ sông Thao là đầu mối giao thông đường thủy cho khu vực phía Tây - Tây Bắc của tỉnh nhưng chưa có tổ chức bến, cảng tầu thuyền phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách, các luồng lạch chưa được khai thông nên khả năng lưu thông còn hạn chế.

- Cầu, cống: cầu Ngọc Tháp được hoàn thành đảm bảo mối liên hệ giữa hai bên sông Thao và cũng mang tính chất thông tuyến cho đường Hồ Chí Minh.

b. Giao thông đối nội

- Tuyến đường Hùng Vương nối khu vực trung tâm thị xã với quốc lộ 2, với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là tuyến đường mang tính chất khá quan trọng trong tương lai, nối trung tâm hành chính, chính trị của thị xã Phú Thọ với hệ thống đường quốc gia.

- Mạng lưới đường của khu vực trung tâm thị xã có tính liên thông tốt, các tuyến đường hầu hết đã được trải nhựa, bề rộng mặt đường từ 7-10,5 m, hè đường rộng từ 3-5 m, vẫn đảm bảo lưu thông trong thời điểm hiện tại.
- Các tuyến đường cấp phối, đất, đá chủ yếu nằm ở các xã ngoài khu vực trung tâm, có bề rộng từ  3-4 m.

- Cầu vượt đường sắt trên tỉnh lộ 320 vào trung tâm thị xã được xây dựng, phân luồng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân tốt hơn.
- Hệ thống hè đường trong khu vực trung tâm thị xã được cải tạo, nâng cấp lát gạch Block toàn bộ các tuyến phố chính.

2.5.2. Về thủy lợi
a. Hệ thống đê:

* Đê trung ương: có 2 tuyến đê cấp 2.
- Tuyến đê Hà Thạch từ Km64,5 (khu 7 phường Trường Thịnh) đến Km67,7 (khu 4 xã Hà Thạch) kết hợp đường giao thông 320 D đã nhựa hoá, chất lượng đê tốt, ổn định, không có biểu hiện sự cố hư hỏng, có 1 số vi phạm hành lang bảo vệ đê. 

- Tuyến đê Lò Lợn từ Km64 đến Km64,5 chất lượng đê tốt, ổn định, không có biểu hiện sự cố hư hỏng, còn 1 vài hộ trồng cây ở mái và chân đê. Cao độ đê từ 21,48 m ( 22,16 m. Song mặt đê còn nhỏ chưa được cứng hoá.

* Đê địa phương: 

- Tuyến đê cấp III Thanh Minh từ Km57,5 (thôn Hạ Mạo, xã Thanh Minh) đến Km60,8 (cổng trường cao đẳng y tế) kết hợp giao thông liên thị xã, mặt và mái đê ổn định không có biểu hiện hư hỏng. 

- Các tuyến đê phòng thủ thị xã (đê sau bệnh viện tâm thần và đê bờ Rúc), mặt đê bị lồi lõm nhiều, đi lại khó khăn.

b. Trạm bơm:

Thị xã Phú Thọ có 7 trạm bơm:

- Trạm bơm tiêu Phú Lợi (phường Trường Thịnh) diện tích tiêu 170 ha, công suất 43500m3/h.

- Trạm bơm tưới Đồng Nội (xã Hà Thạch) diện tích tưới 100,2 ha.

- Trạm bơm tưới Đồng Tháp (xã Hà Thạch) diện tích tưới 81 ha, công suất 2000m3/h.

- Trạm bơm tưới Đồng Dùng (xã Hà Lộc) diện tích tưới 65 ha.

- Trạm bơm tưới Dộc Dậu (xã Văn Lung) diện tích tưới 40 ha

- Trạm bơm tưới tiêu kết hợp Môm Lối (xã Văn Lung) diện tích tưới  tiêu 39,39 ha.

- Trạm bơm tưới Làng Quan (xã Văn Lung) diện tích tưới 27,32 ha.

c. Cống qua đê:

Thị xã Phú Thọ có 5 cống qua đê. Trong đó:

- Có 3 cống qua đê trung ương: 

+ Cống tiêu Lò Lợn (Km64,150) 4 cửa 2,5x3,2m hoạt động bình thường không có biểu hiện hư hỏng

+ Cống tiêu Đọi (Km60,7) 1 cửa 2,5x3,2m hoạt động bình thường không có biểu hiện hư hỏng

+ Cống tiêu Sấu (Km59,8) 2 cửa 2mx3m, 2 cánh cống bị hẹp bề ngang nên đóng không kín nước.

- Có 2 cống qua đê địa phương:

+ Cống xả nước của trạm bơm Lò Lợn 1 cửa 1,8x2,5m

+ Cống lấy nước của trạm bơm Diên Hồng 1 cửa 2x2,5m

d. Kè:

Thị xã Phú Thọ đã xây dựng được 1 số đoạn kè: 

- Kè thị xã: dài 2.830m, từ Km62,87 ( Km64,7 chất lượng ổn định, không có biểu hiện hư hỏng

- Kè Hà Thạch: dài 700m, đoạn từ Km66,1 ( Km66,2 đê tả Thao thuộc khu 4 xã Hà Thạch hiện nay đang sạt lở, cần tu bổ.
- Kè Hạ Mạo dài 100m, từ Km57,5 ( Km57,6 bị hư hỏng mái và đỉnh kè cần được xem xét tu bổ.

2.5.3. Về hệ thống năng lượng
* Nguồn điện:

Nguồn điện cung cấp cho thị xã Phú Thọ được lấy từ mạng lưới điện quốc gia, thông qua trạm:

- Trạm biến áp 110/35/22KV Phú Thọ công suất 1x25MVA. 

- Trạm trung gian 35/10/6,3KV Phú Thọ công suất 2x4000KVA.

- Trạm trung gian 35/10KV Phù Ninh công suất 2x3200KVA.

* Lưới điện cao, trung thế:

+ Lưới điện 500KV: Tuyến đường dây 500KV từ thủy điện Sơn La đi Việt Trì mạch kép sử dụng dây ACSR – 4x330, chiều dài đi qua khu vực thiết kế khoảng 9km.

+ Lưới điện 220KV: Tuyến đường dây 220KV từ Việt Trì đi Yên Bái mạch kép sử dụng dây ACSR – 400, chiều dài đi qua khu vực thiết kế khoảng 8km.

+ Lưới điện 110KV: Tuyến đường dây 110KV từ thủy điện Thác Bà đi Việt Trì và rẽ nhánh vào trạm 110KV Phú Thọ, mạch kép sử dụng dây AC - 185, chiều dài đi qua khu vực thiết kế khoảng 13km.

+ Lưới điện trung thế: Hiện tại thị xã Phú Thọ vẫn dùng lưới trung thế điện áp 35,10,6 KV.
* Trạm biến thế:

Các Trạm biến thế phân phối trong thị xã chủ yếu là các trạm treo và trạm xây, có công suất từ 100KVA và 560KVA vận hành ở các cấp điện áp 35,10,6KV.
* Lưới điện hạ thế:

Mạng lưới điện hạ thế của Thị xã đã được cải tạo hoàn toàn sử dụng cáp vặn xoắn lõi nhôm ABC, tiết diện dây trục chính 120 mm2. Bán kính phục vụ của lưới điện hạ thế là 500m.

2.5.4. Về hệ thống bưu chính viễn thông,  thông tin, liên lạc
Thị xã hiện có 01 đài truyền thanh cấp thị xã, 10/10 xã, phường có đài truyền thanh riêng và khoảng 200 loa công cộng. Hệ thống bưu điện, bưu cục cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Ở thị xã có bưu điện thị xã và các xã, phường có bưu điện văn hóa.
2.5.5. Về giáo dục đào tạo

Ngành giáo dục đào tạo của thị xã tiếp tục đạt kết quả khá toàn diện. Các ngành học, bậc học và loại hình đào tạo có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của sinh viên, học sinh thị xã và các vùng lân cận, góp phần nâng cao trình độ dân trí, bổ sung nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác giáo dục đào tạo của thị xã như sau:
+ Hệ đại học, trung cấp, trung học chuyên nghiệp: Với các trường như Trường đại học Hùng Vương, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Trường Cao đẳng công nghiệp quốc phòng, Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp, Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Phú Thọ, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thị xã.
+ Hệ giáo dục phổ thông: Hệ thống giáo dục phổ thông có 3 trường PTTH, 9 trường THCS, 12 trường tiểu học, 12 trường nhà trẻ, mẫu giáo.

Hiện nay các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thị xã đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, giáo viên để đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

2.5.6. Về  y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thị xã quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng phục vụ của các bệnh viện, trung tâm y tế thị xã và các xã, phường. Thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế và công tác quản lý dược. Cơ sở vật chất phục vụ công tác y tế được quan tâm đầu tư. Hiện nay trên địa bàn thị xã Phú Thọ có 01 Trung tâm giám định pháp y khu vực miền núi phía Bắc và 3 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa, bệnh viện lao và bệnh viện tâm thần; với quy mô là 690 giường bệnh. Mạng lưới y tế cấp cơ sở với 22 giường bệnh đến từng phường, xã. 

Công tác kế hoạch hóa gia đình được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được kiểm soát chặt chẽ. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm thường xuyên, đạt kết quả tốt.
2.5.7. Về văn hóa, thể thao

Đã chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa; phục dựng lễ hội truyền thống. Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức thành công góp phần khẳng định và tạo sự lan tỏa của không gian văn hóa vùng Đất Tổ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được coi trọng. Hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, văn học nghệ thuật có tiến bộ, chất lượng được nâng lên.
Tuy nhiên, hệ thống thiết chế văn hóa còn thiếu. Toàn thị xã mới có 1 rạp chiếu bóng nằm tại phường Âu Cơ, các phường, xã, các khu dân cư đã có nhà văn hóa nhưng cơ sở vật chất nhiều nơi còn thiếu thốn. Các khu vui chơi giải trí công cộng còn thiếu, chưa được đầu tư thỏa đáng.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh; thể thao thành tích cao có bước phát triển; các môn thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng đã được nhân dân hưởng ứng tập luyện. Hiện nay đã có sân vận động và sân thể thao một số xã, phường, khu dân cư. Tuy nhiên hạ tầng cơ sở của ngành thể thao ở các cấp thị xã, xã, phường còn thiếu về số lượng, sơ sài về chất lượng.
2.5.8. Về hệ thống cấp, thoát nước


* Cấp nước:

- Thị xã hiện đã xây dựng nhà máy xử lý và cấp nước sạch tại phố Cao Du, phường Âu Cơ. Nhà máy nước được xây dựng năm 1998, đưa vào vận hành năm 2001, đến tháng 3 năm 2010 nhà máy đã đầu tư dây chuyền công nghệ xử lý mới và đạt công suất 12.000m3/ng.đ.

- Năm 2015 tỷ lệ dân ở nội thị được cấp nước sạch 100%.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt dân số nội thị đạt khoảng 600-700 lít/hộ/ngày đêm.


* Thoát nước:

- Hệ thống thoát nước của thị xã hiện còn đơn giản. Chủ yếu nước mưa và nước thải được đổ chung ra các cống, rãnh 2 bên đường. Hàng năm, hệ thống này đều được cải tạo, tuy nhiên khả năng tiêu thoát vẫn còn hạn chế. Hệ thống cống được xây dựng nhỏ, đường kính ống (750 ~ ( 1200. Hệ thống cống thoát  này đổ thẳng ra sông Thao qua các cửa cống nhỏ.

- Khu vực các xã dự kiến mở rộng cũng như khu vực ngoại thị của thị xã hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, nước thải chủ yếu thoát ra các khu vực trũng, xử lý tự nhiên trong các ao hồ gây ô nhiễm.

- Các khu vực sản xuất công nghiệp đã tự xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo yêu cầu.

- Trên địa bàn thị xã có 3 bệnh viện lớn: Bệnh viện đa khoa, bệnh viên Tâm thần và bệnh viện Lao thị xã và 01 Trung tâm giám định pháp y khu vực miền núi phía Bắc. Các bệnh viện và trung tâm đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải riêng nhưng hiệu quả hoạt động còn hạn chế do chế độ vận hành và kinh phí hoạt động.

2.5.9. Về quản lý chất thải rắn

+ Việc thu gom chất thải, rác thải trên địa bàn thị xã do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị phụ trách. Hiện tại, phụ trách thu gom chất thải sinh hoạt, công ty có khoảng 65 công nhân, phương tiện thu gom gồm 85 xe đẩy tay và 3 xe ép rác chuyên dụng. Với trang bị hiện có công ty đã giải quyết thu gom tương đối tốt. Đường phố sạch sẽ, không có hiện tượng rác đổ đống nhiều ngày trong nội thị.                         

+ Khu vực các xã dự kiến mở rộng cũng như phường ngoại thị của thị xã hiện nay đã có một số bãi tập kết tập chung xử lý rác thải nhưng về cơ bản vẫn xử lý bằng hình thức đơn giản, chưa đảm bảo vệ sinh.
+ Chất thải rắn công nghiệp: Hầu như chưa có chất thải rắn công nghiệp nguy hại. Loại chất thải rắn này phần lớn được các cơ sở công nghiệp tự xử lý bằng cách tái chế.
+ Chất thải rắn y tế được các bệnh viện xử lý bằng lò đốt đặt trong khuôn viên hoặc ký hợp đồng cho các công ty vận chuyển đi xử lý.

2.6. Đánh giá chung

Thị xã Phú Thọ là địa phương có điều kiện phát triển kinh tế xã hội khá tốt với sự đồng bộ của cơ sở hạ tầng. Với các tuyến đường giao thông huyết mạch và nguồn tài nguyên đa dạng và nguồn lao động dồi dào, thị xã có thể phát triển mạnh ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh.
Thị xã có lực lượng lao động tương đối trẻ, tỷ lệ lao động trong độ tuổi chiếm tỷ lệ cao, lao động qua đào tạo ngày càng tăng; hiện thị xã đang tiếp tục đầu tư củng cố các cơ sở đào tạo nghề, tạo cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các hình thức đầu tư các loại hình đào tạo. Đó là yếu tố thuận lợi cho thị xã Phú Thọ phát triển nguồn nhân lực, có khả năng tiếp cận khoa học công nghệ và thị trường trong nền sản xuất xã hội.

Thị xã Phú Thọ là đô thị trung tâm của tỉnh không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội mà còn có khả năng phát triển thành trung tâm về khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Điều này sẽ giúp thị xã có thể chủ động khai thác các lợi thế so sánh hiện có để phát triển.

Cơ chế chính sách đầu tư cũng có nhiều thay đổi theo hướng thông thoáng và cởi mở, chính quyền địa phương đã phối hợp tốt với các ban, ngành và tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện các công trình đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị. Thị xã cũng đã có nhiều cố gắng trong việc thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển. 

Hạ tầng giao thông phát triển tương đối đồng bộ cả về đường bộ, đường thủy, đường sắt, tạo được mối liên kết với các thị xã, thành phố trong vùng; hạ tầng về năng lượng, bưu chính viễn thông,… có tốc độ phát triển khá, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao đạt được nhiều tiến bộ, nguồn lao động được đào tạo chuyên sâu, đội ngũ công nhân công nghiệp có trình độ; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh của nhóm ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã đem đến bộ mặt mới cho thị xã, làm tăng GRDP toàn thị xã. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng kéo theo những hệ lụy như: làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường. Môi trường đất nhiều nơi bị thoái hóa; môi trường nông nghiệp một số điểm nhiễm thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm; môi trường nước một số khu vực có dấu hiệu bị ô nhiễm; tài nguyên rừng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại. Trong khi nguồn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn hẹp và chưa đáp ứng được yêu cầu.

III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT
Thị xã Phú Thọ cũng bị nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Chỉ tính từ năm 2001 đến nay, thị xã bị ảnh hưởng trực tiếp của 25 cơn bão, 2 áp thấp, trên 85 trận lốc xoáy, mưa đá, mưa lớn cục bộ, 19 trận lũ quét với cường độ cao. Đặc biệt tháng 8/2008 trận mưa lũ lớn nhất trong 22 năm qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã uy hiếp hàng loạt vùng dân cư của tỉnh Phú Thọ nói chung cũng như thị xã Phú Thọ nói riêng.    

Biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ mưa nắng, nguy cơ nắng nóng nhiều hơn, lượng mưa thay đổi, lượng dinh dưỡng trong đất bị mất cao hơn trong suốt các đợt mưa dài. Những thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa, thời điểm mưa và những thay đổi về hình thái trong chu trình nước: mưa - nước bốc hơi - mưa đều dẫn đến sự thay đổi cơ chế ẩm trong đất, lượng nước ngầm và các dòng chảy, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.

Biến đổi khí hậu có khả năng làm tăng tần số, cường độ, tính biến động và tính cực đoan của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: bão, tố lốc, lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán, rét hại,... làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân trong thị xã.
Sạt lở đất ven các sông suối, vùng đồi núi có địa hình dốc cũng là một vấn đề xảy ra thường xuyên. Những năm gần đây trên địa bàn thị xã xảy ra một số đợt m​ưa diện rộng, gây ra lũ trên các sông suối. Thị xã Phú Thọ còn là địa bàn tập trung lượng nước lớn từ huyện Thanh Ba, Phù Ninh đổ về, là địa bàn có nhiều tuyến đê trọng yếu của tỉnh. Diễn biến phức tạp của dòng chảy của các con sông nên bờ sông nhiều đoạn bị sạt lở nhất là bãi bồi xã Thanh Minh. Sạt đất, trượt lở đất không chỉ làm mất đất sản xuất nông nghiệp, đất ở mà còn gây thiệt hại về người và tài sản, hư hại hệ thống cơ sở hạ tầng. Tạo áp lực cho việc bố trí quỹ đất tương đối lớn, đồng thời trong việc xác định vị trí xây dựng, bố trí các công trình.
Biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng ngập úng, xói lở bờ sông, sạt lở đất,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích đất ở, cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, cấp thoát nước,…) cũng bị ảnh hưởng, gây sức ép trong việc bố trí quỹ đất để xây dựng mới thay thế các công trình đã bị hư hỏng do thiên tai. 

Phần II 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
Công tác quản lý Nhà nước về đất đai của Thị xã Phú Thọ đã từng b​ước đi vào nề nếp, hạn chế được các tiêu cực, phát sinh trong công tác quản lý và sử dụng trên địa bàn Thị xã, cơ bản hoàn thành được những nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, ở các mặt sau:

a. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành

Với mục tiêu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chính sách và pháp luật về đất đai từ Trung ương đến địa phương, phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Phú Thọ đã tham mưu cho ban chấp hành Đảng bộ, UBND Thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về đất đai. Đồng thời, thực hiện việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân có thể nắm bắt kịp thời các chính sách của Nhà nước về vấn đề đất đai. Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo các văn bản chính sách liên quan thuộc phạm vi ban hành của tỉnh, ngành...
b. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
Đến nay, UBND các xã, phường trên địa bàn Thị xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành hoạch định ranh giới hành chính các xã, phường, cắm mốc giới ổn định phạm vi quản lý và sử dụng đất trên địa bàn từng xã, phường. Địa giới hành chính giữa các xã, phường trong Thị xã cũng như các xã thuộc huyện giáp ranh đã được thống nhất rõ ràng, xác định bằng yếu tố địa vật cố định hoặc mốc giới và được chuyển vẽ lên bản đồ.

Hồ sơ về địa giới hành chính của các xã, phường đều được lưu trữ, quản lý cả ở dạng giấy và ở dạng số để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong quản lý và sử dụng. Việc sử dụng các loại hồ sơ, tư liệu đảm bảo đúng quy định pháp luật.

c. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất


Trên địa bàn Thị xã Phú Thọ đã triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính từ những năm 1998 - 2004 cho 10/10 xã, phường trên địa bàn. Trong quá trình đo đạc địa chính còn một số khu vực đo bao như các thửa đất rừng ở xã Phú Hộ, Hà Lộc, Văn Lung,… Bản đồ địa chính xã Hà Thạch đo đạc chỉnh lý, số hóa từ bản đồ 299, nên độ chính xác không cao, làm khó khăn cho việc quản lý sử dụng đất, đặc biệt khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong quá trình sử dụng đất từ năm 2004 đến nay, đã có nhiều biến động do thu hồi đất phục vụ các dự án như đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, đường Hùng Vương, các dự án tái định cư và các dự án đấu giá quyền sử dụng, giao đất trên địa bàn. Đến nay, mới có xã Hà Lộc được lập dự án đo đạc, chỉnh lý, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được xây dựng theo định kỳ của Luật Đất đai. Thực hiện tổng kiểm kê đất đai năm 2014 cấp Thị xã, cấp xã, phường đã lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của 10/10 xã, phường và cấp Thị xã. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn toàn Thị xã đã được biên tập bằng công nghệ số.

Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Đến nay đã xây dựng được bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 10/10 xã, phường trên địa bàn Thị xã Phú Thọ.
d. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hoàn thành công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 10/10 xã, phường, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp xã, phường đã được UBND tỉnh Phú Thọ và UBND Thị xã Phú Thọ phê duyệt.

Hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn Thị xã và đã được phê duyệt tại Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 30/12/2014.

Hoàn thành xây dựng đề án quy hoạch nông thôn mới tại 5/5 xã.
Hoàn thành quy hoạch chung Thị xã.

Hoàn thành quy hoạch phân khu 5 phường: Phường Thanh Vinh, phường Âu Cơ, phường Phong Châu, phường Trường Thịnh, phường Hùng Vương.

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thị xã theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo cho việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

UBND thị xã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tiếp tục thực hiện  công tác lập quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Hộ, xã Hà Lộc, xã Văn Lung, phường Trường Thịnh và phường Âu Cơ.


Triển khai thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Phú Hà, giai đoạn 1, với tổng diện tích 91,2/350,09 ha.


Phối hợp với Trung tâm quy hoạch xây dựng Phú Thọ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ, nút giao thông IC09 tại xã Hà Lộc, kết nối đường Hùng Vương với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 2.

e. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được thực hiện theo thẩm quyền, đúng đối tượng, quy trình và quy định của pháp luật về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các nguồn lực đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất. 
Hệ thống giao thông liên tỉnh, liên vùng đang trong quá trình hoàn thiện, khánh thành và khởi công xây dựng một số công trình trọng điểm: như Nhà văn hóa thị xã, Quảng trường Bình Minh, Khu công nghiệp Phú Hà, Cụm công nghiệp Thanh Minh, Nút giao IC9 xuống đường Hùng Vương, Đường Hồ Chí Minh, Trường THCS Hùng Vương, một số tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã kết nối với đường Hùng Vương,... làm nóng dần thị trường bất động sản trên địa bàn thị xã, tạo điều kiện cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất.

Tuy nhiên, nhu cầu đất giao, đấu giá đất và khả năng tài chính của người dân còn hạn chế đã ảnh hưởng đến việc thu ngân sách từ nguồn giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Một số khu đấu giá đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ, tiến độ thi công hạ tầng để tạo điều kiện về điện, nước sinh hoạt còn chậm và chưa hoàn thiện.
Kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

- Đất ở: Giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất được 277 ô, tổng diện tích 50.554,3 m2; Giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất: 61 hộ, diện tích: 14.122,9 m2; Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang sử dụng vào mục đích đất ở cho 46 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 0,70 ha
- Đất thương mại dịch vụ: Cho thuê đất 1 hộ gia đình, diện tích 0,18 ha.

f. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất từ sau khi có Luật Đất đai 2013 đến nay đã có những đổi mới tiến bộ, về cơ bản đã đảm bảo giải quyết lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và lợi ích của người dân bị thu hồi đất. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đất đai, Quyết định của UBND tỉnh, các chế độ, chính sách của tỉnh. Thị xã đã thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư.
Tuy nhiên, hệ thống tài liệu pháp lý về quyền sử dụng đất chưa đầy đủ, chưa có sự thống nhất giữa các nội dung trong hệ thống pháp luật, việc quản lý hồ sơ địa chính, đất công ích trên địa bàn còn chưa chặt chẽ, do đó vẫn còn tình trạng các hộ dân đang sử dụng đất yêu cầu bồi thường 100% quỹ đất đó cho hộ dân. 
Năm 2015, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án: Đường Hùng Vương, đường cao tốc, khu công nghiệp Phú Hà, Nút giao IC9 nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường Hùng Vương, đường Hồ Chí Minh, mở rộng đường GTNT thôn Khu 8 đi Gò Trám đến hạ tầng đường Hùng Vương, Dự án nâng cấp, cải tạo đường GTNT đoạn từ Cầu Róc (TL315) đến Gò Đồng; Đoạn từ TL315B đến Đồng Bân; Nâng cấp, cải tạo đường GTNT đoạn Đồng Môn Mác đến Đồng Chĩnh, Dự án nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ xóm Lý đến xóm Văn; Đoạn Cống Đọi - Trầm Bưng đến đê tả Thao, trường mầm non Hà Thạch, Mở rộng trường tiểu học Phú Hộ, xây dựng trường THCS Phú Hộ và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất,…

Riêng các dự án Dự án nâng cấp, cải tạo đường GTNT đoạn từ Cầu Róc (TL315) đến Gò Đồng; Đoạn từ TL315B đến Đồng Bân; Nâng cấp, cải tạo đường GTNT đoạn Đồng Môn Mác đến Đồng Chĩnh, Dự án nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ xóm Lý đến xóm Văn đã vận động được nhân dân hiến đất làm đường..

Tổng diện tích thu hồi: 73,15 ha, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: ước 20.285,3 triệu đồng.

Tái định cư cho 26 hộ thuộc các dự án: Đường Hùng Vương, đường Hồ Chí Minh, Nút giao IC9 tại các khu tái định của dự án.
g. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quản lý nhà nước về đất đai nói chung và công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nói riêng đã có những tiến bộ rõ rệt, có tác dụng ổn định tư tưởng trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, quyền quản lý đất đai được phân cấp rõ ràng. Các cơ sở dữ liệu về đất đai ngày càng phong phú hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn và được chuẩn hóa, lưu giữ khoa học hơn. Quyền sử dụng đất trở thành tài sản để Nhà nước và nhân dân đăng ký giao dịch bảo đảm, tạo nguồn vốn đưa vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội. 

Văn phòng ĐKQSD đất được thành lập, đi vào hoạt động đã làm giảm tối đa hồ sơ cấp GCNQSD đất tồn đọng, kéo dài. Cơ bản đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Đến nay, việc cấp GCNQSD đất đã đạt được theo yêu cầu. Không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại tranh chấp sau khi cấp GCNQSD đất.

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật đất đai trên địa bàn thị xã Phú Thọ thời gian qua đã thực hiện thường xuyên tới các xã, phường, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Xong vẫn còn một số bộ phận hộ gia đình, cá nhân chưa ý thức trong việc đến cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện đăng ký cấp GCNQSDĐ. Do thiếu kinh phí để thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc có nơi liên quan đến tranh chấp, xác định nguồn gốc sử dụng đất có khó khăn, từ đó công tác cấp giấy chứng nhận cho một số hộ dân còn kéo dài.

Kết quả năm 2015 cấp giấy chứng nhận lần đầu được 198 giấy, diện tích 5,06 ha; Cấp đổi 338 giấy, diện tích 7,55 ha. 
h. Thống kê, kiểm kê đất đai


Công tác kiểm kê đất đai các thời kỳ và thống kê đất đai hàng năm đều được UBND Thị xã, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt, đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả kiểm kê đất đai đã được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt.
Qua các đợt kiểm kê đất đai và thống kê hàng năm để các cấp, các ngành nắm lại toàn bộ quỹ đất đã sử dụng, chưa sử dụng tại thời điểm kiểm kê, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình biến động đất đai hàng năm trên địa bàn, đánh giá và nhìn nhận lại quá trình sử dụng đất đai hàng năm, từ đó có hướng điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sử dụng đất đã được quy hoạch; phục vụ cho xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển của nhiều ngành như: nông nghiệp, lâm nghiệp,... để xây dựng các dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

i. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Hiện nay công tác xây dựng hệ thống thông tin đất đai đang được Thị xã Phú Thọ triển khai thực hiện, từng bước xây dựng hệ thống thông tin đất đai hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sử dụng đất đai và phát triển kinh tế xã hội của Thị xã.

j. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất

Công tác quản lý tài chính về đất đai được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định.

Công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường khi thu hồi đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thực hiện theo bảng giá đất năm 2015-2019 tại Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.

k. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Đất đai, cụ thể:
- Chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai và quản lý, giám sát việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ”Một cửa” để giải quyết các công việc: Công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ với nhà nước theo quy định.

l. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đanh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
Tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn và việc thực hiện chế độ công vụ của cán bộ làm công tác quản lý đất đai; phát hiện kịp thời, đề nghị xử lý các sai phạm của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
Ngăn chặn có hiệu quả các các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, như: chuyển mục đích trái phép, chậm đưa đất vào sử dụng gây lãng phí đất, lấn chiếm, huỷ hoại đất, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

m. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai   

Tham mưu UBND Thị xã triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn Thị xã, tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cấp Thị xã tới lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Thị xã và UBND các xã, phường.

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn 10/10 xã, phường đã triển khai Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

n. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai   

Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết tranh chấp, đơn th​ư khiếu nại, tố cáo về đất đai được Thị xã thực hiện thường xuyên theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, thể hiện những tiến bộ về cải cách hành chính trong khiếu nại, tố cáo.
* Công tác tiếp dân:

Duy trì thực hiện nghiêm túc lịch công tác tiếp dân vào hàng tháng theo đúng quy định.

Đa số các trường hợp kiến nghị, đề nghị của công dân liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được nghiên cứu giải quyết có trả lời trực tiếp và trả lời bằng văn bản.

p. Quản lý các hoạt động dịch vụ về đất đai   


Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND các xã, phường thực hiện công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,… tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và cán bộ công chức, viên chức, tăng cường sự phối hợp trách nhiệm, khắc phục tình trạng đùn đẩy, gây khó khăn cho việc giải quyết công việc.

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT
2.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2015, tổng diện tích tự nhiên của thị xã là 6.520,16 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp có 4.355,32 ha, chiếm 66,80% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp có 2.136,39 ha, chiếm 32,77% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng có 28,45 ha, chiếm 0,44% tổng diện tích tự nhiên. 
Như vậy, hiện tại quỹ đất đai của thị xã đã được khai thác đưa vào sử dụng 99,56%, chỉ còn một diện tích nhỏ đất chưa sử dụng. Diện tích đất phân bố không đồng đều giữa các đơn vị hành chính xã, phường. Những xã có diện tích tự nhiên lớn là xã Hà Lộc, Hà Thạch, Phú Hộ. Các phường trung tâm và 2 xã Thanh Minh, Văn Lung có diện tích tự nhiên nhỏ hơn. 
Bảng 04: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 phân theo xã, phường

	TT
	Xã, phường
	Tổng diện tích tự nhiên (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	Toàn thị xã
	6.520,16
	100,00

	1
	Phường Âu Cơ
	115,95
	1,78

	2
	Phường Hùng Vương
	82,19
	1,26

	3
	Phường Thanh Vinh
	427,36
	6,55

	4
	Phường Trường Thịnh
	377,81
	5,79

	5
	Phường Phong Châu
	74,42
	1,14

	6
	Xã Hà Lộc
	1.385,97
	21,26

	7
	Xã Hà Thạch
	1.125,32
	17,26

	8
	Xã Phú Hộ
	1.640,06
	25,15

	9
	Xã Thanh Minh
	650,90
	9,98

	10
	Xã Văn Lung
	640,18
	9,82



(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2015 thị xã Phú Thọ)

Chi tiết hiện trạng sử dụng đất năm 2015 với từng nhóm đất như sau:
2.1.1. Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2015 của thị xã là 4.355,32 ha, chiếm 66,80% tổng diện tích tự nhiên của thị xã. Chi tiết các loại đất nông nghiệp của thị xã như sau:

* Đất trồng lúa: 

Diện tích hiện trạng đất trồng lúa của thị xã năm 2015 là 1.337,37 ha, chiếm 30,71% tổng diện tích đất nông nghiệp. Trong đó có 843,95 ha đất chuyên trồng lúa nước. Diện tích đất trồng lúa tập trung nhiều ở xã Hà Thạch (336,57 ha), xã Hà Lộc (300,15 ha), xã Văn Lung (208,62 ha), xã Phú Hộ (197,66 ha),...
* Đất trồng cây hàng năm khác: 

Diện tích đất cho mục đích này đến 31/12/2015 là 822,42 ha, chiếm 18,88% tổng diện tích đất nông nghiệp. Diện tích này tập trung nhiều trên địa bàn xã Hà Lộc (288,30 ha), xã Văn Lung (124,97 ha), xã Thanh Minh (118,16 ha),…
* Đất trồng cây lâu năm: 

Diện tích hiện trạng năm 2015 là 1.291,55 ha, chiếm 29,65% tổng diện tích đất nông nghiệp toàn thị xã. Diện tích đất trồng cây lâu năm tập trung nhiều ở xã Phú Hộ (403,87 ha), xã Hà Lộc (288,93 ha), xã Hà Thạch (212,40 ha), phường Thanh Vinh (139,67 ha),...

* Đất rừng sản xuất: 

Diện tích đất rừng sản xuất hiện trạng năm 2015 của thị xã là 658,35 ha, chiếm 15,12% tổng diện tích đất nông nghiệp. Diện tích đất cho mục đích này có ở 4 xã: Hà Lộc (92,21 ha), Hà Thạch (2,37 ha), Phú Hộ (517,15 ha), Văn Lung (46,62 ha).
* Đất nuôi trồng thuỷ sản: 

Diện tích hiện trạng năm 2015 là 234,00 ha, chiếm 5,37% tổng diện tích đất nông nghiệp. Diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung ở xã Hà Lộc (60,22 ha), xã Hà Thạch (54,33 ha), xã Thanh Minh (37,67 ha), xã Phú Hộ (35,68 ha), phường Trường Thịnh (31,63 ha),...
* Đất nông nghiệp khác: 

Diện tích hiện trạng năm 2015 là 11,63 ha, chiếm 0,27% tổng diện tích đất nông nghiệp. Diện tích đất cho mục đích này có ở xã Phú Hộ (8,67 ha) và xã Hà Lộc (2,96 ha).
Bảng 05: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2015
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	Diện tích đất nông nghiệp
	NNP
	  4.355,32 
	   100,00 

	1
	Đất trồng lúa
	LUA
	   1.337,37 
	      30,71 

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	      843,95 
	      19,38 

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	      822,42 
	      18,88 

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	   1.291,55 
	      29,65 

	4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	            -   
	           -   

	5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	            -   
	           -   

	6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	      658,35 
	      15,12 

	7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	      234,00 
	        5,37 

	8
	Đất làm muối
	LMU
	            -   
	           -   

	9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	        11,63 
	        0,27 



(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2015 thị xã Phú Thọ)

2.1.2. Đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2015 của thị xã là 2.136,39 ha, chiếm 32,77% tổng diện tích tự nhiên của thị xã. Chi tiết các loại đất phi nông nghiệp của thị xã như sau:

* Đất quốc phòng: 


Diện tích đất cho mục đích này năm 2015 của thị xã là 183,40 ha, chiếm 8,58% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Diện tích đất quốc phòng ở xã Phú Hộ (96,77 ha), phường Thanh Vinh (48,18 ha), phường Âu Cơ (23,96 ha), xã Thanh Minh (8,20 ha), xã Văn Lung (3,75 ha), phường Hùng Vương (2,54 ha).
* Đất an ninh: 


Diện tích đất an ninh hiện trạng năm 2015 của thị xã là 65,98 ha, chiếm 3,09% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Quỹ đất an ninh chiếm diện tích lớn ở xã Hà Thạch (62,82 ha), xã Văn Lung (2,53 ha) và phân bố ở các phường nội thị.
* Đất khu công nghiệp: 


Diện tích đất khu công nghiệp năm 2015 của thị xã là 46,85 ha, chiếm 2,19% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích đất của khu công nghiệp Phú Hà ở xã Hà Thạch, Hà Lộc.
* Đất thương mại, dịch vụ: 


Diện tích đất thương mại dịch vụ hiện trạng năm 2015 của thị xã là 1,71 ha, chiếm 0,08% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Quỹ đất cho mục đích này có ở xã Hà Lộc (1,65 ha), xã Phú Hộ (0,06 ha).
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 


Quỹ đất cho mục đích này của thị xã đến 31/12/2015 là 63,59 ha, chiếm 2,98% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Diện tích đất cho mục đích này tập trung nhiều ở xã Phú Hộ (17,97 ha), xã Hà Lộc (10,89 ha), phường Thanh Vinh (12,85 ha),....

 * Đất phát triển hạ tầng: 


Quỹ đất hiện trạng năm 2015 cho mục đích này của thị xã là 823,08 ha, chiếm 38,53% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Bao gồm đất giao thông (619,77 ha), đất thủy lợi (110,61 ha), đất xây dựng cơ sở văn hóa (2,34 ha), đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội (6,91 ha), đất xây dựng cơ sở y tế (5,42 ha), đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo (59,25 ha), đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (6,22 ha), đất công trình năng lượng (6,93 ha), đất công trình bưu chính viễn thông (0,58 ha), đất chợ (5,05 ha). 
 * Đất có di tích lịch sử văn hóa: 


Diện tích đất di tích lịch sử văn hóa của thị xã đến 31/12/2015 có 0,08 ha, với các di tích ở phường Hùng Vương và phường Âu Cơ.
 * Đất bãi thải, xử lý chất thải: 


Quỹ đất cho mục đích này hiện trạng năm 2015 có diện tích 0,09 ha. Đây là diện tích bãi rác thải trên địa bàn xã Văn Lung.

 * Đất ở tại nông thôn: 


Quỹ đất hiện trạng cho mục đích này của thị xã là 316,18 ha, chiếm 14,80% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích đất ở trên địa bàn 5 xã: Văn Lung, Hà Thạch, Hà Lộc, Phú Hộ, Thanh Minh.
 * Đất ở tại đô thị: 


Quỹ đất hiện trạng cho mục đích này của thị xã là 121,09 ha, chiếm 5,67% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích đất ở trên địa bàn 5 phường: Âu Cơ, Hùng Vương, Thanh Vinh, Trường Thịnh, Phong Châu.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 


Quỹ đất cho mục đích này của thị xã đến 31/12/2015 là 8,48 ha, chiếm 0,40% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích xây dựng các trụ sở cơ quan của thị xã và trụ sở của các phường, xã.
* Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp: 


Quỹ đất cho mục đích này hiện trạng năm 2015 là 12,10 ha, chiếm 0,57% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp đóng trên địa bàn phường Hùng Vương, Trường Thịnh, Phong Châu và xã Hà Lộc, Phú Hộ. Trong đó tập trung nhiều trên địa bàn xã Phú Hộ (5,66 ha), xã Hà Lộc (5,58 ha).
* Đất cơ sở tôn giáo: 


Diện tích hiện trạng cho mục đích này của thị xã là 11,03 ha, chiếm 0,52% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích các chùa chiền, nhà thờ trên địa bàn phường Thanh Vinh, Trường Thịnh, Phong Châu, xã Hà Thạch, Hà Lộc, Phú Hộ, Văn Lung. Trong đó diện tích tập trung lớn ở xã Hà Thạch với diện tích 5,14 ha.
* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 


Quỹ đất cho mục đích này của thị xã đến 31/12/2015 là 47,48 ha, chiếm 2,22% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Những phường, xã có diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa lớn là xã Phú Hộ (14,16 ha), xã Hà Thạch (9,97 ha), phường Trường Thịnh (7,37 ha),...
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 


Quỹ đất cho mục đích này của thị xã năm 2015 là 12,61 ha, chiếm 0,59% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích của Khu nguyên liệu gạch ngói ở xã Hà Thạch và HTX sản xuất gạch xã Thanh Minh.
* Đất sinh hoạt cộng đồng: 


Hiện trạng đất sinh hoạt cộng đồng của thị xã là 5,23 ha, chiếm 0,24% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích nhà văn hóa xã, phường, nhà văn hóa các khu, thôn, xóm trên địa bàn các xã, phường.
* Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 


Quỹ đất cho mục đích này của thị xã năm 2015 là 9,33 ha, chiếm 0,44% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích của các công viên, vườn hoa, các khu vui chơi công cộng của thị xã. Diện tích này tập trung trên địa bàn xã Hà Lộc (5,06 ha), phường Hùng Vương (1,98 ha), phường Phong Châu (1,16 ha), xã Hà Thạch (0,53 ha), phường Âu Cơ (0,50 ha), xã Phú Hộ (0,10 ha).
* Đất cơ sở tín ngưỡng: 


Diện tích hiện trạng cho mục đích này của thị xã năm 2015 là 2,53 ha, chiếm 0,12% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích các đình, miếu, am thờ trên địa bàn các xã, phường. Tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Thanh Minh, Văn Lung, Hà Lộc.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 


Quỹ đất cho mục đích này năm 2015 của thị xã có 350,11 ha, chiếm 16,39% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích đất sông Thao, ngòi Ma Dược, ngòi Đầm Láng, ngòi Lò Lợn, kênh Đào, kênh Bờ Đĩa chảy qua địa bàn thị xã. Những xã có diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối lớn là xã Thanh Minh (198,09 ha), xã Hà Thạch (61,45 ha), phường Trường Thịnh (38,14 ha), phường Phong Châu (36,25 ha), phường Âu Cơ (16,18 ha). 
* Đất có mặt nước chuyên dùng 


Quỹ đất cho mục đích này năm 2015 của thị xã có 55,44 ha, chiếm 2,60% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là diện tích đất của đầm Chĩnh ở xã Văn Lung, đầm Chằm Hồng xã Hà Lộc, đầm Thanh Vinh ở phường Thanh Vinh và một số đầm, hồ, mặt nước nhỏ ở các xã, phường. Những xã có diện tích đất cho mục đích này là phường Thanh Vinh (17,26 ha), xã Văn Lung (16,16 ha), phường Trường Thịnh (5,52 ha), xã Hà Lộc (5,91 ha),...
Bảng 06: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)

	
	Tổng diện tích đất phi nông nghiệp
	PNN
	  2.136,39 
	   100,00 

	1
	Đất quốc phòng
	CQP
	      183,40 
	        8,58 

	2
	Đất an ninh
	CAN
	        65,98 
	        3,09 

	3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	        46,85 
	        2,19 

	4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	            -   
	           -   

	5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	            -   
	           -   

	6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	          1,71 
	        0,08 


	7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	        63,59 
	        2,98 

	8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	            -   
	           -   

	9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	      823,08 
	      38,53 

	10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	            -   
	           -   

	11
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	          0,08 
	        0,00 

	12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	          0,09 
	        0,00 

	13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	      316,18 
	      14,80 

	14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	      121,09 
	        5,67 

	15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	          8,48 
	        0,40 

	16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	        12,10 
	        0,57 

	17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	            -   
	           -   

	18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	        11,03 
	        0,52 

	19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	        47,48 
	        2,22 

	20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	        12,61 
	        0,59 

	21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	          5,23 
	        0,24 

	22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	          9,33 
	        0,44 

	23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	          2,53 
	        0,12 

	24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	      350,11 
	      16,39 

	25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	        55,44 
	        2,60 

	26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	            -   
	           -   



(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2015 thị xã Phú Thọ)

2.1.3. Đất chưa sử dụng

Đến năm 2015, diện tích đất chưa sử dụng của thị xã còn 28,45 ha, chiếm 0,44% tổng diện tích tự nhiên. Đây là diện tích đất chưa sử dụng của các khu bãi bồi ven sông và diện tích đất chưa sử dụng nhỏ lẻ ở các xã, phường, ven các tuyến đường giao thông. Quỹ đất chưa sử dụng còn ở phường Thanh Vinh (14,26 ha), phường Trường Thịnh (3,95 ha), xã Hà Thạch (3,60 ha), xã Văn Lung (2,92 ha), xã Phú Hộ (1,58 ha), xã Hà Lộc (1,49 ha), xã Thanh Minh (0,65 ha). 
2.2. Biến động sử dụng đất
Đến nay, thị xã Phú Thọ chưa được lập quy hoạch sử dụng đất. Do vậy, để phục vụ công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cần phân tích biến động sử dụng đất trong giai đoạn 5 năm từ 2011 - 2015 của thị xã, qua đó định hướng được nhu cầu sử dụng đất của thị xã trong giai đoạn tiếp theo. Tình hình biến động sử dụng đất cụ thể như sau:
2.2.1. Biến động diện tích đất tự nhiên

Tổng diện tích tự nhiên của thị xã năm 2015 là 6.520,16 ha, tăng 60,09 ha so với năm 2011. 
Bảng 07: Biến động sử dụng các loại đất thời kỳ 2011-2015 

Đơn vị tính : ha

	TT
	CHỈ TIÊU
	MÃ
	Diện tích năm 2015
	Diện tích năm 2011
	Biến động 2015/2011

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	6.520,16
	6.460,07
	60,09

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	4.355,32
	4.263,29
	92,03

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.337,37
	1.445,26
	-107,89

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	843,95
	827,65
	16,30

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	822,42
	745,93
	76,49

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.291,55
	1.233,87
	57,68

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	658,35
	705,86
	-47,51

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	234,00
	132,37
	101,63

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	11,63
	0,00
	11,63

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.136,39
	1.977,72
	158,67

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	183,40
	183,55
	-0,15

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	65,98
	65,50
	0,48

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	46,85
	0,00
	46,85

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	1,71
	0,00
	1,71

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	63,59
	46,22
	17,37

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,00
	0,91
	-0,91

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	823,08
	760,22
	62,86

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	0,08
	4,22
	-4,14

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,09
	1,44
	-1,35

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	316,18
	267,92
	48,26

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	121,09
	120,97
	0,12

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	8,48
	7,93
	0,55

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	12,10
	23,89
	-11,79

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	11,03
	12,46
	-1,43

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	47,48
	38,81
	8,67

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	12,61
	15,79
	-3,18

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	5,23
	0,00
	5,23

	2.22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	9,33
	0,00
	9,33

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	2,53
	2,24
	0,29

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	350,11
	347,41
	2,70

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	55,44
	78,17
	-22,73

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	0,07
	-0,07

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	28,45
	219,06
	-190,61


 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2011, 2015 thị xã Phú Thọ)
2.2.2. Biến động sử dụng các loại đất

a) Biến động đất nông nghiệp

Trong thời kỳ 2011 - 2015, diện tích đất nông nghiệp của thị xã Phú Thọ biến động tăng 92,03 ha. Cụ thể:


- Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa trong vòng 5 năm qua của thị xã Phú Thọ biến động giảm mạnh với diện tích giảm là 107,89 ha. Nguyên nhân là do 5 năm qua thị xã đã triển khai xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình an ninh, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư nông thôn với các công trình lớn như: đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, đường Hùng Vương, khu công nghiệp Phú Hà,... Đồng thời chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác và nuôi trồng thủy sản.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích năm 2015 là 822,42 ha, tăng 76,49 ha so với năm 2011 là do chuyển đổi các khu vực trồng lúa kém hiệu quả và các khu vực rừng sản xuất sang trồng cây hàng năm khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích năm 2015 là 1.291,55 ha, tăng 57,68 ha so với năm 2011. Diện tích tăng chủ yếu là do năm 2014 kiểm kê lại quỹ đất của thị xã và do một số khu vực chuyển đổi diện tích rừng sản xuất sang trồng cây lâu năm.

- Đất lâm nghiệp: Trong 5 năm qua từ 2011 đến 2015, diện tích đất lâm nghiệp của thị xã giảm 47,51 ha. Nguyên nhân là do thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình an ninh, cơ sở hạ tầng. Đồng thời chuyển đổi sang trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Tăng 101,63 ha so với năm 2011. Diện tích tăng thêm chủ yếu do quy hoạch, khai thác một số khu vực đầm, hồ đưa vào nuôi trồng thủy sản và một phần được chuyển từ các loại đất nông nghiệp kém hiệu quả sang (phần lớn là chân ruộng 1 vụ ở những vùng thấp trũng).


- Đất nông nghiệp khác: Quỹ đất cho mục đích này của thị xã biến động tăng 11,63 ha so với năm 2011 do bổ sung quỹ đất để xây dựng các trang trại, khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao,…

b) Biến động đất phi nông nghiệp

Trong thời kỳ 2011 - 2015, diện tích đất phi nông nghiệp của Phú Thọ tăng 158,67 ha, cụ thể:


- Đất quốc phòng: Giai đoạn 2011 - 2015 diện tích đất quốc phòng giảm 0,15 ha là do năm 2014 kiểm kê lại quỹ đất của các đơn vị quốc phòng đóng trên địa bàn thị xã.

- Đất an ninh: Giai đoạn 2011 - 2015 diện tích đất an ninh của thị xã có biến động tăng 0,48 ha, nguyên nhân trong giai đoạn này thực hiện dự án xây dựng trụ sở công an các xã, phường. 


- Đất khu công nghiệp: Quỹ đất cho mục đích này biến động tăng 46,85 ha trong giai đoạn 2011 - 2015 là do bố trí xây dựng khu công nghiệp Phú Hà.

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Trong giai đoạn 2011 - 2015, diện tích đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp biến động tăng 19,08 ha là do trong 5 năm các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thị xã phát triển mạnh. Quy mô của các cơ sở sản xuất luôn được mở rộng và bố trí quỹ đất mới để phát triển sản xuất. Góp phần thúc đẩy kinh tế của thị xã phát triển và tạo công việc cho người dân thị xã.

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản của thị xã trong 5 năm qua biến động giảm 0,91 ha là do kiểm kê lại quỹ đất và do một số khu vực khai thác gây ô nhiễm môi trường đến nay không còn khai thác, sản xuất, đã chuyển đổi sang các mục đích khác.

- Đất phát triển hạ tầng: Trong thời gian qua, việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, phúc lợi công cộng và các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn các xã, phường được tăng cường nên đây là loại đất tăng nhiều nhất. Giai đoạn 2011 - 2015 diện tích đất phát triển hạ tầng của thị xã tăng 62,86 ha với các công trình hạ tầng lớn như: đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, đường Hùng Vương và các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của các phường, xã.

- Đất có di tích lịch sử văn hóa: Quỹ đất cho mục đích này trong 5 năm qua giảm 4,14 ha do kiểm kê lại mục đích theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014. Trước đây, một số đình, chùa được xếp hạng di tích được kiểm kê vào đất di tích danh thắng nhưng nay kiểm kê sang đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Trong giai đoạn 2011 - 2015, diện tích đất bãi thải, xử lý rác thải của thị xã biến động giảm 1,35 ha, nguyên nhân chủ yếu do kiểm kê lại quỹ đất.
- Đất ở: Diện tích năm 2015 tăng 48,38 ha so với năm 2011, chủ yếu do chuyển từ đất vườn tạp, đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở theo quy định mới và xây dựng các khu dân cư mới để đáp ứng nhu cầu tăng dân số cơ học của thị xã. Trong đó, đất ở tại đô thị tăng 0,12 ha, đất ở tại nông thôn tăng 48,26 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Quỹ đất cho mục đích này biến động tăng 0,55 ha trong 5 năm qua do bổ sung quỹ đất để xây dựng các trụ sở cơ quan của thị xã và các phường, xã.

- Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp: Diện tích 5 năm từ 2011 - 2015 giảm 11,79 ha. Thực tế quỹ đất này hàng năm tăng do xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp. Tuy nhiên tổng diện tích giảm là do kiểm kê đất đai năm 2014 xác định trước đây đất trụ sở công trình sự nghiệp tính gộp của nhiều loại đất xây dựng khác, quá trình kiểm kê chỉ tiêu này được bóc tách và thống kê diện tích riêng.


- Đất cơ sở tôn giáo, đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích năm 2015 giảm 1,14 ha so với năm 2011 do kiểm kê lại quỹ đất.


- Đất sinh hoạt cộng đồng: Tăng 5,23 ha so với năm 2011. Nguyên nhân là do các năm đều dành quỹ đất xây dựng nhà văn hóa các xã, khu, thôn, xóm và do trước đây diện tích này được kiểm kê vào đất cơ sở văn hóa, đến nay kiểm kê thành chỉ tiêu riêng biệt.

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Diện tích năm 2015 tăng 9,33 ha so với năm 2011 do 5 năm qua đã tiến hành xây dựng các khu công viên, vườn hoa, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thị xã và do trước đây diện tích này được kiểm kê vào đất cơ sở văn hóa, đến nay kiểm kê thành chỉ tiêu riêng biệt.

- Đất sông suối: Diện tích hiện trạng năm 2015 tăng 2,70 ha so với năm 2011 do kiểm kê lại quỹ đất của thị xã.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Quỹ đất cho mục đích này giảm 22,73 ha trong 5 năm qua là do một số khu vực đầm hồ được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản và xây dựng các công trình thủy lợi.

- Đất phi nông nghiệp khác: Giảm 0,07 ha do kiểm kê lại mục đích sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014.

Nhìn chung đất phi nông nghiệp tăng trong những năm qua tập trung chủ yếu vào các loại đất như đất phát triển hạ tầng, đất an ninh, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất ở nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình dân sinh kinh tế. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng phản ánh việc phát triển trên địa bàn thị xã trong những năm qua đã được các cấp, ngành quan tâm đầu tư. Trong các loại đất phi nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng tăng mạnh nhất cho thấy cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của thị xã được đầu tư phát triển.
c) Biến động đất chưa sử dụng

Trong giai đoạn 2011 - 2015, diện tích đất chưa sử dụng của thị xã giảm 190,61 ha do được khai thác, cải tạo đưa vào sử dụng cho các mục đích sản xuất nông nghiệp, phát triển lâm nghiệp cũng như đáp ứng cho các mục đích phi nông nghiệp.
Diện tích đất chưa sử dụng giảm 87,01% trong vòng 5 năm cho thấy quá trình khai hoang cải tạo, phục hồi khả năng sinh lợi của đất trên địa bàn thị xã đã được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần đưa đất đai vào sử dụng triệt để và ngày càng có hiệu quả.

2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất
a) Hiệu quả kinh tế, xã hội

Quá trình phát triển nhanh nền kinh tế - xã hội của thị xã theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa những năm qua đã kéo theo việc thay đổi rất lớn trong bố trí sử dụng các loại đất. Diện tích đất nông nghiệp (trong đó có đất sản xuất nông nghiệp) mặc dù phải chuyển một phần để xây dựng phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư, khu công nghiệp tập trung và xây dựng kết cấu hạ tầng..., nhưng do từng bước đã có những chính sách hợp lý trong khuyến khích khai hoang cải tạo đất chưa sử dụng, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp; bảo vệ và phát triển rừng nên diện tích đất nông nghiệp không biến động nhiều; môi trường sinh thái ngày càng được cải thiện.

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tăng đáng kể, năng suất các loại cây trồng, vật nuôi và giá trị sản phẩm đều tăng, đáp ứng đủ nhu cầu lương thực tại chỗ cho nhân dân. Năm 2015, tổng giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thủy sản (giá so sánh năm 2010)  đạt 231 tỷ đồng tăng 11,59% so với năm 2011 (207 tỷ đồng).
- Đất có rừng tiếp tục được chăm sóc bảo vệ, bao gồm cả việc trồng rừng mới và khoanh nuôi tái sinh rừng đã bị tàn phá, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho một bộ phận dân cư, cải thiện môi trường và chống xói mòn đất. Diện tích rừng sản xuất ngày càng đem lại hiệu quả kinh tế cao.
- Các loại đất phi nông nghiệp tăng đáng kể đã góp phần làm cho diện mạo các khu đô thị, khu dân cư ngày càng khang trang hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc lợi công cộng ngày càng hoàn thiện,... Một số khu, cụm công nghiệp đã và đang hình thành và tiếp tục được mở rộng không những góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, mà còn thu hút một lực lượng lớn lao động dư thừa ở nông thôn. Đất đai trên địa bàn thị xã ngày càng được quản lý, khai thác triệt để và có hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
- Quỹ đất dành cho chỉnh trang, xây dựng mới các khu dân cư cả đô thị và nông thôn vẫn tiếp tục mở rộng. Việc bố trí đất ở trong các khu dân cư gắn liền đồng bộ với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước, các công trình dịch vụ và vui chơi giải trí,... đã làm cho diện mạo các khu dân cư ngày càng khang trang hiện đại, thực sự tạo được nguồn vốn, nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất.

- Quỹ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng mạnh góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa ở địa phương, trong đó đáng chú ý là các loại đất làm cơ sở sản xuất kinh doanh và đất công nghiệp. Đến nay trên địa bàn thị xã đã có khu công nghiệp Phú Hà. Trong giai đoạn tới tiếp tục mở rộng quy mô của khu công nghiệp này và hình thành cụm công nghiệp Thanh Minh, khu tiểu thủ công nghiệp Hà Thạch, Thanh Minh, Thanh Vinh, Phú Hộ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ. Điều này định góp phần thúc đẩy nền kinh tế của thị xã, đồng thời giải quyết một số lượng lớn việc làm cho người dân.

b) Hiệu quả môi trường

Thị xã Phú Thọ có môi trường sinh thái tốt, tuy nhiên do quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh trong những năm qua, đã dẫn đến việc khai thác sử dụng đất cho các mục đích dân sinh, kinh tế với cường độ ngày càng cao. Điều này đã tác động không nhỏ tới môi trường tự nhiên của thị xã, làm cho đất đai có xu hướng suy thoái, nguồn nước, đất, không khí bị ô nhiễm,...

Trong nông nghiệp việc lạm dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học làm cho môi trường đất, môi trường nước bị ô nhiễm; việc khai thác các loại tài nguyên (đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng) thiếu sự kiểm soát, quá trình xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, phát triển đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,... cũng làm suy giảm môi trường.
Ở khu vực nông thôn nhiều nơi còn thiếu các khu vực thu gom, chôn lấp, xử lý rác thải. Với lượng mưa hàng năm lớn, địa hình dốc nên hiện tượng xói mòn, rửa trôi đất vẫn tiếp tục xảy ra. Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn không thường xuyên; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Môi trường chưa kịp thời và kiên quyết nên không có tác dụng răn đe.
Trong thời gian tới vấn đề đặt ra là phải quản lý và kiểm tra thường xuyên ở các khu vực khai thác khoáng sản, các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, các khu vực sản xuất nông lâm nghiệp sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nâng nhanh độ che phủ của rừng và tăng cây xanh ở các đô thị, khu công nghiệp. Chống thoái hóa đất, chống ô nhiễm nguồn nước, chống bụi không khí. Cần triển khai nghiên cứu và tìm giải pháp hữu hiệu để giải quyết tốt môi trường đô thị, khu, cụm công nghiệp tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng các bãi chứa rác ở đô thị và nông thôn, xử lý chất thải rắn, nước thải ở các khu công nghiệp...

2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất

a) Cơ cấu sử dụng đất

Tổng diện tích tự nhiên của thị xã Phú Thọ năm 2015 là 6.520,16 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp có 4.355,32 ha, chiếm 66,80% diện tích đất tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp có 2.136,39 ha, chiếm 32,77% diện tích đất tự nhiên.
- Đất chưa sử dụng có 28,45 ha, chiếm 0,44% diện tích đất tự nhiên.
Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất của 3 nhóm đất chính cũng như các loại đất trong thị xã cho thấy trong những năm gần đây việc sử dụng đất trên địa bàn thị xã đã theo xu hướng tích cực và ngày càng hợp lý hơn. Thời kỳ 2011 - 2015, cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, cơ cấu sử dụng các loại đất trên địa bàn thị xã cũng có sự thay đổi đáng kể: tỷ lệ đất phi nông nghiệp tăng từ 30,61% lên 32,77% và đất chưa sử dụng giảm từ 3,39% xuống còn 0,44%.
b) Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

- Đất nông nghiệp: Thực hiện việc dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp, cùng với các chính sách đẩy mạnh sản xuất hàng hóa đã làm cho nông dân năng động hơn, bố trí hợp lý cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khôi phục và phát triển nhiều vườn cây ăn quả, phát triển cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao và khả năng hàng hóa. Mặc dù, diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm, nhưng hiệu quả sử dụng đất đã tăng đáng kể. 
- Đất phi nông nghiệp: Với đặc điểm nền kinh tế của thị xã phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển mạnh cơ cấu các ngành công nghiệp, sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ nên nhu cầu đất đai cho các ngành này đòi hỏi quỹ đất lớn. Do đó, việc xây dựng và phát triển các công trình mới phải hết sức tiết kiệm theo hướng sử dụng triệt để không gian và hạn chế lấy vào đất nông nghiệp có chất lượng tốt, đặc biệt là các khu vực chuyên trồng lúa nước.

Bên cạnh đó khi nền kinh tế phát triển thì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần phải được tăng cường. Hệ thống giao thông, bến cảng, kho tàng cần được nâng cấp mở rộng và xây mới nên cũng cần một quỹ đất khá lớn. Nhìn chung so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thì cơ cấu đất phi nông nghiệp hiện nay của thị xã là tương đối hợp lý. Tuy nhiên vẫn cần phải quy hoạch bổ sung thêm quỹ đất phục vụ cho việc mở rộng phát triển các ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ,…

- Đất chưa sử dụng: Hiện tại diện tích đất chưa sử dụng của thị xã đã cơ bản được khai thác đưa vào sử dụng, chỉ còn một phần nhỏ diện tích khu vực bãi bồi chưa được khai thác do đây là khu vực mới được bồi đắp, chưa ổn định ở phường Trường Thịnh và các khu đất chưa sử dụng nhỏ lẻ ở các xã, phường.
c) Tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất

Hiện nay tỉnh Phú Thọ đã ban hành và Thị xã Phú Thọ đã thực hiện những chính sách, giải pháp tương đối toàn diện liên quan đến vấn đề đầu tư vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật... trong sử dụng đất. Trong đó nổi bật ở những lĩnh vực:

+ Đầu tư vốn bằng tiền, cho vay trực tiếp đến người sử dụng đất theo các chương trình dự án và thông qua hệ thống các ngân hàng, quỹ tín dụng.

+ Chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đi đôi với tiến bộ kỹ thuật canh tác được xác định là khâu đột phá, thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất nông nghiệp.

+ Có cơ chế khuyến khích những tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các dự án đầu tư, kinh doanh khi có đất bị thu hồi. Có chính sách giải quyết tốt vấn đề đất ở, nhà ở, việc làm cho người bị thu hồi đất, có quy hoạch và cơ chế bảo vệ vững chắc quỹ đất trồng lúa.

2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã đã được tăng cường, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội chung toàn thị xã. Tuy nhiên quá trình sử dụng đất vẫn còn một số tồn tại sau:

- Tồn tại: Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, không có hoặc không theo quy hoạch vẫn xảy ra; sử dụng đất phân tán, manh mún còn phổ biến. Trong sản xuất nông nghiệp vẫn thiếu các giải pháp đồng bộ như chưa giải quyết tốt giữa khai thác sử dụng với cải tạo đất, giữa sản xuất với tiêu thụ và chế biến sản phẩm, giữa mục đích kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái,... đã ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả sử dụng đất. 
Nguyên nhân: Do ý thức chấp hành các quy định trong việc thực hiện sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Do việc thu hút các doanh nghiệp chế biến, sản xuất và bao tiêu nông sản chưa nhiều nên nhân dân vẫn khai thác, sử dụng quỹ đất nông nghiệp chưa tập trung. Do các chế tài xử lý về việc gây ô nhiễm môi trường chưa đủ mạnh nên chưa đảm bảo hiệu quả kết hợp giữa mục đích kinh tế với bảo vệ môi trường.
- Tồn tại: Thị xã Phú Thọ tập trung phát triển hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ nên nhu cầu quỹ đất cho mục đích này tăng cao, do vậy vẫn phải chuyển một số diện tích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển các khu dân cư mới làm thu hẹp diện tích của loại đất này.
Nguyên nhân: Do quỹ đất có hạn, các khu vực đồi rừng không có vị trí, địa hình thuận lợi, nên chỉ khai thác được một phần nhỏ đưa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp. Các khu vực thuận tiện về giao thông chủ yếu là diện tích trồng lúa nên việc xây dựng các mục đích phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng bắt buộc thu hồi vào quỹ đất này.
- Tồn tại: Quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế, phát triển các khu công nghiệp, khu dịch vụ chưa khai thác hết hiệu quả, một số công trình, dự án đã được giao đất nhưng tiến độ triển khai còn chậm hoặc chưa được thực hiện, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất. 

Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại này như: Trình tự thủ tục hành chính, vốn đầu tư, ảnh hưởng bởi sự phát triển của nền kinh tế chung,…
- Tồn tại: Chính sách bồi thường tái định cư thiếu đồng bộ, thực hiện chưa thống nhất cũng là nguyên nhân gây nhiều khó khăn khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt khi thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên nhân: Do các hướng dẫn trong việc thực hiện còn chồng chéo, nhiều nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, các khó khăn vướng mắc chưa được giải quyết triệt để, giá đất khi thực hiện đền bù đất bị thu hồi chưa sát với giá thị trường, người có đất bị thu hồi chưa hiểu hết ý nghĩa của việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho cơ quan Nhà nước khi thu hồi đất.
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC 


Do Thị xã Phú Thọ chưa xây dựng Quy hoạch sử dụng đất mà chỉ có kế hoạch sử dụng đất hàng năm nên bước đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước được thực hiện đánh giá theo kế hoạch sử dụng đất năm 2015, năm 2016 và năm 2017. Cụ thể từng năm như sau:
3.1. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Thị xã Phú Thọ được phê duyệt tại Quyết định số 3489/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ. UBND thị xã đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến 31/12/2015 như sau:

Bảng 08: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng năm 2015

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích chuyển mục đích SDĐ theo KH 2015 đã được duyệt (ha)
	Diện tích chuyển mục đích SDĐ năm 2015 đã thực hiện (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	154,20
	51,50
	33,40

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	34,58
	16,43
	47,51

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC/PNN
	10,43
	5,60
	53,69

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	60,92
	11,34
	18,61

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	41,72
	17,80
	42,67

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	14,85
	0,08
	0,54

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	2,13
	0,25
	11,74

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
Trong đó:
	 
	24,86
	3,10
	12,47

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	0,16
	 0,00
	0,00

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	24,70
	3,10
	12,55

	3
	Chuyển đổi trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	PNN/PNN
	3,41
	1,94
	56,89

	3.1
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1,49
	0,62
	41,61

	3.2
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,60
	0,00
	0,00

	3.3
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	1,32
	1,32
	100,00

	4
	Khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp
	CSD
	0,00
	0,00
	-


a. Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang mục đích sang đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 154,20 ha, kết quả năm 2015 thực hiện được 51,50 ha, đạt 33,40% kế hoạch. Trong đó:


- Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 34,58 ha, kết quả năm 2015 thực hiện được 16,43 ha, đạt tỷ lệ 47,51%. Nguyên nhân: Các công trình dự kiến lấy vào đất lúa nhưng chưa thực hiện hoặc mới chỉ thực hiện một phần kế hoạch do thiếu nguồn vốn, do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng như: Dự án khu công nghiệp Phú Hà, mở rộng trường tiểu học Phú Hộ, vườn hoa công viên, Khu sinh thái Đồng Chĩnh, Dự án đầu tư phát triển cây lâm nghiệp chất lượng cao tỉnh Phú Thọ,...
- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 60,92 ha, kết quả thực hiện được 11,34 ha, đạt tỷ lệ 18,61%. Nguyên nhân là do các công trình lấy vào đất trồng cây hàng năm khác chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hết như: dự án khu công nghiệp Phú Hà, Xây dựng kho lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, ngoài danh mục, dự án khu sinh thái Đồng Chĩnh, dự án vườn hoa công viên xã Văn Lung, Thanh Minh, nhà văn hóa khu 15 xã Hà Lộc,...
- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 41,72 ha, kết quả thực hiện được 17,80 ha, đạt tỷ lệ 42,67%. Nguyên nhân là do các công trình lấy vào đất trồng cây lâu năm nhưng năm 2015 chưa thực hiện hoặc thực hiện được một phần kế hoạch như: Dự án khu công nghiệp Phú Hà, cơ sở sản xuất kinh doanh các xã, trạm BTS xã Hà Lộc, Thanh Minh,...
- Đất rừng sản xuất: Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 14,85 ha, kết quả năm 2015 thực hiện được 0,08 ha, đạt 0,54%. Nguyên nhân là do một số công trình lấy vào đất trồng rừng sản xuất nhưng năm 2015 chưa thực hiện hoặc thực hiện được một phần kế hoạch như: Dự án khu công nghiệp Phú Hà, tái định cư khu công nghiệp Phú Hà, Cơ sở sản xuất kinh doanh xã Hà Thạch, Hà Lộc.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 2,13 ha, kết quả thực hiện được 0,25 ha, đạt tỷ lệ 11,74%. Nguyên nhân là do một số dự án dự kiến năm 2015 thực hiện lấy vào đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa thực hiện được như: Xây dựng khu tái định cư khu công nghiệp Phú Hà, dự án khu công nghiệp Phú Hà.
b. Chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp

- Đất trồng lúa chuyển sang đất lâm nghiệp: Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 0,16 ha, nhưng đến hết năm 2015 chưa thực hiện được chỉ tiêu này.
- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác: Diện tích được duyệt theo kế hoạch là 24,70 ha, kết quả năm 2015 thực hiện được 3,10 ha, đạt tỷ lệ 12,55%. Diện tích thực hiện được là để thực hiện dự án trang trại Việt Hương, còn 21,60 ha chưa thực hiện được là dự án vườn chè chất lượng cao kết hợp quảng bá thương hiệu chè Phú Thọ.
c. Chuyển mục đích trong nội bộ đất phi nông nghiệp

Diện tích chuyển mục đích trong nội bộ đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 3,41 ha, kết quả năm 2015 thực hiện được 1,94 ha, đạt 56,89% kế hoạch. Trong đó:

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch năm 2015 được xét duyệt là 1,49 ha, thực hiện được 0,62 ha, đạt 41,61% kế hoạch. Nguyên nhân chưa thực hiện là do một số dự án dự kiến thực hiện thu hồi vào nhóm đất phát triển hạ tầng nhưng chưa thực hiện được hoặc mới thực hiện được một phần kế hoạch như: Dự án mở rộng nhà Tràng, dự án Khu công nghiệp Phú Hà.
- Đất ở nông thôn: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2015 được xét duyệt là 0,60 ha, kết quả năm 2015 chưa thực hiện được chỉ tiêu này do năm 2015 thực hiện dự án khu công nghiệp Phú Hà nhưng chưa thu hồi vào quỹ đất ở nông thôn.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2015 được xét duyệt là 1,32 ha. Năm 2015 thực hiện được 100% kế hoạch.
d. Khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2015, không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích, kết quả thực hiện đạt 100% kế hoạch.

3.2. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Phú Thọ được phê duyệt tại Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ. UBND thị xã đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 như sau:

Bảng 09: Đánh giá kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng năm 2016

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích chuyển mục đích SDĐ theo KH 2016 đã được duyệt (ha)
	Diện tích chuyển mục đích SDĐ năm 2016 đã thực hiện (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	261,02
	53,29
	20,42

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	50,17
	6,12
	12,20

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC/PNN
	8,48
	2,20
	25,94

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	114,69
	30,33
	26,45

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	69,90
	8,22
	11,76

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	18,10
	7,15
	39,50

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	8,16
	1,47
	18,01

	2
	Chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp
	NNP/NNP
	44,76
	0,16
	0,36

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	0,16
	0,16
	100,00

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	23,00
	 
	0,00

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	21,60
	 
	0,00

	3
	Chuyển đổi trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	PNN/PNN
	102,98
	0,61
	0,59

	3.1
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2,51
	0,00
	0,00

	3.2
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,87
	0,26
	29,89

	3.3
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	91,87
	0,35
	0,38

	3.4
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	6,33
	0,00
	0,00

	4
	Khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp
	CSD
	0,00
	0,00
	100,00


a. Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang mục đích sang đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 261,02 ha, kết quả năm 2016 thực hiện được 53,29 ha, đạt 20,42% kế hoạch. Trong đó:


- Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 50,17 ha, kết quả thực hiện được 6,12 ha, đạt tỷ lệ 12,20%. Nguyên nhân: Các công trình dự kiến lấy vào đất lúa nhưng chưa thực hiện hoặc mới chỉ thực hiện một phần kế hoạch do thiếu nguồn vốn, do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng như: Dự án trụ sở công an xã Văn Lung, dự án khu công nghiệp Phú Hà, dự án khu sinh thái Đồng Chĩnh, nhà hàng ăn uống xã Phú Hộ, dự án xây dựng cây xăng dầu xã Hà Lộc, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đường L6 kéo dài, đường Bến Đá - Cống Sấu, đường bao quanh khu nuôi trồng thủy sản bền vững...
- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 114,69 ha, kết quả thực hiện được 30,33 ha, đạt tỷ lệ 26,45%. Nguyên nhân là do các công trình lấy vào đất trồng cây hàng năm khác chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hết như: dự án khu công nghiệp Phú Hà, dự án khu sinh thái Đồng Chĩnh, dự án vườn hoa công viên xã Văn Lung, Thanh Minh, các dự án đấu giá, xây dựng khu dân cư...
- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 69,90 ha, kết quả thực hiện được 8,22 ha, đạt tỷ lệ 11,76%. Nguyên nhân là do các công trình lấy vào đất trồng cây lâu năm nhưng chưa thực hiện được như xây dựng đường giao thông, khu công nghiệp, các khu đất ở mới...
- Đất rừng sản xuất: Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 18,10 ha, kết quả năm 2016 thực hiện được 7,15 ha, đạt 39,50%. Nguyên nhân là do một số công trình lấy vào đất trồng rừng sản xuất nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện được một phần kế hoạch và dự án xây dựng vườn chè chất lượng cao kết hợp quảng bá thương hiệu chè Phú Thọ.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 8,16 ha, kết quả thực hiện được 1,47 ha, đạt tỷ lệ 18,01%. Nguyên nhân là do một số dự án dự kiến thực hiện lấy vào đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa thực hiện được và dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản bền vững xã Văn Lung chưa thực hiện được.
b. Chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp

- Đất trồng lúa chuyển sang trồng cây lâu năm: Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 0,16 ha, thực hiện được 0,16 ha, đạt 100% kế hoạch.

- Đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thủy sản: Diện tích được duyệt là 23,00 ha, kết quả năm 2016 chưa thực hiện được chỉ tiêu này. Đây là diện tích dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản bền vững xã Văn Lung.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm: Diện tích được duyệt theo kế hoạch là 21,60 ha, kết quả năm 2016 chưa thực hiện được chỉ tiêu này. Đây là dự án xây dựng vườn chè chất lượng cao kết hợp quảng bá thương hiệu chè Phú Thọ.

c. Chuyển mục đích trong nội bộ đất phi nông nghiệp

Diện tích chuyển mục đích trong nội bộ đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 102,98 ha, kết quả năm 2016 thực hiện được 0,61 ha, đạt 0,59% kế hoạch. Trong đó:

- Đất quốc phòng: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được xét duyệt là 1,40 ha nhưng chưa thực hiện được.
- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được xét duyệt là 2,51 ha, năm 2016 chưa thực hiện được chỉ tiêu này.
- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch năm 2016 được xét duyệt là 0,87 ha, thực hiện được 0,26 ha, đạt 29,89% kế hoạch.

- Đất ở nông thôn: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được xét duyệt là 91,87 ha (bao gồm 91,27 ha đất ở nông thôn chuyển sang đất ở đô thị khi 2 xã Văn Lung, Thanh Minh lên thành phường và 0,60 ha chuyển sang xây dựng khu công nghiệp Phú Hà), hết năm 2016 thực hiện được 0,35 ha, đạt 0,38% kế hoạch. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được xét duyệt là 6,33 ha. Đây là dự án xây dựng khu sinh thái Đồng Chĩnh nhưng đến hết năm 2016 chưa thực hiện được dự án này.
d. Khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích, kết quả thực hiện đạt 100% kế hoạch.
3.3. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phú Thọ được phê duyệt tại Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được phê duyệt tại các Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 24/5/2017, Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 25/5/2017, Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng năm 2017 của thị xã như sau:
Bảng 10: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng năm 2017

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích chuyển mục đích SDĐ theo KH 2017 đã được duyệt (ha)
	Diện tích chuyển mục đích SDĐ năm 2017 đã thực hiện (ha)
	 Tỷ lệ (%) 

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	147,61
	77,47
	52,48

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	62,50
	20,57
	32,91

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC/PNN
	14,82
	16,49
	111,27

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	45,99
	20,49
	44,55

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	24,23
	27,69
	114,28

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	10,95
	7,04
	64,29

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	3,94
	1,68
	42,64

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	44,60
	5,40
	12,11

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	23,00
	0,00
	-

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	21,60
	5,40
	25,00

	3
	Chuyển đổi trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	 
	10,41
	2,16
	20,75

	3.1
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	9,55
	1,01
	10,58

	3.2
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,61
	0,88
	144,26

	3.3
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,25
	0,25
	100,00

	3.4
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	0,00
	0,02
	-

	4
	Khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp
	CSD
	0,00
	2,43
	-


a. Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang mục đích sang đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 147,61 ha, kết quả năm 2017 thực hiện được 77,47 ha, đạt 52,48% kế hoạch. Trong đó:

- Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 62,50 ha, kết quả năm 2017 thực hiện được 20,57 ha, đạt tỷ lệ 32,91%. Nguyên nhân do một số công trình, dự án năm 2017 dự kiến thực hiện lấy vào đất trồng lúa nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần kế hoạch như: Khu công nghiệp Phú Hà, cụm Công nghiệp Thanh Minh (giai đoạn 1), THCS Hùng Vương, đường L6 kéo dài (nối tỉnh lộ 325B xã Hà Thạch với tỉnh lộ 315B xã Văn Lung), hạ tầng nuôi trồng thủy sản bền vững thuộc xã Văn Lung,…

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 45,99 ha, kết quả thực hiện được 20,49 ha, đạt tỷ lệ 44,55%. Nguyên nhân là do các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2017 lấy vào đất trồng cây hàng năm khác nhưng chưa thực hiện được như: Khu công nghiệp Phú Hà; dự án cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km64-Km80 từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu, giai đoạn I: Đoạn từ Km64-Km75 và tuyến nhanh đê tả ngòi Lò Lợn; dự án trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 công suất 5000 m3/ngày đêm; vườn hoa công viên,...
- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 24,23 ha, kết quả thực hiện được 27,69 ha, đạt tỷ lệ 114,28%. Nguyên nhân là do một số dự án quá trình thực hiện điều chỉnh lấy vào đất trồng cây lâu năm có hiệu quả kinh tế thấp hơn tthay cho đất trồng lúa.
- Đất rừng sản xuất: Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 10,95 ha, kết quả năm 2017 thực hiện được 7,04 ha, đạt 64,29%. Nguyên nhân là do các công trình lấy vào đất rừng sản xuất nhưng chưa thực hiện được như: Khu công nghiệp Phú Hà, dự án vườn chè chất lượng cao kết hợp quảng bá thương hiệu chè Phú Thọ,…

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 3,94 ha, kết quả thực hiện được 1,68 ha, đạt tỷ lệ 42,64%. Nguyên nhân là do một số dự án dự kiến thực hiện lấy vào đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa thực hiện được.
b. Chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp

- Đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thủy sản: Diện tích được duyệt là 23,00 ha, kết quả năm 2015 chưa thực hiện được chỉ tiêu này. Đây là diện tích dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản bền vững xã Văn Lung.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm: Diện tích được duyệt theo kế hoạch là 21,60 ha, kết quả năm 2017 thực hiện được 5,40 ha, đạt tỷ lệ 25%. Đây là dự án xây dựng vườn chè chất lượng cao kết hợp quảng bá thương hiệu chè Phú Thọ nhưng năm 2017 chưa thực hiện hết chỉ tiêu này.
c. Chuyển mục đích trong nội bộ đất phi nông nghiệp

Diện tích chuyển mục đích trong nội bộ đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 10,41 ha, kết quả năm 2017 thực hiện được 2,16 ha, đạt tỷ lệ 20,75% kế hoạch. Trong đó:

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được xét duyệt là 9,55 ha, kết quả năm 2017 thực hiện được 1,01 ha, đạt tỷ lệ 10,58% kế hoạch. Một số dự án có chuyển mục đích từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng chưa thực hiện được như: Dự án Khu đô thị Phú Hà, khu đô thị Thanh Vinh, khu đô thị Phú Hà; Đấu giá quyền sử dụng đất thu hồi của Công ty TNHH MTV DANIELS & KOREF Việt Nam, thu hồi của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp miền núi phía Bắc, thu hồi của Công ty CP Ong Phú Thọ,...
- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch năm 2017 được xét duyệt là 0,61 ha, kết quả năm 2017 thị xã thực hiện được 0,88 ha, đạt tỷ lệ 144,26% kế hoạch. Do một số dự án khi lập kế hoạch không đưa diện tích thu hồi vào đất đường giao thông nhưng quá trình thực hiện có thu hồi vào quỹ đất này làm cho diện tích chuyển mục đích thực hiện được cao hơn diện tích được duyệt. 
- Đất ở nông thôn: Diện tích chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được xét duyệt là 0,25 ha. Kết quả năm 2017 thực hiện đạt 100% kế hoạch đặt ra. 

d. Khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017, không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích, tuy nhiên năm 2017 đã thực hiện được 2,43 ha do khai thác chuyển sang xây dựng khu công nghiệp Phú Hà.
3.4. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Sau khi phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất các năm từ 2015 - 2017, có thể nhận thấy việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã đạt được nhưng kết quả nhất định nhưng vẫn còn các tồn tại, cụ thể như sau:

* Những kết quả tích cực đạt được:
- UBND thị xã Phú Thọ đã tổ chức công khai, công bố Kế hoạch sử dụng đất các năm của UBND thị xã trên cổng thông tin điện tử và đến từng đơn vị xã, phường, các cơ quan ban ngành của thị xã. UBND thị xã đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất các năm của thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Kế hoạch sử dụng đất các năm được lập đúng theo quy định của Luật đất đai năm 2013, mang tính khả thi cao, thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách cho thị xã, quỹ đất được bố trí hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả và đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo nguyên tắc bảo vệ quỹ đất trồng lúa.

- Các cơ quan, ban ngành và nhân dân các xã, phường trong thị xã đã thực hiện tốt việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dung đất đã được phê duyệt.

- Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp.

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính thống nhất, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các cấp, các ngành, lĩnh vực, kịp thời đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. 

* Tồn tại

- Khi biết có dự án thu hồi đất: Một số hộ dân còn tình trạng cố tình thực hiện các hành vi để trục lợi như: trồng nhiều cây có giá trị bồi thường, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình trái phép trên đất nhằm gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng như dự án Nút giao IC9 nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường Hùng Vương, dự án khu công nghiệp Phú Hà.
- Một số dự án có trong danh mục Kế hoạch sử dụng đất, tuy nhiên do chưa có nguồn vốn dẫn đến chưa thực hiện, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất; một số Sở, ngành và UBND các xã, phường đăng ký dự án đầu tư khi còn đang chờ nguồn vốn đầu tư như dự án đường giao thông trục chính nối TL325B (Hà Thạch) nối TL 315B (Văn Lung), đường sông Hồng đoạn Bến Đá (Âu Cơ) đến cống Sấu (Thanh Minh).

- Một số dự án đã thực hiện xong và đã đưa vào sử dụng công trình, song chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng ảnh hưởng đến việc quản lý đất đai trên địa bàn thị xã.

- Các dự án Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế xã hội còn chậm do khâu lập quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng như: dự án xây dựng khu tái định cư khu công nghiệp Phú Hà, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất,…

- Một số dự án của các doanh nghiệp phải thực hiện theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên có dự án còn gặp khó khăn do chủ đầu tư và người dân chưa thống nhất được mức đền bù nên chậm triển khai thực hiện như dự án đầu tư xây dựng trung tâm giới thiệu sản và kinh doanh thương mại dịch vụ của công ty TNHH MTV Yến Vy Phú Thọ,...

* Nguyên nhân:

- Việc thực hiện các giải pháp để cắt giảm đầu tư công; tác động của suy giảm kinh tế thị trường; các tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai trước đây như bản đồ 299, hồ sơ địa chính thiếu chính xác, còn đo bao.
- Ý thức chấp hành phát luật về đất đai của một bộ phận người sử dụng đất chưa cao, một số hộ dân lợi dụng việc thực hiện các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng để cơi nới, xây dựng nhằm trục lợi, lôi kéo kích động, gây khó khăn cho công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.

- Chính sách về giá đất, đơn giá bồi thường của nhà nước tuy đã được cụ thể, chi tiết nhưng còn chưa rõ ràng và gắn kết với nhau, thiếu cơ sở khi xem xét bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án.

- Nhiều chủ đầu tư chưa tích cực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

3.5. Bài học kinh nghiệm
- Kinh tế, xã hội phát triển rất nhanh do yêu cầu đẩy mạnh đô thị hóa, công nghiệp hóa, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng đất nên nhu cầu sử dụng đất tăng cao và rất đa dạng, làm tăng giá trị của đất đòi hỏi công tác quản lý đất đai nói chung, quy hoạch nói riêng phải hoàn chỉnh về lực lượng cũng như cơ chế, chính sách mới phù hợp để có thể quản lý tốt theo quy hoạch và pháp luật.

- Chú trọng đầu tư hoàn thiện công tác đo đạc, điều tra cơ bản về đất đai để xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai đồng bộ, chính xác, hoàn chỉnh, cập nhật thường xuyên, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, giám sát và để làm cơ sở, dữ liệu đầu vào cho lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Qua thực tế quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất, có thể thấy pháp luật đất đai hiện chưa ràng buộc các ngành, lĩnh vực và chính quyền địa phương tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, đồng thời quy hoạch sử dụng đất dễ bị điều chỉnh theo yêu cầu của nhà đầu tư. Do đó, cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương pháp luận để nâng cao luận chứng của tài liệu quy hoạch sử dụng đất, nâng cao tầm quan trọng của tài liệu quy hoạch trong công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời bổ sung quy định về chấp hành quy hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, xét duyệt, công bố và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Giám sát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa có năng suất cao sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Cần có chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị,… ở những diện tích đất ít khả năng sản xuất nông nghiệp. 

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 
4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp
Theo kết quả của công tác đánh giá phân hạng đất của thị xã Phú Thọ, trên địa bàn thị xã có các nhóm đất thích hợp cho phát triển nông nghiệp gồm:

- Đất phù sa: 807,18 ha chiếm 12,50% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất xám: 1.035,33 ha chiếm 16,04% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất glây: 474,50 ha chiếm 7,35% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất xám feralit: 2.274,18 ha chiếm 35,23% tổng diện tích tự nhiên.

Đây là các nhóm đất có tiềm năng lớn để đầu tư thâm canh và mở rộng sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn thị xã.
a) Tiềm năng đất trồng cây hàng năm: 

Với quỹ đất của thị xã đã được khai thác sử dụng triệt để, do đó tiềm năng đất trồng cây lương thực của thị xã được xác định chủ yếu dựa vào việc đầu tư khoa học, công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất. Diện tích tiềm năng trồng cây lương thực của thị xã phân theo từng loại hình sử dụng đất như sau:

- Loại hình sử dụng đất chuyên lúa: Diện tích cho loại hình sử dụng đất này khoảng trên 800 ha, phân bố chủ yếu ở xã Hà Thạch (khoảng 220 ha), Hà Lộc (khoảng 180 ha), Phú Hộ (khoảng 170 ha), Văn Lung (khoảng 110 ha),... Diện tích đất cho loại hình sử dụng đất này của thị xã trong những năm tới có xu hướng giảm do phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiềm năng tăng diện tích này chủ yếu dựa vào việc đầu tư, tăng năng suất, chất lượng trên diện tích đất lúa 2 vụ.
- Loại hình sử dụng đất 1 lúa hoặc 1 lúa 1 màu: Hiện nay loại hình sử dụng này có khoảng gần 500 ha. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành tăng cao, thu hồi vào quỹ đất này nên tiềm năng quỹ đất còn khoảng hơn 300 ha, tập trung phát triển ở khu vực xã Hà Thạch (khoảng 100 ha), Hà Lộc (khoảng 70 ha), Văn Lung (khoảng 40 ha), Thanh Minh (khoảng 50 ha), phường Trường Thịnh (khoảng 30 ha), Thanh Vinh (khoảng 30 ha).
- Loại hình sử dụng đất chuyên màu: Hiện trạng có diện tích khoảng hơn 800 ha. Tuy nhiên tiềm năng cho loại hình sử dụng đất này giảm còn khoảng hơn 500 ha đến năm 2020. Nguyên nhân là do chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,... Tiềm năng chủ yếu ở việc đầu tư khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng đất của các khu vực trồng rau, màu. Diện tích tập trung ở xã Hà Lộc (khoảng 170 ha), xã Văn Lung (90 ha), xã Phú Hộ (khoảng 65 ha), xã Hà Thạch (khoảng 60 ha), xã Thanh Minh (khoảng 90 ha), phường Trường Thịnh (khoảng 20 ha).
b) Tiềm năng đất trồng cây lâu năm:

Điều kiện đất đai, khí hậu và địa hình phù hợp với nhiều loại cây trồng lâu năm như chè, cây cây ăn quả. Tiềm năng đất trồng cây lâu năm phân bố trên hầu hết các loại đất của thị xã nhưng nhiều nhất vẫn là các nhóm đất xám và đất xám feralit. Tiềm năng đất cho mục đích này có khoảng gần 1.000 ha, có ở các xã, phường nhưng tập trung nhiều trên địa bàn xã Phú Hộ (khoảng 380 ha), xã Hà Lộc (khoảng 150 ha), xã Hà Thạch (khoảng 160 ha), phường Thanh Vinh (khoảng 130 ha),...
c) Tiềm năng đất lâm nghiệp: 

Thị xã Phú Thọ nằm trong vùng có địa hình bán sơn địa, đồi núi có độ dốc thấp, diện tích đất phát triển lâm nghiệp hiện nay chỉ có khoảng 650 ha, do đó tiềm năng đất lâm nghiệp xác định theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp kết hợp với những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Diện tích tiềm năng phát triển lâm nghiệp dự kiến đến năm 2020 giảm còn khoảng hơn 500 ha, tập trung trên địa bàn xã Phú Hộ (khoảng 440 ha), xã Hà Lộc (khoảng 60 ha), xã Văn Lung (khoảng 30 ha),…
d) Tiềm năng đất nuôi trồng thủy sản: 

Diện tích mặt nước có khả năng thâm canh, nuôi trồng thủy sản tương đối lớn. Ngoài diện tích đất nuôi trồng thủy sản hiện có 234 ha, trên địa bàn thị xã còn có khoảng hơn 80 ha ruộng úng trũng cấy lúa kém hiệu quả có thể đưa vào nuôi trồng thủy sản kết hợp. Tiềm năng mở rộng nuôi trồng thủy sản có ở các xã, phường, nhưng tập trung ở khu vực xã Hà Thạch, Thanh Minh, Phú Hộ,  Hà Lộc, Văn Lung, phường Trường Thịnh.
4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp
a. Tiềm năng đất phát triển công nghiệp, dịch vụ
Trong thời kỳ đến năm 2020 công nghiệp, dịch vụ sẽ là trọng tâm đột phá phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Phú Thọ. Mục tiêu trước mắt của thị xã là chuyển đổi cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ theo hướng linh hoạt đáp ứng yêu cầu thị trường, đạt hiệu quả cao và từng bước hiện đại. Để thực hiện được mục tiêu đó, tỉnh Phú Thọ đã có những chính sách ưu đãi về đất đai như: nhu cầu đất làm mặt bằng sản xuất được đáp ứng kịp thời, phù hợp với dự án; giá thuê đất ưu đãi, thời gian thuê đất 50 năm. Hiện đã có quy hoạch Khu công nghiệp Phú Hà với diện tích 450 ha và đã triển khai xây dựng được 46,85 ha, sẽ tiếp tục triển khai trong giai đoạn tới và đang quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như cụm công nghiệp Thanh Minh khoảng 30 ha, tiểu thủ công nghiệp xã Phú Hộ 20 ha, tiểu thủ công nghiệp Hà Thạch, Văn Lung, Phú Hộ, Thanh Vinh với tổng diện tích khoảng 36,89 ha. Ngoài ra còn tiếp tục quy hoạch các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn các xã, phường. Trong đó, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã hoàn thiện, tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Tuyên Quang đang phê duyệt chủ trương đầu tư, tuyến đường Hồ Chí Minh tiếp tục được hoàn thiện và các tuyến giao thông hiện hữu như Quốc lộ 2, tỉnh lộ 315B, 320D, 325, đường Hùng Vương,... là điều kiện thuận lợi lớn để phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ của thị xã. 

Căn cứ vào điều kiện về đất đai, phân bố không gian, cơ sở hạ tầng và hướng ưu tiên đầu tư cho thấy tiềm năng cho phát triển công nghiệp của thị xã Phú Thọ được bố trí thành 2 vùng cụ thể như sau:
- Vùng đô thị trung tâm: Phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng xây dựng các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại, dịch vụ.

- Vùng ngoại đô các xã: Phát triển công nghiệp với sự hình thành của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có quy mô lớn, đòi hỏi nhu cầu đất đai cao và có khả năng giải quyết công việc cho nguồn lao động phổ thông dồi dào.

b. Tiềm năng đất phát triển đô thị

Với việc xây dựng và hoàn chỉnh nâng cấp hệ thống giao thông; hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu dịch vụ sẽ thúc đẩy quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phân bố dân cư. Việc hình thành và phát triển các khu đô thị lớn sẽ có cơ hội diễn ra trong tương lai gần. Theo dự báo, sẽ hình thành, phát triển các đô thị nhỏ, nâng cấp xã Văn Lung và Thanh Minh lên thành phường. 

Phân bổ quỹ đất để phát triển thị xã trở thành trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ, y tế, đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Phú Thọ và vùng trung du miền núi Phía Bắc.
c. Tiềm năng đất xây dựng khu dân cư


Phần lớn các khu dân cư của thị xã được phân bố tương đối hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế của từng khu vực và thường bám theo các trục giao thông. Diện tích đất phi nông nghiệp trong các khu dân cư hiện vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp. Trong đó, chủ yếu là diện tích đất trồng cây lâu năm (vườn liền kề) và đất trồng cây hàng năm ít dốc, là điều kiện thuận lợi cho quy hoạch các công trình hạ tầng trong khu dân cư và khả năng giải quyết nhu cầu đất ở tăng thêm (tự giãn) nhằm tăng dày mật độ xây dựng trong các khu dân cư. Vì vậy, nếu được quy hoạch chỉnh trang các khu dân cư với chính sách phù hợp thì khả năng tự điều chỉnh đất đai còn lớn, hạn chế được việc hình thành mới các điểm dân cư mới.

d. Tiềm năng đất đai cho phát triển du lịch
Là vùng đất có truyền thống lâu đời với nhiều di tích văn hóa lịch sử, tiềm năng phát triển du lịch của thị xã trước tiên ở việc phát triển các loại hình du lịch thăm quan, tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa của địa phương.

Đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái Trằm Bưng và một số khu vui chơi, giải trí ở trung tâm thị xã và các điểm lân cận. Kết hợp với phát triển các cơ sở y tế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Đầu tư hệ thống các cơ sở lưu trú và công trình dịch vụ cả về số lượng và chất lượng. 

Phát triển tuyến du lịch đường bộ: Việt Trì - thị xã Phú Thọ - Hạ Hoà. Tuyến du lịch đường sông dọc sông Thao và tuyến du lịch đường sắt Hà Nội - Việt Trì - thị xã Phú Thọ -  Lào Cai.

Ngoài ra còn rất nhiều các điểm, khu vực tiềm năng có thể phát triển du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng. Đó là những lợi thế lớn của thị xã để góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

e. Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng

Dựa trên hiện trạng sử dụng đất, căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thị xã cho thấy tiềm năng đất đai cho chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển hạ tầng trên địa bàn thị xã Phú Thọ như sau:

- Phát triển và hình thành vùng sản xuất tập trung, thực hiện đầu tư thâm canh; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; bố trí lại cơ cấu cây trồng, mùa vụ và giống để giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh phù hợp với điều kiện của từng vùng. Tiềm năng đất đai cho phát triển đất trồng cây hàng năm tập trung chủ yếu ở các xã như xã Hà Thạch, Văn Lung, Thanh Minh; tiềm năng đất đai phát triển đất trồng cây lâu năm tập trung chủ yếu ở các xã, phường như xã Hà Lộc, Phú Hộ, Hà Thạch, Thanh Vinh; tiềm năng đất đai để phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ phát triển lâm nghiệp của thị xã hiện nay chủ yếu là phát triển hiệu quả trên diện tích hiện có, không có khả năng mở rộng quỹ đất này. Nhìn chung khả năng chuyển đổi cơ cấu sử dụng giữa đất trồng cây hàng năm - đất trồng cây lâu năm - đất rừng sản xuất trên địa bàn thị xã có nhiều thuận lợi bởi địa hình tương đối bằng phẳng, điều kiện khí hậu và đất đai đa dạng. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hạn chế đến khả năng chuyển đổi là điều kiện hạ tầng về giao thông và thủy lợi cũng như khả năng đầu tư của người dân.

- Thị xã Phú Thọ có quỹ đất phân bố tương đối hợp lý, mật độ dân cư và mật độ xây dựng ở các khu ngoại đô còn thấp nên việc mở rộng đất cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có nhiều thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng đất đã có công trình xây dựng hoặc đất lúa nước chất lượng tốt. Tuy nhiên, với vùng nội đô, mật độ xây dựng tương đối cao (phường Âu Cơ, Phong Châu, Hùng Vương) nên tiềm năng đất đai cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng của khu vực này là rất hạn chế.
Phần III
PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 
1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội


Phát huy lợi thế, tập trung khai thác tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng đô thị. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển nông nghiệp cận đô thị. Gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh xã hội, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quyết tâm xây dựng thị xã Phú Thọ trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị trong những năm tiếp theo.
1.2. Quan điểm sử dụng đất

Xác định đúng và hợp lý những quan điểm sử dụng đất đai có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Với những nét đặc trưng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, việc khai thác và quản lý sử dụng đất đai để phát triển kinh tế - xã hội của thị xã cần quán triệt một số quan điểm sau đây:

a. Khai thác triệt để quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Đất phi nông nghiệp: Bổ sung quỹ đất cho mục đích này trong giai đoạn tới do việc đầu tư xây dựng nhanh các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân và yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế, xã hội.

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Do quỹ đất cho mục đích này của thị xã có hạn nên cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư thâm canh, tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hệ số sử dụng đất.

- Đối với đất lâm nghiệp: Bảo vệ diện tích rừng hiện có, kết hợp giữa khai thác và bảo vệ rừng, tăng độ che phủ rừng.

- Đối với diện tích đất chưa sử dụng: Về cơ bản, hiện nay quỹ đất chưa sử dụng của thị xã chủ yếu là diện tích bãi bồi ven sông chưa ổn định ở khu vực phường Trường Thịnh và diện tích nhỏ lẻ, rải rác ở các xã, phường nên trong giai đoạn đến năm 2020 cần khai thác đưa vào sử dụng nếu có thể để đảm bảo toàn bộ quỹ đất của thị xã được sử dụng hiệu quả.  

b. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

Cùng với quá trình phát triển, nhu cầu đất đai cho việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng. Kéo theo là sự phát triển của đô thị, cơ sở hạ tầng,... cũng gây áp lực đối với đất đai. Do vậy, việc chu chuyển từ đất đang sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp như phát triển công nghiệp, các khu đô thị, dịch vụ là một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, khi sử dụng đất quy hoạch cho các mục đích trên cần hạn chế sử dụng vào diện tích đất lúa 2 vụ đang sử dụng hiệu quả.

c. Duy trì và bảo vệ đất nông - lâm nghiệp 

Với mục tiêu đảm bảo lương thực và tránh gây thiệt hại lớn đối với nền sản xuất nông nghiệp, cần phải duy trì và bảo vệ diện tích đất nông - lâm nghiệp hiện có, đặc biệt là đất trồng lúa nước, đất nuôi trồng thuỷ sản có hiệu quả sử dụng cao. Trong những trường hợp thật cần thiết, khi chọn đất để phát triển công nghiệp hay và các mục đích phi nông nghiệp khác, trước hết chỉ lấy những diện tích sử dụng kém hiệu quả, bạc màu, năng suất thấp,... Phải có biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý để bù vào diện tích đất nông nghiệp bị mất đi, (cần hoàn thiện hệ thống công trình thuỷ lợi, đảm bảo được yêu cầu tưới tiêu chủ động, góp phần thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng). Tổ chức sử dụng đất lâm nghiệp theo hướng đẩy mạnh công tác trồng rừng, nâng cao độ che phủ, góp phần cải tạo môi trường, tăng hiệu quả sử dụng đất của toàn thị xã.

d. Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững

Việc khai thác sử dụng đất phải tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, đủ nhu cầu, kết hợp chặt chẽ giữa cải tạo đất với sử dụng đất, đặc biệt là đất nông nghiệp nhằm không ngừng tăng độ phì của đất, tránh thoái hoá đất và bảo vệ môi trường. 

Đối với khu dân cư nông thôn vấn đề quan trọng là bố trí hợp lý, kết hợp hài hoà phong tục tập quán, thuận tiện cho sản xuất nhưng phải tạo điều kiện đầu tư tập trung và phát huy hiệu quả, thuận lợi cho phát triển xã hội. Tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Trong quá trình sử dụng đất phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các ngành. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng đất phải được quán triệt. Cụ thể, sử dụng đất phải mang lại lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường cho người sử dụng đất và cho nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của sử dụng đất phải toàn diện, gắn với sử dụng đất bền vững lâu dài, tiết kiệm và an toàn.

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái sẽ bị tác động, xâm hại. Trong quy hoạch sử dụng đất cần tính toán, có các giải pháp hữu hiệu, tái tạo tài nguyên, môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bền vững.

1.3. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng

Mỗi khu chức năng có nhiệm vụ khác nhau do đó định hướng sử dụng đất cũng có sự khác biệt và cần đảm bảo một số yêu cầu riêng của từng khu. Với thị xã Phú Thọ có định hướng sử dụng đất cụ thể cho các khu chức năng như sau:

- Đối với khu vực chuyên trồng lúa nước: Do là địa phương có nhu cầu đất lớn cho phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ nên vấn đề an ninh lương thực cần được thị xã tính toán cẩn thận. Các khu vực chuyên trồng lúa nước hiệu quả cần được bảo vệ. Việc sử dụng đất lấy vào loại đất này cần được hạn chế. Có biện pháp để duy trì, bảo vệ quỹ đất hiện có. Nếu cần thiết chỉ lấy vào những khu vực trồng lúa kém hiệu quả, đất đai bạc màu, hiệu quả sử dụng thấp.
- Đối với khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm: Thị xã Phú Thọ với cây chè là cây công nghiệp lâu năm chính và đem lại hiệu quả kinh tế cao, Do đó, cần tiếp tục khai thác quỹ đất khu vực này với hướng sử dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường. Diện tích khu vực cần kết hợp hoặc thay thế các khu rừng sản xuất có hiệu quả kinh tế thấp.

- Đối với khu vực rừng sản xuất: Công tác trồng rừng, khai thác và bảo vệ rừng ở những khu vực rừng sản xuất cần được thực hiện đồng bộ. Kết hợp với việc sử dụng những loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, có kỹ thuật trồng xen, trồng dưới tán cây rừng để khai thác tối đa hiệu quả. Việc sử dụng đất ở những khu vực này được ưu tiên sử dụng khai thác, chuyển đổi sang cây trồng hàng năm, cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao.
- Đối với khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu du lịch, khu đô thị, thương mại, dịch vụ: Định hướng sử dụng đất ở những khu vực này cần được tính toán để đảm bảo về giao thông, địa hình nhưng phải đảm bảo về môi trường sinh thái. Tránh việc sử dụng đất xây dựng khu, cụm công nghiệp, làng nghề lấy vào quỹ đất nông nghiệp đang sử dụng hiệu quả và quỹ đất dân cư đang định cư ổn định.

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được đề ra trong Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 19/4/2016 của UBND thị xã Phú Thọ về phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, một số mục tiêu phát triển như sau:
2.1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế
(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (giá trị tăng thêm, giá so sánh năm 2010) từ 8,5%/năm trở lên. Trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng trên 11%/năm; ngành dịch vụ tăng 8%/năm; Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%/năm.

(2) Giá trị tăng thêm bình quân đầu người (giá thực tế) đạt 44 triệu đồng.

(3) Cơ cấu kinh tế năm 2020 (giá trị tăng thêm theo giá thực tế): công nghiệp - xây dựng 39%; dịch vụ 46%; nông, lâm nghiệp, thủy sản dưới 15%.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 8.000 tỷ đồng.

(5) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm trở lên.
(6) Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản (tính theo doanh thu giá hiện hành): trên 95 triệu đồng.
(7) Tỷ lệ đô thị hóa: 70% trở lên.
(8) Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa: 90%.

2.1.2. Về văn hóa - xã hội và môi trường
(9) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%.
(10) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia <3,0%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%/năm.
(11) Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: 95%.

(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%, trong đó tỷ lệ đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ: 52%.
(13) Cơ cấu lao động đang làm việc: công nghiệp - xây dựng trên 28%; dịch vụ trên 43%; nông, lâm nghiệp, thủy sản dưới 28%.
(14) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 7%.

(15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82%.

(16) Tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia: 100%.

(17) Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch đạt 95%.
(18) Tỷ lệ các xã, phường được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%.
(19) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Trên cơ sở Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh đã được thông qua tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ; tỉnh Phú Thọ đã phân bổ cho thị xã Phú Thọ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Văn bản số 1590/UBND-KTN ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Bảng 11: Các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 

trên địa bàn thị xã Phú Thọ
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích cấp tỉnh phân bổ (ha)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	6.520

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	3.170

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	830

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	493

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	524

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	988

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	551

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	234

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.322

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	187

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	70

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	450

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	50

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	122

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	125

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	6

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.153

	2.11
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	1

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	7

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	288

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	326

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	11

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	14

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	12

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	76

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	28

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	 

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	 

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	2.369


Ghi chú: *  không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

a. Đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp của thị xã quy hoạch đến năm 2020 là 3.101,30 ha.

- Giảm 66,32 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Giảm 1.251,64 ha so với hiện trạng năm 2015.
Bảng 12: Nhu cầu đất nông nghiệp đến năm 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích cấp tỉnh phân bổ
	Diện tích thị xã xác định, xác định bổ sung
	Tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 (ha)
	So với HT SDĐ 
năm 2015

	
	
	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tăng, giảm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)+(5)
	(7)
	(8)=(6)-(7)

	
	Tổng đất nông nghiệp
	NNP
	3.170
	-66,32
	3.103,68
	4.355,32
	-1.251,64

	1
	Đất trồng lúa
	LUA
	830
	0,00
	830,00
	1.337,37
	-507,37

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	493
	0,00
	493,00
	843,95
	-350,95

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	524
	-18,40
	505,60
	822,42
	-316,82

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	988
	-8,24
	979,76
	1.291,55
	-311,79

	4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	551
	-12,69
	538,31
	658,35
	-120,04

	7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	234
	-2,41
	231,59
	234,00
	-2,41

	8
	Đất làm muối
	LMU
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	-
	18,42
	18,42
	11,63
	6,79


* Đất trồng lúa:

Nhu cầu sử dụng đất trồng lúa đến năm 2020 là 830,00 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Giảm 507,37 ha so với hiện trạng năm 2015 do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp và các loại đất nông nghiệp khác.
* Đất trồng cây hàng năm khác:

Nhu cầu sử dụng đất trồng cây hàng năm khác đến năm 2020 của thị xã là 505,60 ha.

- Giảm 18,40 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ do thị xã xác định thêm quỹ đất để bố trí đất ở nông thôn và xây dựng cơ sở hạ tầng có lấy vào quỹ đất trồng cây hàng năm khác.

- Giảm 316,82 ha so với hiện trạng năm 2015 do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp và các loại đất nông nghiệp khác.
* Đất trồng cây lâu năm:

Nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm đến năm 2020 của thị xã là 979,76 ha.

- Giảm 8,24 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ do thị xã xác định thêm quỹ đất để bố trí đất ở nông thôn, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất sinh hoạt cộng đồng và xây dựng cơ sở hạ tầng có lấy vào quỹ đất trồng cây lâu năm.

- Thực giảm 311,79 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:
+ Giảm 333,55 ha do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp và các loại đất nông nghiệp khác.
+ Tăng 21,76 ha để quy hoạch:

Dự án đầu tư phát triển cây lâm nghiệp chất lượng cao tỉnh Phú Thọ.

Dự án vườn chè chất lượng cao kết hợp quảng bá thương hiệu chè Phú Thọ
* Đất rừng sản xuất:
Nhu cầu sử dụng đất rừng sản xuất đến năm 2020 của thị xã là 538,31 ha.

- Giảm 12,69 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ do thị xã xác định thêm quỹ đất để bố trí đất ở nông thôn, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất sinh hoạt cộng đồng và xây dựng cơ sở hạ tầng có lấy vào quỹ đất rừng sản xuất.
- Giảm 120,04 ha so với hiện trạng năm 2015 do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp và các loại đất nông nghiệp khác.

* Đất nuôi trồng thủy sản:

Nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 của thị xã là 231,59 ha.

- Giảm 2,41 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ do thị xã xác định thêm quỹ đất để bố trí đất ở nông thôn, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất sinh hoạt cộng đồng và xây dựng cơ sở hạ tầng có lấy vào quỹ đất nuôi trồng thủy sản.

- Thực giảm 2,41 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Giảm 83,61 ha do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp.

+ Tăng 81,20 ha do chuyển đổi các khu vực trồng lúa thấp trũng, kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản ở xã Văn Lung, Hà Thạch, Phú Hộ, Hà Lộc, Thanh Minh.
* Đất nông nghiệp khác:

Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác đến năm 2020 của thị xã là 18,42 ha.

- Đây là chỉ tiêu không thuộc cấp tỉnh phân bổ mà do thị xã tự xác định quỹ đất đến năm 2020.
- Tăng 6,79 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch:
+ Dự án trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Việt Vương tại Khu 1 xã Hà Lộc.

+ Di chuyển trang trại (hộ nhà ông Thức) khi thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà.
Bảng 13: Nhu cầu đất nông nghiệp đến năm 2020 chia theo xã, phường

	TT
	Đơn vị hành chính
	Tổng đất nông nghiệp (ha)
	Chia theo từng loại đất

	
	
	
	LUA
	LUC
	HNK
	CLN
	RPH
	RDD
	RSX
	NTS
	NKH

	 
	Tổng thị xã
	3.103,68
	830,00
	493,00
	505,60
	979,76
	0,00
	0,00
	538,31
	231,59
	18,42

	1
	Phường Âu Cơ
	8,90
	0,00
	0,00
	1,48
	7,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	8,14
	0,00
	0,00
	1,96
	6,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	209,13
	67,01
	35,86
	12,03
	128,63
	0,00
	0,00
	0,00
	1,46
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	164,77
	90,70
	59,44
	19,66
	38,01
	0,00
	0,00
	0,00
	16,40
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	553,10
	106,03
	34,96
	172,04
	154,19
	0,00
	0,00
	63,82
	51,06
	5,96

	7
	Xã Hà Thạch
	547,96
	253,30
	150,47
	59,08
	159,83
	0,00
	0,00
	0,92
	71,03
	3,80

	8
	Xã Phú Hộ
	1.073,04
	137,64
	133,01
	58,34
	384,44
	0,00
	0,00
	439,33
	44,63
	8,66

	9
	Xã Thanh Minh
	212,12
	57,99
	3,56
	91,79
	40,14
	0,00
	0,00
	0,00
	22,20
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	326,50
	117,33
	75,70
	89,22
	61,01
	0,00
	0,00
	34,24
	24,70
	0,00


b. Đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất phi nông nghiệp của thị xã quy hoạch đến năm 2020 là 3.391,15 ha.

- Tăng 69,15 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 1.254,76 ha so với hiện trạng năm 2015.

Bảng 14: Nhu cầu đất phi nông nghiệp đến năm 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích cấp tỉnh phân bổ
	Diện tích thị xã xác định, xác định bổ sung
	Tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 (ha)
	So với HT SDĐ 

năm 2015

	
	
	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tăng, giảm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)+(5)
	(7)
	(8)=(6)-(7)

	
	Tổng đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.322
	69,15
	3.391,15
	2.136,39
	1.254,76

	1
	Đất quốc phòng
	CQP
	187
	0,00
	187,20
	183,40
	3,80

	2
	Đất an ninh
	CAN
	70
	0,00
	70,00
	65,98
	4,02

	3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	450
	0,00
	450,00
	46,85
	403,15

	4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	50
	0,00
	50,00
	0,00
	50,00

	6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	122
	0,00
	122,00
	1,71
	120,29

	7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	125
	0,00
	125,00
	63,59
	61,41

	8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	6
	0,00
	6,25
	0,00
	6,25

	9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.153
	11,68
	1.164,68
	823,08
	341,60

	10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	1
	0,00
	0,56
	0,08
	0,48

	12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	7
	0,00
	6,59
	0,09
	6,50

	13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	288
	7,27
	295,27
	316,18
	-20,91

	14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	326
	0,00
	326,00
	121,09
	204,91

	15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	11
	0,00
	10,93
	8,48
	2,45

	16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	14
	0,00
	13,66
	12,10
	1,56

	17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	12
	0,00
	12,03
	11,03
	1,00

	19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	76
	0,00
	75,98
	47,48
	28,50

	20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	-
	44,29
	44,29
	12,61
	31,68

	21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-
	5,63
	5,63
	5,23
	0,40

	22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	-
	15,85
	15,85
	9,33
	6,52

	23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	-
	2,69
	2,69
	2,53
	0,16

	24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	-
	349,43
	349,43
	350,11
	-0,68

	25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	-
	57,11
	57,11
	55,44
	1,67

	26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* Đất quốc phòng:

Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 của thị xã là 187,20 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 3,80 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch xây dựng hệ thống trận địa phòng không.
* Đất an ninh:
Nhu cầu sử dụng đất an ninh đến năm 2020 của thị xã là 70,00 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 4,02 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch trụ sở công an phường Thanh Vinh và quỹ đất dự trữ xây dựng trụ sở công an các xã, phường.
* Đất khu công nghiệp:

Nhu cầu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 của thị xã là 450,00 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 403,15 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Phú Hà.
* Đất cụm công nghiệp:

Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp đến năm 2020 của thị xã là 50,00 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 50,00 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch xây dựng cụm  công nghiệp Thanh Minh và quỹ đất dự trữ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã.
* Đất thương mại dịch vụ:

Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ đến năm 2020 của thị xã là 122,00 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 120,29 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch xây dựng các khu dịch vụ thương mại, bãi bốc xếp hàng hóa, trung tâm giới thiệu sản phẩm, cửa hàng xăng dầu,... Một số dự án lớn: Dịch vụ khu công nghiệp Phú Hà, thương mại dịch vụ đồng Húm Chùa xã Hà Thạch, điểm kinh doanh dịch vụ thông tin mới thị xã, dịch vụ công cộng điểm dừng đường Hồ Chí Minh, khu thương mại dịch vụ tổng hợp xã Thanh Minh, cửa hàng xăng dầu xã Thanh Minh, Hà Lộc, Phú Hộ, Thanh Vinh,...
(Chi tiết danh mục ở biểu 10aCH).

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2020 của thị xã là 125,00 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Thực tăng 61,41 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Tăng 72,21 ha để quy hoạch các khu tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giết mổ gia súc, cơ sở sản xuất gạch,... Một số dự án lớn như: Tiểu thủ công nghiệp xã Hà Thạch, Văn Lung, Phú Hộ, Thanh Vinh; Cơ sở giết mổ gia súc phường Trường Thịnh; cơ sở sản xuất gạch không nung xã Phú Hộ; Nhà máy trà đóng hộp ở xã Phú Hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh các xã, phường,...
 (Chi tiết danh mục ở biểu 10aCH).

+ Giảm 10,80 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:

Nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản đến năm 2020 của thị xã là 6,25 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 6,25 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ sét phong hóa ở xã Văn Lung.
* Đất phát triển hạ tầng:

Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 của thị xã là 1.164,68 ha.

- Tăng 11,68 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là do thị xã xác định bổ sung quỹ đất để xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi ở các xã, phường.

- Thực tăng 341,60 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:
+ Tăng 377,25 ha để quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi, đất công trình năng lượng, công trình bưu chính viễn thông, cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao các xã, phường.

+ Giảm 35,65 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

● Đất cơ sở văn hóa, đất cơ sở dịch vụ xã hội không bổ sung thêm nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn quy hoạch đến năm 2020.

 ● Đất cơ sở y tế: Bổ sung thêm 7,32 ha để thực hiện các dự án: Mở rộng BVĐK thị xã Phú Thọ, Xây dựng trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cấp bệnh biện Lao phổi, bệnh viện Tâm thần.
● Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Bổ sung thêm 13,86 ha để thực hiện các dự án: Mở rộng trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Hùng Vương; Xây dựng trường THCS Hùng Vương, THCS Hà Thạch, THCS xã Phú Hộ; Mở rộng trường tiểu học Phú Hộ; trường tiểu học Hà Thạch; mở rộng trường mầm non Phú Hộ, Văn Lung, Hà Thạch, Thanh Vinh,...
● Đất cơ sở thể dục thể thao: Bổ sung thêm 10,46 ha để thực hiện các dự án: Sân vận động xã Hà Lộc, Hà Thạch; Sân thể thao các khu xã Hà Lộc,...
●  Đất giao thông: Bổ sung thêm 310,46 ha để thực hiện các dự án: Xây dựng đường Hồ Chí Minh; Xây dựng quốc lộ 2 đoạn tránh TT Phong Châu, cải tạo nâng cấp quốc lộ 2; Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Tuyên Quang; Mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 315B, 320B; Xây dựng đường sơ tán dân cứu hộ, cứu nạn thị xã Phú Thọ; Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường huyện; Đường nối từ nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường Hùng Vương; Đường nối từ nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường Hồ Chí Minh; các tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng,...

●  Đất thủy lợi: Bổ sung thêm 33,90 ha để thực hiện các dự án: Xây dựng Kè đê tả sông Thao; Dự án kè chân cầu Ngọc Tháp; Cải tạo và nâng cấp đê tả hữu ngòi Lò Lợn; Dự án nạo vét tuyến kênh tiêu cống Sấu thuộc huyện Thanh Ba và thị xã Phú Thọ; Hệ thống kênh, mương thủy lợi các xã, phường,...
●  Đất công trình năng lượng: Bổ sung thêm 0,46 ha để thực hiện các dự án: Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, Các công trình chống quá tải, cải tạo lưới điện các xã, phường. 

● Đất công trình bưu chính viễn thông: Bổ sung thêm 2,44 ha để thực hiện các dự án: Xây dựng trạm BTS xã Hà Lộc, phường Thanh Vinh và các công trình hạ tầng bưu chính viễn thông khác.
● Đất chợ: Bổ sung thêm 1,50 ha để thực hiện các dự án: Xây dựng chợ giống cây trồng ở xã Phú Hộ.
(Chi tiết danh mục phát triển hạ tầng ở biểu 10aCH).

* Đất có di tích lịch sử văn hóa:

Nhu cầu sử dụng đất có di tích lịch sử văn hóa đến năm 2020 của thị xã là 0,56 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 0,48 ha so với hiện trạng năm 2015 để bổ sung quỹ đất phục vụ tôn tạo các di tích trên địa bàn thị xã.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2020 của thị xã là 6,59 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 6,50 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch Điểm đổ rác thải xây dựng - xà bần ở xã Thanh Minh và Điểm tập kết rác thải sinh hoạt ở các xã, phường.
* Đất ở tại nông thôn:

Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn đến năm 2020 của thị xã là 295,27 ha.

- Cao hơn chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ 7,27 ha thị xã xác định thêm diện tích chuyển mục đích đất vườn sang đất ở và đất xen ghép trong các khu dân cư ở các xã.
- Thực giảm 20,91 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Giảm 83,70 ha do chuyển sang đất ở đô thị khi thực hiện đô thị hóa xã Thanh Minh, xã Văn Lung.

+ Giảm 9,09 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

+ Tăng 71,88 ha để quy hoạch các khu dân cư mới, quy hoạch các vị trí đấu giá, giao đất, xen ghép đất ở các xã: Phú Hộ, Hà Lộc, Hà Thạch.
* Đất ở tại đô thị:

Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị đến năm 2020 của thị xã là 326,00 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Thực tăng 204,91 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Tăng 83,70 ha do đất ở nông thôn chuyển sang khi thực hiện đô thị hóa xã Thanh Minh, xã Văn Lung.

+ Tăng 121,36 ha để quy hoạch các khu đô thị, các khu tái định cư, khu dân cư mới, khu đấu giá, giao đất, xen ghép ở 5 phường trung tâm và 2 xã Thanh Minh, Văn Lung.
+ Giảm 0,15 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2020 của thị xã là 10,93 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Thực tăng 2,45 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Tăng 2,76 ha để thực hiện: Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã; Dự án xây dựng trụ sở làm việc chung cho Trạm khuyến nông, Trạm BVTV, Trạm Thú y; Đội quản lý thị trường.
+ Giảm 0,31 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

* Đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp:

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp đến năm 2020 của thị xã là 13,66 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 1,56 ha so với hiện trạng năm 2015 để quy hoạch: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hà Thạch, Văn Lung.
* Đất cơ sở tôn giáo:

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tôn giáo đến năm 2020 của thị xã là 12,03 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Tăng 1,00 ha so với hiện trạng năm 2015 để thực hiện các dự án: Mở rộng chùa Linh Sơn, chùa Thiên Phúc xã Phú Hộ; Xây dựng chùa Thắng Sơn Cổ phường Âu Cơ; xây dựng nhà thờ họ giáo Đông Dần ở xã Văn Lung; Mở rộng nhà thờ Phú Thọ phường Phong Châu; Xây dựng mở rộng Nhà Tràng xã Hà Thạch.

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

Nhu cầu sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đến năm 2020 của thị xã là 75,98 ha.

- Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Thực tăng 28,50 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:
+ Tăng 28,66 ha để thực hiện dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã và xây dựng nghĩa trang đồi Ba Châu, nhà tang lễ thị xã.

+ Giảm 0,16 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gồm đến năm 2020 của thị xã là 44,29 ha.

- Đây là chỉ tiêu không thuộc cấp tỉnh phân bổ mà do thị xã tự xác định quỹ đất đến năm 2020.

- Thực tăng 31,68 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Tăng 32,50 ha để thực hiện dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng; bê tông thương phẩm, gạch xi măng cốt liệu không nung; cấu kiện bê tông đúc sẵn ở xã Hà Lộc và quỹ đất dự trữ phát triển sản xuất vật liệu xây dựng các xã, phường.

+ Giảm 0,82 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

* Đất sinh hoạt cộng đồng:

Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2020 của thị xã là 5,63 ha.

- Đây là chỉ tiêu không thuộc cấp tỉnh phân bổ mà do thị xã tự xác định quỹ đất đến năm 2020.

- Thực tăng 0,40 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Tăng 0,65 ha để thực hiện dự án Xây dựng nhà văn hóa xã Văn Lung, nhà văn hóa khu 8 phường Trường Thịnh, nhà sinh hoạt công đồng khu 1 phường Thanh Vinh, nhà văn hóa khu 3 xã Thanh Minh, nhà văn hóa khu 15 xã Hà Lộc, nhà văn hóa và sân thể thao khu 7 xã Văn Lung.
+ Giảm 0,25 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.
* Đất khu vui chơi giải trí công cộng:

Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi giải trí công cộng đến năm 2020 của thị xã là 15,85 ha.

- Đây là chỉ tiêu không thuộc cấp tỉnh phân bổ mà do thị xã tự xác định quỹ đất đến năm 2020.

- Thực tăng 6,52 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Tăng 7,72 ha để thực hiện dự án Cây xanh, khu thể thao, mặt nước phường Hùng Vương và Vườn hoa công viên xã Văn Lung, Thanh Minh.
+ Giảm 1,20 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

* Đất cơ sở tín ngưỡng:

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng đến năm 2020 của thị xã là 2,69 ha.

- Đây là chỉ tiêu không thuộc cấp tỉnh phân bổ mà do thị xã tự xác định quỹ đất đến năm 2020.

- Tăng 0,16 ha so với hiện trạng năm 2015 để cải tạo, nâng cấp các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thị xã.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

Nhu cầu sử dụng đất sông ngòi, kênh, rạch, suối đến năm 2020 của thị xã là 349,43 ha.

- Đây là chỉ tiêu không thuộc cấp tỉnh phân bổ mà do thị xã tự xác định quỹ đất đến năm 2020.

- Giảm 0,68 ha so với hiện trạng năm 2015 do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

* Đất có mặt nước chuyên dùng:

Nhu cầu sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng đến năm 2020 của thị xã là 57,11 ha.

- Đây là chỉ tiêu không thuộc cấp tỉnh phân bổ mà do thị xã tự xác định quỹ đất đến năm 2020.

- Thực tăng 1,67 ha so với hiện trạng năm 2015, trong đó:

+ Tăng 2,46 ha để xây dựng hồ sinh thái trong khu nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Phú Hà và khu đô thị Phú Lợi.
+ Giảm 0,79 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

Bảng 15: Nhu cầu đất phi nông nghiệp đến năm 2020 chia theo xã, phường

	TT
	Đơn vị hành chính
	Tổng đất phi nông nghiệp (ha)
	Chia theo từng loại đất

	
	
	
	CQP
	CAN
	SKK
	SKN
	TMD
	SKC
	SKS
	DHT
	DDT
	DRA
	ONT
	ODT
	TSC
	DTS
	TON
	NTD
	SKX
	DSH
	DKV
	TIN
	SON
	MNC

	 
	Tổng thị xã
	3.391,15
	187,20
	70,00
	450,00
	50,00
	122,00
	125,00
	6,25
	1.164,68
	0,56
	6,59
	295,27
	326,00
	10,93
	13,66
	12,03
	75,98
	44,29
	5,63
	15,85
	2,69
	349,43
	57,11

	1
	Phường Âu Cơ
	107,05
	23,96
	0,25
	0,00
	0,00
	0,22
	1,93
	0,00
	30,53
	0,02
	0,50
	0,00
	31,62
	1,20
	0,00
	0,13
	0,00
	0,00
	0,18
	0,28
	0,05
	16,18
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	74,05
	2,54
	0,03
	0,00
	0,00
	1,02
	2,66
	0,00
	38,98
	0,06
	0,60
	0,00
	20,29
	1,63
	0,03
	0,00
	0,09
	0,00
	0,13
	5,42
	0,00
	0,00
	0,57

	3
	Phường Thanh Vinh
	203,97
	48,18
	0,29
	0,00
	20,00
	0,18
	13,75
	0,00
	55,28
	0,00
	0,40
	0,00
	42,61
	0,52
	0,00
	0,18
	4,77
	0,00
	0,47
	0,00
	0,08
	0,00
	17,26

	4
	Phường Trường Thịnh
	209,09
	0,00
	0,52
	0,00
	0,00
	3,99
	4,19
	0,00
	84,86
	0,48
	0,50
	0,00
	59,90
	1,82
	0,25
	0,10
	7,21
	0,00
	0,27
	0,00
	0,29
	37,46
	7,25

	5
	Phường Phong Châu
	74,40
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,21
	2,45
	0,00
	16,13
	0,00
	0,00
	0,00
	16,36
	1,05
	0,58
	0,10
	0,00
	0,00
	0,05
	1,16
	0,00
	36,25
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	832,13
	0,00
	0,30
	309,82
	0,00
	54,56
	15,01
	0,00
	323,45
	0,00
	1,00
	98,04
	0,00
	0,32
	5,58
	1,94
	3,65
	6,28
	0,56
	5,06
	0,61
	0,00
	5,95

	7
	Xã Hà Thạch
	575,31
	0,00
	63,12
	73,92
	0,00
	20,80
	9,07
	0,00
	204,74
	0,00
	0,00
	73,66
	0,00
	0,35
	0,80
	5,60
	30,97
	25,34
	0,91
	0,53
	0,19
	61,45
	3,86

	8
	Xã Phú Hộ
	566,19
	96,78
	0,30
	66,26
	0,00
	15,60
	47,32
	0,00
	184,59
	0,00
	1,02
	123,57
	0,00
	0,91
	5,66
	2,38
	14,66
	4,25
	1,35
	0,10
	0,07
	0,00
	1,37

	9
	Xã Thanh Minh
	438,13
	8,20
	2,30
	0,00
	30,00
	16,18
	2,24
	0,00
	81,32
	0,00
	1,37
	0,00
	80,07
	1,33
	0,00
	0,00
	4,14
	4,47
	0,78
	2,30
	0,65
	198,09
	4,69

	10
	Xã Văn Lung
	310,83
	7,54
	2,83
	0,00
	0,00
	9,24
	26,38
	6,25
	144,80
	0,00
	1,20
	0,00
	75,15
	1,80
	0,76
	1,60
	10,49
	3,95
	0,93
	1,00
	0,75
	0,00
	16,16


c. Đất chưa sử dụng:

Diện tích đất chưa sử dụng của thị xã quy hoạch đến năm 2020 là 25,33 ha. Giảm 2,67 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và giảm 3,12 ha so với hiện trạng năm 2015 do thị xã khai thác đưa đất chưa sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp và đất phát triển hạ tầng.
2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 


Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ, ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 1590/UBND-KTN về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh cho các huyện, thành, thị. 

Căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất của thị xã đến năm 2020 được UBND tỉnh Phú Thọ phân bổ; trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, các xã, phường; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất các năm và hiện trạng quỹ đất của thị xã, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã được cân đối như sau:

Bảng 16: Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	I
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	    6.520,16 
	       100,00 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	    3.103,68 
	         47,60 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	         830,00 
	           12,73 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	         493,00 
	            7,56 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	         505,60 
	            7,75 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	         979,76 
	           15,03 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	               -   
	               -   

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	               -   
	               -   

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	         538,31 
	            8,26 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	         231,59 
	            3,55 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	               -   
	               -   

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	           18,42 
	            0,28 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	    3.391,15 
	         52,01 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	         187,20 
	            2,87 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	           70,00 
	            1,07 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	         450,00 
	            6,90 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	               -   
	               -   

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	           50,00 
	            0,77 

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	         122,00 
	            1,87 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	         125,00 
	            1,92 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	            6,25 
	            0,10 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	      1.164,68 
	           17,86 

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	               -   
	               -   

	2.11
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	            0,56 
	            0,01 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	            6,59 
	            0,10 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	         295,27 
	            4,53 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	         326,00 
	            5,00 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	           10,93 
	            0,17 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	           13,66 
	            0,21 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	               -   
	               -   

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	           12,03 
	            0,18 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	           75,98 
	            1,17 

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	           44,29 
	            0,68 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	            5,63 
	            0,09 

	2.22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	           15,85 
	            0,24 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	            2,69 
	            0,04 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	         349,43 
	            5,36 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	           57,11 
	            0,88 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	               -   
	               -   

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	         25,33 
	           0,39 

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	               -   
	               -   

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	               -   
	               -   

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	    2.368,81 
	         36,33 


( Ghi chú: * không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên)
a. Đất nông nghiệp

Năm 2015, thị xã có 4.355,32 ha đất nông nghiệp, tỉnh Phú Thọ phân bổ cho thị xã 3.170 ha, trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp dự kiến giảm 1.251,64 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, cơ sở hạ tầng. Cụ thể từng loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau:

* Đất trồng lúa:


Diện tích đất trồng lúa năm 2015 trên địa bàn thị xã là 1.337,37 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất trồng lúa của thị xã được cân đối như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 830,00 ha.


- Diện tích chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 426,01 ha sử dụng cho các mục đích: đất an ninh (0,90 ha), đất khu công nghiệp (144 ha), đất cụm công nghiệp (10,6 ha), đất thương mại dịch vụ (40,25 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (17,40 ha), đất phát triển hạ tầng (139,75 ha), đất bãi thải, xử lý rác thải (0,12 ha), đất ở nông thôn (25,86 ha), đất ở đô thị (39,83 ha), đất xây dựng trụ sở cơ quan (1,82 ha), đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp (0,76 ha), đất nghĩa trang nghĩa địa (0,30 ha), đất sản xuất vật liệu xây dựng (1,00 ha), đất khu vui chơi giải trí công cộng (3,42 ha).


- Diện tích chuyển đổi nội bộ trong đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm (0,16 ha), đất nuôi trồng thủy sản (81,20 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa của thị xã có 830 ha, giảm 507,37 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 17: Đất trồng lúa quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	
	
	LUA
	LUC
	LUA
	LUC
	LUA
	LUC

	 
	Tổng thị xã
	1.337,37
	843,95
	830
	493
	-507,37
	-350,95

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	4,42
	4,42
	0
	0
	-4,42
	-4,42

	3
	Phường Thanh Vinh
	71,47
	38,29
	67,01
	35,86
	-4,46
	-2,43

	4
	Phường Trường Thịnh
	112,62
	68,71
	90,7
	59,44
	-21,92
	-9,27

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	300,15
	187,04
	106,03
	34,96
	-194,12
	-152,08

	7
	Xã Hà Thạch
	336,57
	222,39
	253,3
	150,47
	-83,27
	-71,92

	8
	Xã Phú Hộ
	197,66
	177,05
	137,64
	133,01
	-60,02
	-44,04

	9
	Xã Thanh Minh
	105,86
	31,72
	57,99
	3,56
	-47,87
	-28,16

	10
	Xã Văn Lung
	208,62
	114,33
	117,33
	75,7
	-91,29
	-38,63


* Đất trồng cây hàng năm khác


Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2015 trên địa bàn thị xã là 822,42 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất trồng cây hàng năm khác của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 505,60 ha.


- Diện tích chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 313,02 ha sử dụng cho các mục đích: đất khu công nghiệp (95,12 ha), đất cụm công nghiệp (26,53 ha), đất thương mại dịch vụ (26,72 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (15,18 ha), đất cho hoạt động khoáng sản (6,25 ha), đất phát triển hạ tầng (79,19 ha), đất có di tích lịch sử văn hóa (0,48 ha), đất bãi thải, xử lý rác thải (1,01 ha), đất ở nông thôn (18,93 ha), đất ở đô thị (20,80 ha), đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp (0,80 ha), đất nghĩa trang nghĩa địa (1,20 ha), đất sinh hoạt cộng đồng (0,44 ha), đất sản xuất vật liệu xây dựng (16,07 ha), đất khu vui chơi giải trí công cộng (4,30 ha).


- Diện tích chuyển đổi nội bộ trong đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác (3,80 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất trồng cây hàng năm khác của thị xã có 505,60 ha, giảm 316,82 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 18: Đất trồng cây hàng năm khác quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	822,42
	505,6
	-316,82

	1
	Phường Âu Cơ
	3,92
	1,48
	-2,44

	2
	Phường Hùng Vương
	3,72
	1,96
	-1,76

	3
	Phường Thanh Vinh
	43,00
	12,03
	-30,97

	4
	Phường Trường Thịnh
	38,74
	19,66
	-19,08

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	288,30
	172,04
	-116,26

	7
	Xã Hà Thạch
	107,83
	59,08
	-48,75

	8
	Xã Phú Hộ
	93,78
	58,34
	-35,44

	9
	Xã Thanh Minh
	118,16
	91,79
	-26,37

	10
	Xã Văn Lung
	124,97
	89,22
	-35,75


* Đất trồng cây lâu năm


Diện tích đất trồng cây lâu năm năm 2015 trên địa bàn thị xã là 1.291,55 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất trồng cây lâu năm của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 958,00 ha.


- Diện tích chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 330,56 ha sử dụng cho các mục đích: đất quốc phòng (2,30 ha), đất an ninh (2,52 ha), đất khu công nghiệp (109,00 ha), đất cụm công nghiệp (9,20 ha), đất thương mại dịch vụ (23,02 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (4,20 ha), đất phát triển hạ tầng (107,77 ha), đất bãi thải, xử lý rác thải (3,00 ha), đất ở nông thôn (11,56 ha), đất ở đô thị (29,88 ha), đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,94 ha), đất cơ sở tôn giáo (0,15 ha), đất nghĩa trang nghĩa địa (23,36 ha), đất sinh hoạt cộng đồng (0,08 ha), đất sản xuất vật liệu xây dựng (3,45 ha), đất cơ sở tín ngưỡng (0,13 ha).


- Diện tích chuyển đổi nội bộ trong đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác (2,99 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm của thị xã có 979,76 ha, giảm 311,79 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 19: Đất trồng cây lâu năm quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	1.291,55
	979,76
	-311,79

	1
	Phường Âu Cơ
	12,81
	7,31
	-5,50

	2
	Phường Hùng Vương
	9,04
	6,18
	-2,86

	3
	Phường Thanh Vinh
	139,67
	128,63
	-11,04

	4
	Phường Trường Thịnh
	53,55
	38,01
	-15,54

	5
	Phường Phong Châu
	0,60
	0,02
	-0,58

	6
	Xã Hà Lộc
	288,93
	154,19
	-134,74

	7
	Xã Hà Thạch
	212,40
	159,83
	-52,57

	8
	Xã Phú Hộ
	403,87
	384,44
	-19,43

	9
	Xã Thanh Minh
	84,00
	40,14
	-43,86

	10
	Xã Văn Lung
	86,68
	61,01
	-25,67


* Đất rừng sản xuất

Diện tích đất rừng sản xuất năm 2015 trên địa bàn thị xã là 658,35 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất rừng sản xuất của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 538,31 ha.


- Diện tích chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 98,44 ha sử dụng cho các mục đích: đất quốc phòng (1,50 ha), đất an ninh (0,30 ha), đất khu công nghiệp (18,21 ha), đất thương mại dịch vụ (1,09 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (30,84 ha), đất phát triển hạ tầng (22,60 ha), đất bãi thải, xử lý rác thải (2,00 ha), đất ở nông thôn (5,88 ha), đất cơ sở tôn giáo (0,24 ha), đất nghĩa trang nghĩa địa (3,80 ha), đất sản xuất vật liệu xây dựng (11,98 ha).

- Diện tích chuyển đổi nội bộ trong đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm (21,60 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất của thị xã có 538,31 ha, giảm 120,04 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 20: Đất trồng rừng sản xuất quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	658,35
	538,31
	-120,04

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	92,21
	63,82
	-28,39

	7
	Xã Hà Thạch
	2,37
	0,92
	-1,45

	8
	Xã Phú Hộ
	517,15
	439,33
	-77,82

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	0
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	46,62
	34,24
	-12,38


* Đất nuôi trồng thủy sản


Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2015 trên địa bàn thị xã là 234,00 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất nuôi trồng thủy sản của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 150,39 ha.


- Diện tích chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 83,61 ha sử dụng cho các mục đích: đất an ninh (0,30 ha), đất khu công nghiệp (4,00 ha), đất cụm công nghiệp (3,00 ha), đất thương mại dịch vụ (27,12 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (4,59 ha), đất phát triển hạ tầng (22,73 ha), đất bãi thải, xử lý rác thải (0,37 ha), đất ở nông thôn (1,09 ha), đất ở đô thị (17,88 ha), đất sinh hoạt cộng đồng (0,11 ha), đất có mặt nước chuyên dùng (2,42 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của thị xã có 231,59 ha, giảm 2,41 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 21: Đất nuôi trồng thủy sản quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	234,00
	231,59
	-2,41

	1
	Phường Âu Cơ
	0,13
	0,11
	-0,02

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	2,33
	1,46
	-0,87

	4
	Phường Trường Thịnh
	31,63
	16,4
	-15,23

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	60,22
	51,06
	-9,16

	7
	Xã Hà Thạch
	54,33
	71,03
	16,70

	8
	Xã Phú Hộ
	35,68
	44,63
	8,95

	9
	Xã Thanh Minh
	37,67
	22,2
	-15,47

	10
	Xã Văn Lung
	12,01
	24,7
	12,69


* Đất nông nghiệp khác


Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2015 trên địa bàn thị xã là 11,63 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất nông nghiệp khác của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 11,63 ha.


- Diện tích tăng 6,79 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng cây hàng năm (3,80 ha), đất trồng cây lâu năm (2,99 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác của thị xã có 18,42 ha, tăng 6,79 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 22: Đất nông nghiệp khác quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	11,63
	18,42
	6,79

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	2,97
	5,96
	2,99

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	3,8
	3,80

	8
	Xã Phú Hộ
	8,66
	8,66
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	0
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	0
	0,00


b. Đất phi nông nghiệp


Năm 2015, thị xã có 2.136,39 ha đất phi nông nghiệp, tỉnh Phú Thọ phân bổ cho thị xã 3.322 ha, trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp dự kiến tăng 1.254,76 ha để bố trí quỹ đất cho các mục đích an ninh, quốc phòng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng,... Cụ thể từng loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp như sau:

* Đất quốc phòng

Diện tích đất quốc phòng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 183,40 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất quốc phòng của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 183,40 ha.


- Diện tích tăng 3,80 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng cây lâu năm (2,30 ha), đất trồng rừng sản xuất (1,50 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất quốc phòng của thị xã có 187,20 ha, tăng 3,80 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 23: Đất quốc phòng quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	183,40
	187,2
	3,80

	1
	Phường Âu Cơ
	23,96
	23,96
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	2,54
	2,54
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	48,18
	48,18
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	0
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	0
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	96,78
	96,78
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	8,20
	8,2
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	3,74
	7,54
	3,80


* Đất an ninh

Diện tích đất an ninh năm 2015 trên địa bàn thị xã là 65,98 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất an ninh của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 65,98 ha.


- Diện tích tăng 4,02 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (0,90 ha), đất trồng cây lâu năm (2,52 ha), đất rừng sản xuất (0,30 ha), đất nuôi trồng thủy sản (0,30 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất an ninh của thị xã có 70,00 ha, tăng 4,02 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 24: Đất an ninh quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	65,98
	70
	4,02

	1
	Phường Âu Cơ
	0,25
	0,25
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,03
	0,03
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,29
	0,29

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,29
	0,52
	0,23

	5
	Phường Phong Châu
	0,06
	0,06
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	0,3
	0,30

	7
	Xã Hà Thạch
	62,82
	63,12
	0,30

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	0,3
	0,30

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	2,3
	2,30

	10
	Xã Văn Lung
	2,53
	2,83
	0,30


* Đất khu công nghiệp


Diện tích đất khu công nghiệp năm 2015 trên địa bàn thị xã là 46,85 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất khu công nghiệp của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 46,85 ha.


- Diện tích tăng 403,15 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (144 ha), đất trồng cây hàng năm khác (95,12 ha), đất trồng cây lâu năm (109,00 ha), đất rừng sản xuất (18,21 ha), đất nuôi trồng thủy sản (4,00 ha), đất phát triển hạ tầng (22,28 ha), đất ở tại nông thôn (7,49 ha), đất chưa sử dụng (3,05 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất khu công nghiệp của thị xã có 450,00 ha, tăng 403,15 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 25: Đất khu công nghiệp quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	46,85
	450
	403,15

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	15,93
	309,82
	293,89

	7
	Xã Hà Thạch
	30,92
	73,92
	43,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	66,26
	66,26

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	0
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	0
	0,00


* Đất cụm công nghiệp

Diện tích đất cụm công nghiệp năm 2015 trên địa bàn thị xã chưa có. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cụm công nghiệp của thị xã được cân đối tăng 50,00 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (10,60 ha), đất trồng cây hàng năm khác (26,53 ha), đất trồng cây lâu năm (9,20 ha), đất nuôi trồng thủy sản (3,00 ha), đất phát triển hạ tầng (0,67 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất cụm công nghiệp của thị xã có 50,00 ha, tăng 50,00 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 26: Đất cụm công nghiệp quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	0,00
	50,00
	50,00

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	20,00
	20,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	30,00
	30,00

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	0,00
	0,00


* Đất thương mại dịch vụ


Diện tích đất thương mại dịch vụ năm 2015 trên địa bàn thị xã là 1,71 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất thương mại dịch vụ của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1,71 ha.


- Diện tích tăng 120,29 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (40,25 ha), đất trồng cây hàng năm khác (26,72 ha), đất trồng cây lâu năm (23,02 ha), đất rừng sản xuất (1,09 ha), đất nuôi trồng thủy sản (27,12 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (0,24 ha), đất phát triển hạ tầng (0,51 ha), đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,14 ha), đất khu vui chơi giải trí công cộng (1,20 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất thương mại dịch vụ của thị xã có 122,00 ha, tăng 120,29 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 27: Đất thương mại dịch vụ quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	1,71
	122,00
	120,29

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,22
	0,22

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	1,02
	1,02

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,18
	0,18

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	3,99
	3,99

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,21
	0,21

	6
	Xã Hà Lộc
	1,65
	54,56
	52,91

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	20,80
	20,80

	8
	Xã Phú Hộ
	0,06
	15,60
	15,54

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	16,18
	16,18

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	9,24
	9,24


* Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2015 trên địa bàn thị xã là 63,59 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cơ sở sản xuất kinh doanh của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 52,79 ha.


- Diện tích tăng 72,21 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (17,40 ha), đất trồng cây hàng năm khác (15,18 ha), đất trồng cây lâu năm (4,20 ha), đất rừng sản xuất (30,84 ha), đất nuôi trồng thủy sản (4,59 ha).

- Diện tích giảm 10,80 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ (0,24 ha), đất phát triển hạ tầng (2,43 ha), đất ở nông thôn (2,65 ha), đất ở đô thị (5,35 ha), đất cơ sở tôn giáo (0,13 ha). 


Đến năm 2020 diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh của thị xã có 125,00 ha, tăng 61,41 ha với năm hiện trạng 2015.

Bảng 28: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	63,59
	125,00
	61,41

	1
	Phường Âu Cơ
	2,47
	1,93
	-0,54

	2
	Phường Hùng Vương
	2,66
	2,66
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	12,85
	13,75
	0,90

	4
	Phường Trường Thịnh
	3,82
	4,19
	0,37

	5
	Phường Phong Châu
	6,66
	2,45
	-4,21

	6
	Xã Hà Lộc
	10,89
	15,01
	4,12

	7
	Xã Hà Thạch
	2,58
	9,07
	6,49

	8
	Xã Phú Hộ
	17,97
	47,32
	29,35

	9
	Xã Thanh Minh
	0,09
	2,24
	2,15

	10
	Xã Văn Lung
	3,60
	26,38
	22,78


* Đất cho hoạt động khoáng sản


Diện tích đất cho hoạt động khoáng sản năm 2015 trên địa bàn thị xã chưa có. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cho hoạt động khoáng sản của thị xã được cân đối tăng 6,25 ha được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác.

Đến năm 2020 diện tích đất cho hoạt động khoáng sản của thị xã có 6,25 ha, tăng 6,25 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 29: Đất cho hoạt động khoáng sản quy hoạch đến năm 2020

	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	0,00
	6,25
	6,25

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	6,25
	6,25


* Đất phát triển hạ tầng


Diện tích đất phát triển hạ tầng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 823,08 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất phát triển hạ tầng của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 787,43 ha.


- Diện tích tăng 377,25 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (139,75 ha), đất trồng cây hàng năm khác (79,19 ha), đất trồng cây lâu năm (107,77 ha), đất rừng sản xuất (22,60 ha), đất nuôi trồng thủy sản (22,73 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (2,43 ha), đất ở tại nông thôn (1,57 ha), đất ở tại đô thị (0,13 ha), đất nghĩa trang nghĩa địa (0,16 ha), đất sinh hoạt cộng đồng (0,25 ha), đất có mặt nước chuyên dùng (0,60 ha), đất chưa sử dụng (0,07 ha).


- Diện tích giảm 35,65 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất khu công nghiệp (22,28 ha), đất cụm công nghiệp (0,67 ha), đất thương mại dịch vụ (0,51 ha), đất ở nông thôn (5,91 ha), đất ở đô thị (5,78 ha), đất cơ sở tôn giáo (0,46 ha), đất có mặt nước chuyên dùng (0,04 ha). 


Đến năm 2020 diện tích đất phát triển hạ tầng của thị xã có 1.164,68 ha, tăng 341,60 ha với năm hiện trạng 2015.

Bảng 30: Đất phát triển hạ tầng quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	823,08
	1164,68
	341,60

	1
	Phường Âu Cơ
	24,15
	30,53
	6,38

	2
	Phường Hùng Vương
	36,60
	38,98
	2,38

	3
	Phường Thanh Vinh
	41,94
	55,28
	13,34

	4
	Phường Trường Thịnh
	51,39
	84,86
	33,47

	5
	Phường Phong Châu
	14,48
	16,13
	1,65

	6
	Xã Hà Lộc
	221,32
	323,45
	102,13

	7
	Xã Hà Thạch
	166,30
	204,74
	38,44

	8
	Xã Phú Hộ
	140,26
	184,59
	44,33

	9
	Xã Thanh Minh
	51,86
	81,32
	29,46

	10
	Xã Văn Lung
	74,78
	144,80
	70,02



Chi tiết từng loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng như sau:

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa:

Diện tích đất cơ sở văn hóa năm 2015 trên địa bàn thị xã là 2,34 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cơ sở văn hóa của thị xã được cân đối không biến động so với năm hiện trạng 2015.


+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội:


Diện tích đất cơ sở dịch vụ xã hội năm 2015 trên địa bàn thị xã là 6,91 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cơ sở dịch vụ xã hội của thị xã được cân đối không biến động so với năm hiện trạng 2015.


+ Đất xây dựng cơ sở y tế:


Diện tích đất cơ sở y tế năm 2015 trên địa bàn thị xã là 5,42 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cơ sở y tế của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5,42 ha.


- Diện tích tăng 7,32 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (0,93 ha), đất trồng cây hàng năm khác (2,22 ha), đất trồng cây lâu năm (4,17 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế của thị xã có 12,74 ha, tăng 7,32 ha với năm hiện trạng 2015.


+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo:


Diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo năm 2015 trên địa bàn thị xã là 59,25 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cơ sở giáo dục đào tạo của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 58,26 ha.


- Diện tích tăng 13,86 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (12,01 ha), đất trồng cây hàng năm khác (0,99 ha), đất trồng cây lâu năm (0,38 ha), đất nuôi trồng thủy sản (0,10 ha), đất cơ sở thể dục thể thao (0,30 ha), đất ở đô thị (0,08 ha).

- Diện tích giảm 0,99 ha do chuyển sang các loại đất: đất khu công nghiệp (0,08 ha), đất thương mại dịch vụ (0,45 ha), đất cơ sở tôn giáo (0,46 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo của thị xã có 72,12 ha, tăng 12,87 ha với năm hiện trạng 2015.


+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:


Diện tích đất cơ sở thể dục thể thao năm 2015 trên địa bàn thị xã là 6,22 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cơ sở thể dục thể thao của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5,92 ha.


- Diện tích tăng 10,46 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (6,65 ha), đất trồng cây hàng năm khác (1,26 ha), đất trồng cây lâu năm (1,65 ha), đất nuôi trồng thủy sản (0,65 ha), đất sinh hoạt cộng đồng (0,25 ha).

- Diện tích giảm 0,30 ha do chuyển sang đất cơ sở giáo dục đào tạo.

Đến năm 2020 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao của thị xã có 16,38 ha, tăng 10,16 ha với năm hiện trạng 2015.


+ Đất giao thông:


Diện tích đất giao thông năm 2015 trên địa bàn thị xã là 619,77 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất giao thông của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 596,89 ha.


- Diện tích tăng 310,46 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (117,07 ha), đất trồng cây hàng năm khác (63,49 ha), đất trồng cây lâu năm (84,57 ha), đất rừng sản xuất (17,37 ha), đất nuôi trồng thủy sản (21,28 ha), đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (2,43 ha), đất thủy lợi (2,60 ha), đất ở nông thôn (1,37 ha), đất ở tại đô thị (0,05 ha), đất nghĩa trang nghĩa địa (0,16 ha), đất chưa sử dụng (0,07 ha).


- Diện tích giảm 22,88 ha do chuyển sang các loại đất sau: đất khu công nghiệp (13,47 ha), đất cụm công nghiệp (0,20 ha), đất thương mại dịch vụ (0,05 ha), đất thủy lợi (0,22 ha), đất công trình năng lượng (0,03 ha), đất công cộng khác (0,11 ha), đất ở nông thôn (4,91 ha), đất ở đô thị (3,85 ha), đất có mặt nước chuyên dùng (0,04 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất giao thông của thị xã có 907,35 ha, tăng 287,58 ha với năm hiện trạng 2015.


+ Đất thủy lợi:


Diện tích đất thủy lợi năm 2015 trên địa bàn thị xã là 110,61 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất thủy lợi của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 95,87 ha.


- Diện tích tăng 33,90 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (2,90 ha), đất trồng cây hàng năm khác (9,62 ha), đất trồng cây lâu năm (14,46 ha), đất rừng sản xuất (5,20 ha), đất nuôi trồng thủy sản (0,70 ha), đất giao thông (0,22 ha), đất ở nông thôn (0,20 ha), đất có mặt nước chuyên dùng (0,60 ha).

- Diện tích giảm 14,74 ha do chuyển sang các loại đất sau: đất khu công nghiệp (8,73 ha), đất cụm công nghiệp (0,47 ha), đất thương mại dịch vụ (0,01 ha), đất giao thông (2,60 ha), đất ở nông thôn (1,00 ha), đất ở đô thị (1,93 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất thủy lợi của thị xã có 129,77 ha, tăng 19,16 ha với năm hiện trạng 2015.


+ Đất công trình năng lượng:


Diện tích đất công trình năng lượng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 6,93 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất công trình năng lượng của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 6,93 ha.


- Diện tích tăng 0,46 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (0,19 ha), đất trồng cây hàng năm khác (0,11 ha), đất trồng cây lâu năm (0,10 ha), đất rừng sản xuất (0,03 ha), đất giao thông (0,03 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất công trình năng lượng của thị xã có 7,39 ha, tăng 0,46 ha với năm hiện trạng 2015.


+ Đất công trình bưu chính viễn thông:


Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông năm 2015 trên địa bàn thị xã là 0,58 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất công trình bưu chính viễn thông của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 0,58 ha.


- Diện tích tăng 2,44 ha được chu chuyển từ đất trồng cây lâu năm.

Đến năm 2020 diện tích đất công trình bưu chính viễn thông của thị xã có 3,02 ha, tăng 2,44 ha với năm hiện trạng 2015.

+ Đất chợ:


Diện tích đất chợ năm 2015 trên địa bàn thị xã là 5,05 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất chợ của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5,05 ha.


- Diện tích tăng 1,50 ha được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác.

Đến năm 2020 diện tích đất chợ của thị xã có 6,55 ha, tăng 1,50 ha với năm hiện trạng 2015.

* Đất có di tích lịch sử văn hóa


Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa năm 2015 trên địa bàn thị xã là 0,08 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất có di tích lịch sử văn hóa của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 0,08 ha.


- Diện tích tăng 0,48 ha được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác.

Đến năm 2020 diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa của thị xã có 0,56 ha, tăng 0,48 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 31: Đất có di tích lịch sử văn hóa quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	0,08
	0,56
	0,48

	1
	Phường Âu Cơ
	0,02
	0,02
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,06
	0,06
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0,48
	0,48

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	0,00
	0,00


* Đất bãi thải, xử lý chất thải


Diện tích đất bãi thải xử lý chất thải năm 2015 trên địa bàn thị xã là 0,09 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất bãi thải, xử lý chất thải của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 0,09 ha.


- Diện tích tăng 6,50 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (0,12 ha), đất trồng cây hàng năm khác (1,01 ha), đất trồng cây lâu năm (3,00 ha), đất rừng sản xuất (2,00 ha), đất nuôi trồng thủy sản (0,37 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của thị xã có 6,59 ha, tăng 6,50 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 32: Đất bãi thải, xử lý chất thải quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	0,09
	6,59
	6,50

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,50
	0,50

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,60
	0,60

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,40
	0,40

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0,50
	0,50

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	1,00
	1,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	1,02
	1,02

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	1,37
	1,37

	10
	Xã Văn Lung
	0,09
	1,20
	1,11


* Đất ở tại nông thôn


Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2015 trên địa bàn thị xã là 316,18 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất ở tại nông thôn của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 223,39 ha.


- Diện tích tăng 71,88 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (25,86 ha), đất trồng cây hàng năm khác (18,93 ha), đất trồng cây lâu năm (11,56 ha), đất rừng sản xuất (5,88 ha), đất nuôi trồng thủy sản (1,09 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (2,65 ha), đất phát triển hạ tầng (5,91 ha).

- Diện tích giảm 92,79 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất khu công nghiệp (7,49 ha), đất phát triển hạ tầng (1,57 ha), đất ở tại đô thị (83,70 ha - đô thị hóa xã Văn Lung, Thanh Minh), đất cơ sở tín ngưỡng (0,03 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất ở tại nông thôn của thị xã có 295,27 ha, giảm 20,91 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 33: Đất ở tại nông thôn quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	316,18
	295,27
	-20,91

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	78,73
	98,04
	19,31

	7
	Xã Hà Thạch
	52,43
	73,66
	21,23

	8
	Xã Phú Hộ
	101,00
	123,57
	22,57

	9
	Xã Thanh Minh
	34,14
	0,00
	-34,14

	10
	Xã Văn Lung
	49,88
	0,00
	-49,88


* Đất ở tại đô thị


Diện tích đất ở tại đô thị năm 2015 trên địa bàn thị xã là 121,09 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất ở tại đô thị của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 120,94 ha.


- Diện tích tăng 205,06 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (39,83 ha), đất trồng cây hàng năm khác (20,80 ha), đất trồng cây lâu năm (29,88 ha), đất nuôi trồng thủy sản (17,88 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (5,35 ha), đất phát triển hạ tầng (5,78 ha), đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,15 ha), đất sản xuất vật liệu xây dựng (0,82 ha), đất sông suối (0,68 ha), đất có mặt nước chuyên dùng (0,19 ha), đất ở nông thôn (83,70 ha - đô thị hóa xã Văn Lung, Thanh Minh).

- Diện tích giảm 0,15 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất phát triển hạ tầng (0,13 ha), đất cơ sở tôn giáo (0,02 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất ở tại đô thị của thị xã có 326,00 ha, tăng 204,91 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 34: Đất ở tại đô thị quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	121,09
	326,00
	204,91

	1
	Phường Âu Cơ
	30,13
	31,62
	1,49

	2
	Phường Hùng Vương
	18,69
	20,29
	1,60

	3
	Phường Thanh Vinh
	30,73
	42,61
	11,88

	4
	Phường Trường Thịnh
	28,09
	59,90
	31,81

	5
	Phường Phong Châu
	13,45
	16,36
	2,91

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	80,07
	80,07

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	75,15
	75,15


* Đất xây dựng trụ sở cơ quan


Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2015 trên địa bàn thị xã là 8,48 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất xây dựng trụ sở cơ quan của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 8,17 ha.


- Diện tích tăng 2,76 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (1,82 ha), đất trồng cây lâu năm (0,94 ha).

- Diện tích giảm 0,31 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ (0,14 ha), đất ở tại đô thị (0,15 ha), đất cơ sở tôn giáo (0,02 ha).


Đến năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của thị xã có 10,93 ha, tăng 2,45 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 35: Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	8,48
	10,93
	2,45

	1
	Phường Âu Cơ
	1,20
	1,20
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	1,63
	1,63
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,22
	0,52
	0,30

	4
	Phường Trường Thịnh
	1,82
	1,82
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	1,05
	1,05
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,32
	0,32
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,35
	0,35
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,91
	0,91
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,70
	1,33
	0,63

	10
	Xã Văn Lung
	0,28
	1,80
	1,52


* Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp


Diện tích đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp năm 2015 trên địa bàn thị xã là 12,10 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 12,10 ha.


- Diện tích tăng 1,56 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (0,76 ha), đất trồng cây hàng năm khác (0,80 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp của thị xã có 13,66 ha, tăng 1,56 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 36: Đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	12,10
	13,66
	1,56

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,03
	0,03
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,25
	0,25
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,58
	0,58
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	5,58
	5,58
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,00
	0,80
	0,80

	8
	Xã Phú Hộ
	5,66
	5,66
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	0,76
	0,76


* Đất cơ sở tôn giáo

Diện tích đất cơ sở tôn giáo năm 2015 trên địa bàn thị xã là 11,03 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cơ sở tôn giáo của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 11,03 ha.


- Diện tích tăng 1,00 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng cây lâu năm (0,15 ha), đất trồng rừng sản xuất (0,24 ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (0,13 ha), đất phát triển hạ tầng (0,46 ha), đất ở tại đô thị (0,02 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất cơ sở tôn giáo của thị xã có 12,03 ha, tăng 1,00 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 37: Đất cơ sở tôn giáo quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	11,03
	12,03
	1,00

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,13
	0,13

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,18
	0,18
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,10
	0,10
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,08
	0,10
	0,02

	6
	Xã Hà Lộc
	1,94
	1,94
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	5,14
	5,60
	0,46

	8
	Xã Phú Hộ
	1,99
	2,38
	0,39

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	1,60
	1,60
	0,00


* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng


Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 47,48 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 47,32 ha.


- Diện tích tăng 28,66 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (0,30 ha), đất trồng cây hàng năm khác (1,20 ha), đất trồng cây lâu năm (23,36 ha), đất trồng rừng sản xuất (3,80 ha).

- Diện tích giảm 0,16 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất phát triển hạ tầng.

Đến năm 2020 diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng của thị xã có 75,98 ha, tăng 28,50 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 38: Đất nghĩa trang nghĩa địa quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	47,48
	75,98
	28,50

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,09
	0,09
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	4,77
	4,77
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	7,37
	7,21
	-0,16

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	2,99
	3,65
	0,66

	7
	Xã Hà Thạch
	9,97
	30,97
	21,00

	8
	Xã Phú Hộ
	14,16
	14,66
	0,50

	9
	Xã Thanh Minh
	3,44
	4,14
	0,70

	10
	Xã Văn Lung
	4,69
	10,49
	5,80


* Đất sản xuất vật liệu xây dựng


Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 12,61 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất sản xuất vật liệu xây dựng của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 11,79 ha.


- Diện tích tăng 32,50 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (1,00 ha), đất trồng cây hàng năm khác (16,07 ha), đất trồng cây lâu năm (3,45 ha), đất trồng rừng sản xuất (11,98 ha).

- Diện tích giảm 0,82 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất ở đô thị.

Đến năm 2020 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng của thị xã có 44,29 ha, tăng 31,68 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 39: Đất sản xuất vật liệu xây dựng quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	12,61
	44,29
	31,68

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	6,28
	6,28

	7
	Xã Hà Thạch
	10,77
	25,34
	14,57

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	4,25
	4,25

	9
	Xã Thanh Minh
	1,84
	4,47
	2,63

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	3,95
	3,95


* Đất sinh hoạt cộng đồng


Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 5,23 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất sinh hoạt cộng đồng của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 4,98 ha.


- Diện tích tăng 0,65 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng cây hàng năm khác (0,44 ha), đất trồng cây lâu năm (0,08 ha), đất nuôi trồng thủy sản (0,11 ha), đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,02 ha).

- Diện tích giảm 0,25 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất phát triển hạ tầng.


Đến năm 2020 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của thị xã có 5,63 ha, tăng 0,40 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 40: Đất sinh hoạt cộng đồng quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	5,23
	5,63
	0,40

	1
	Phường Âu Cơ
	0,18
	0,18
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,13
	0,13
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,42
	0,47
	0,05

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,24
	0,27
	0,03

	5
	Phường Phong Châu
	0,05
	0,05
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,77
	0,56
	-0,21

	7
	Xã Hà Thạch
	0,91
	0,91
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	1,35
	1,35
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,76
	0,78
	0,02

	10
	Xã Văn Lung
	0,42
	0,93
	0,51


* Đất khu vui chơi giải trí công cộng


Diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 9,33 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất khu vui chơi giải trí công cộng của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 8,13 ha.


- Diện tích tăng 7,72 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (3,42 ha), đất trồng cây hàng năm khác (4,30 ha).

- Diện tích giảm 1,20 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ.


Đến năm 2020 diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng của thị xã có 15,85 ha, tăng 6,52 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 41: Đất khu vui chơi giải trí công cộng quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	9,33
	15,85
	6,52

	1
	Phường Âu Cơ
	0,50
	0,28
	-0,22

	2
	Phường Hùng Vương
	1,98
	5,42
	3,44

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	1,16
	1,16
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	5,06
	5,06
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,53
	0,53
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,10
	0,10
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,00
	2,30
	2,30

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	1,00
	1,00


* Đất cơ sở tín ngưỡng


Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 2,53 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất cơ sở tín ngưỡng của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 2,53 ha.


- Diện tích tăng 0,16 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất trồng cây lâu năm (0,13 ha), đất ở tại nông thôn (0,03 ha).

Đến năm 2020 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng của thị xã có 2,69 ha, tăng 0,16 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 42: Đất cơ sở tín ngưỡng quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	2,53
	2,69
	0,16

	1
	Phường Âu Cơ
	0,05
	0,05
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,08
	0,08
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	0,29
	0,29
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,61
	0,61
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	0,19
	0,19
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,07
	0,07
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	0,65
	0,65
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	0,59
	0,75
	0,16


* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối


Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2015 trên địa bàn thị xã là 350,11 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 349,43 ha.


- Diện tích giảm 0,68 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất ở đô thị.


Đến năm 2020 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của thị xã có 349,43 ha, giảm 0,68 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 43: Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	350,11
	349,43
	-0,68

	1
	Phường Âu Cơ
	16,18
	16,18
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	38,14
	37,46
	-0,68

	5
	Phường Phong Châu
	36,25
	36,25
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Xã Hà Thạch
	61,45
	61,45
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	198,09
	198,09
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	0,00
	0,00
	0,00


* Đất có mặt nước chuyên dùng


Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng năm 2015 trên địa bàn thị xã là 55,44 ha. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, đất có mặt nước chuyên dùng của thị xã được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 54,65 ha.


- Diện tích tăng 2,46 ha được chu chuyển từ các loại đất sau: Đất nuôi trồng thủy sản (2,42 ha), đất phát triển hạ tầng (0,04 ha).

- Diện tích giảm 0,79 ha do chu chuyển nội bộ trong đất phi nông nghiệp sang đất ở đô thị.


Đến năm 2020 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng của thị xã có 57,11 ha, tăng 1,67 ha với năm hiện trạng 2015.
Bảng 44: Đất có mặt nước chuyên dùng quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	55,44
	57,11
	1,67

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,57
	0,57
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	17,26
	17,26
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	5,52
	7,25
	1,73

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	5,91
	5,95
	0,04

	7
	Xã Hà Thạch
	3,86
	3,86
	0,00

	8
	Xã Phú Hộ
	1,37
	1,37
	0,00

	9
	Xã Thanh Minh
	4,79
	4,69
	-0,10

	10
	Xã Văn Lung
	16,16
	16,16
	0,00


c. Đất chưa sử dụng


Diện tích đất chưa sử dụng của thị xã hiện trạng còn 28,45 ha, trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, quỹ đất chưa sử dụng được cân đối như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 25,33 ha.


- Diện tích giảm 3,12 ha do khai thác đưa vào sử dụng cho mục đích:

+ Đất khu công nghiệp: 3,05 ha.
+ Đất phát triển hạ tầng: 0,07 ha.
Bảng 45: Đất chưa sử dụng quy hoạch đến năm 2020
	TT
	Đơn vị hành chính
	Năm 2015
	QH đến năm 2020
	So sánh 2020/2015

	 
	Tổng thị xã
	28,45
	25,33
	-3,12

	1
	Phường Âu Cơ
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Phường Hùng Vương
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Phường Thanh Vinh
	14,26
	14,26
	0,00

	4
	Phường Trường Thịnh
	3,95
	3,95
	0,00

	5
	Phường Phong Châu
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Xã Hà Lộc
	1,49
	0,74
	-0,75

	7
	Xã Hà Thạch
	3,60
	2,05
	-1,55

	8
	Xã Phú Hộ
	1,58
	0,83
	-0,75

	9
	Xã Thanh Minh
	0,65
	0,65
	0,00

	10
	Xã Văn Lung
	2,92
	2,85
	-0,07


d. Đất đô thị


Diện tích đất đô thị hiện trạng của thị xã Phú Thọ là 1.077,73 ha, bao gồm toàn bộ ranh giới 5 phường Âu Cơ, Trường Thịnh, Thanh Vinh, Hùng Vương, Phong Châu. Trong giai đoạn tới sẽ thực hiện đề án nâng cấp thị xã lên thành Thành phố và kế hoạch nâng cấp xã Văn Lung, Thanh Minh lên thành phường nên diện tích đất đô thị của thị xã tăng thêm 1.291,08 ha (toàn bộ diện tích tự nhiên xã Thanh Minh, Văn Lung). Tổng diện tích đô thị của thị xã đến năm 2020 là 2.368,81 ha. Đầu tư cải tạo chỉnh trang khu đô thị trong nội đô 5 phường hiện hữu, nâng cấp cơ sở hạ tầng của 2 phường mới (Thanh Minh, Văn Lung).

Ngoài ra, dự kiến trong giai đoạn quy hoạch sẽ thực hiện xây dựng các khu đô thị mới như:


+ Khu đô thị Trầm Sắt: 73,93 ha.


+ Khu đô thị phía Tây Nam đường Hùng Vương: 62,00 ha.

+ Khu đô thị Phú Lợi: 19,80 ha.

+ Khu đô thị mới xã Hà Lộc: 18,00 ha.

+ Khu nhà ở, biệt thự nhà vườn (xã Văn Lung): 5,00 ha.


+ Khu đô thị mới xã Văn Lung: 16,00 ha.


+ Khu đô thị Phú Hà (phường Phong Châu): 3,71 ha.


+ Khu đô thị Phú An (phường Phong Châu): 0,27 ha.


+ Khu đô thị Thanh Vinh (phường Thanh Vinh): 2,10 ha.


+ Khu đô thị khu 1 phường Thanh Vinh, Trường Thịnh: 1,67 ha.

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng

2.3.1. Khu vực chuyên trồng lúa nước

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 566,95 ha, trong đó có 493,00 ha là đất trồng lúa và 73,95 ha đất giao thông, thủy lợi trong các khu cực chuyên trồng lua nước, diện tích tập trung ở xã Hà Thạch (173,04 ha), xã Phú Hộ (152,96 ha), xã Văn Lung (87,06 ha), phường Trường Thịnh (68,36 ha),… 
2.3.2. Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm

Dự kiến quỹ đất khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm quy hoạch đến năm 2020 là 221,23 ha, tập trung ở xã Phú Hộ (88,41 ha), xã Hà Thạch (49,87 ha), xã Hà Lộc (38,10 ha), phường Thanh Vinh (28,14 ha),...
2.3.3. Khu vực rừng sản xuất


Dự kiến quỹ đất khu vực này quy hoạch đến năm 2020 là 538,31 ha, tập trung ở xã Phú Hộ (439,33 ha), xã Hà Lộc (63,82 ha), xã Văn Lung (34,24 ha),...
2.3.4. Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp


Dự kiến quỹ đất cho khu vực này được quy hoạch đến năm 2020 là 500 ha, tập trung trên địa bàn xã Hà Lộc (309,82 ha), xã Hà Thạch (73,92 ha), xã Phú Hộ (66,26 ha), xã Thanh Minh (30,00 ha),... 

2.3.5. Khu đô thị - thương mại - dịch vụ


Dự kiến quỹ đất quy hoạch cho khu đô thị - thương mại - dịch vụ đến năm 2020 của thị xã là 261,24 ha, tập trung trên địa bàn xã Thanh Minh (90,11 ha), xã Văn Lung (30,24 ha), xã Hà Lộc (72,56 ha), phường Trường Thịnh (24,66 ha), xã Hà Thạch (20,80 ha),...
2.3.6. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

Dự kiến quỹ đất quy hoạch cho khu vực này đến năm 2020 là 790,26 ha, bao gồm diện tích các khu ở, khu sản xuất phi nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công trình trong các khu nông thôn. Diện tích phân bố ở 3 xã: xã Phú Hộ (362,45 ha), xã Hà Lộc (292,26 ha), xã Hà Thạch (135,55 ha).
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 
3.1. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Phương án quy hoạch đã xác định rõ cơ cấu diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch, theo đó cũng tạo ra nguồn thu từ đất cho ngân sách địa phương từ việc giao đất, cho thuê đất. Đồng thời cũng thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trong phương án quy hoạch đã xác định được các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những đối tượng được nhà nước thu hồi đất để sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thị xã. 

Căn cứ vào các quy định hiện hành liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất và Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3.2. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng bảo đảm an ninh lương thực

Diện tích đất trồng lúa của thị xã Phú Thọ sẽ được bảo vệ  đến năm 2020 là 830,00 ha, trong đó diện tích trồng lúa 2 vụ cần bảo vệ nghiêm ngặt là 493,00 ha. Trên địa bàn thị xã còn 337,00 ha đất lúa 1 vụ. Đồng thời, dự kiến đến năm 2020 toàn thị xã có 505,60 ha đất trồng cây hàng năm khác cung cấp sản lượng ngô, khoai, rau màu các loại, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong vùng.

3.3. Đánh tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất 

- Việc giải quyết quỹ đất ở cho dân cư được xem xét kỹ trong phương án quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất cấp thị xã đã tính toán đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu tăng dân số, phát triển ổn định đời sống dân cư. 

- Mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất:

Việc chuyển đổi 1.251,64 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó có 426,01 ha đất trồng lúa, 313,02 ha đất trồng cây hàng năm khác; 330,56 ha đất cây lâu năm; 98,44 ha đất lâm nghiệp; 83,61 ha đất nuôi trồng thủy sản sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận dân cư có đất bị thu hồi. 

Để khắc phục vấn đề này thị xã đã có những giải pháp cụ thể như: Làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư, khuyến khích đầu tư thâm canh tăng vụ, tăng năng suất để bù lại diện tích bị chuyển mục đích; Đầu tư mở rộng ngành nghề, dịch vụ để tạo thêm việc làm mới cho nông thôn; Tăng cường công tác đào tạo nghề để thúc đẩy sự phân công lại lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

3.4. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng

Phương án quy hoạch sử dụng đất về cơ bản đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn. Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư phù hợp với sự phân bố và phát triển lực lượng sản xuất. Quy hoạch các trung tâm xã, dành đủ đất để xây dựng kiên cố hóa các công trình phúc lợi công cộng như trường học, trạm xá, trụ sơ cơ quan, chợ... sẽ góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Phương án quy hoạch cũng đã xác định quỹ đất hợp lý để xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng như: công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng... Xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thị xã. 

Phương án quy hoạch cũng đã xác định đủ quỹ đất cho các công trình quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các lực lượng quân đội, công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tóm lại: Việc xác định hợp lý cơ cấu sử dụng đất đai trong toàn thị xã theo quy hoạch đến năm 2020 là điều kiện cần thiết và quan trọng hàng đầu để thị xã Phú Thọ thực hiện tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Là một đơn vị có quỹ đất nông nghiệp hạn hẹp, cùng với đó là nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nhưng với việc khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai Thị xã Phú Thọ vẫn có thể tự chủ đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Ngoài ra còn đảm bảo an toàn sinh thái, an ninh quốc phòng cho khu vực.

3.5. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc 

Phương án quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ đến năm 2020 đã xác định quỹ đất hợp lý cho việc mở rộng và tôn tạo các khu di tích lịch sử văn hóa. Xây dựng mở rộng một số công trình văn hóa tâm linh như chùa Linh Sơn, chùa Thiên Phúc, chùa Thắng Sơn Cổ,... Qua đó góp phần đáng kể vào việc bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch tìm hiểu về văn hóa lịch sử của thị xã Phú Thọ.

3.6. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ

Phương án quy hoạch đã xác định rõ tiềm năng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn. Tài nguyên đất được khai thác sử dụng hợp lý trên cơ sở ưu tiên bảo vệ các loại đất tốt cho sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa, rau màu, cây lâu năm trên các chân đất có độ phì khá như đất phù sa sông suối, đất xám feralit... 

Nhiệm vụ chủ yếu của ngành lâm nghiệp là cải thiện môi trường, tăng cường nguồn sinh thủy, bảo vệ nguồn nước bằng các biện pháp trồng rừng mới; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên. Thị xã Phú Thọ có thể khai thác đáng kể nguồn lợi kinh tế từ rừng sản xuất với các sản phẩm gỗ và phát triển các vùng rừng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. 

Phần IV 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU
I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT
1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh 

Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ trong năm 2018 cho thị xã Phú Thọ như sau:

Bảng 46: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	6.520,16

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	3.857,70

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.147,77

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	745,07

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	675,63

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.194,32

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	0,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	607,58

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	216,96

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.636,42

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	183,41

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	66,21

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	347,10

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	15,00

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	29,44

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	60,06

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	915,43

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00

	2.11
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	0,08

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,09

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	262,15

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	249,60

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	8,33

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	12,11

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	11,79

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	48,98

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	26,04

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	0,00

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	0,00

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	2.368,82


 1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 chưa thực hiện hết chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 có 60 dự án công trình chưa và đang thực hiện chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2018, gồm:


- Đất khu công nghiệp: 01 dự án với diện tích 103,00 ha.


- Đất cụm công nghiệp: 01 dự án với diện tích 6,00 ha.


- Đất thương mại dịch vụ: 07 dự án với 12,35 ha.


- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 03 dự án với diện tích 2,01 ha.


- Đất phát triển hạ tầng: 16 dự án với diện tích 67,16 ha.


- Đất ở đấu giá, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tái định cư, khu đô thị mới: 26 dự án với diện tích 38,62 ha.


- Đất cơ sở tôn giáo: 02 dự án với diện tích 0,59 ha.


- Đất nghĩa trang nghĩa địa: 01 dự án với diện tích 1,50 ha.


- Đất sinh hoạt cộng đồng: 01 dự án với diện tích 0,05 ha.


- Đất trồng cây lâu năm: 01 dự án với diện tích 15,62 ha.


- Đất nông nghiệp khác: 01 dự án với diện tích 3,80 ha.

1.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân


a. Đất nông nghiệp


* Đất trồng lúa: Chỉ tiêu đất trồng lúa năm 2018 là 1.147,77 ha, giảm 158,57 ha so với năm 2017. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước là 745,07 ha, giảm 77,31 ha so với năm 2017. Diện tích giảm do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp.

* Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác năm 2018 là 675,63 ha, giảm 119,76 ha so với năm 2017. Diện tích giảm do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp và nông nghiệp khác.

* Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm năm 2018 là 1.194,32 ha, giảm 71,28 ha so với năm 2017. Trong đó:


- Giảm 86,90 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp.


- Tăng 15,62 ha để thực hiện Dự án vườn chè chất lượng cao kết hợp quảng bá thương hiệu chè Phú Thọ.

* Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu đất rừng sản xuất năm 2018 là 607,58 ha, giảm 38,25 ha so với năm 2017. Diện tích giảm do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp và nông nghiệp khác.


* Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản năm 2018 là 216,96 ha, giảm 13,57 ha so với năm 2017. Diện tích giảm do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp.


* Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác năm 2018 là 15,44 ha, tăng 3,80 ha so với năm 2017 để thực hiện Di chuyển trang trại (hộ nhà ông Thức) khi thu hồi đất Khu công nghiệp Phú Hà

Như vậy, chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn thị xã Phú Thọ là 3.857,70 ha, giảm 397,63 ha so với năm 2017.

b. Đất phi nông nghiệp


* Đất quốc phòng: Chỉ tiêu đất quốc phòng năm 2018 là 183,41 ha, không biến động so với năm 2017.

* Đất an ninh: Chỉ tiêu đất an ninh năm 2018 là 66,21 ha, không biến động so với năm 2017.


* Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu đất khu công nghiệp năm 2018 là 347,10 ha, tăng 231,09 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án Khu công nghiệp Phú Hà.


* Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp năm 2018 là 15,00 ha, tăng 15,00 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thanh Minh.


* Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ năm 2018 là 29,44 ha, tăng 24,56 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án siêu thị, kho hàng hóa, dịch vụ thương mại tại xã Hà Lộc, dự án Kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống ở xã Phú Hộ, chuyển mục đích rạp chiếu bóng phường Âu Cơ, Khu kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp, Trung tâm giới thiệu sản phẩm, kinh doanh dịch vụ xã Hà Lộc, cửa hàng xăng dầu phường Thanh Vinh, xã Hà Lộc,…

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2018 là 60,06 ha, thực giảm 2,71 ha so với năm 2017. Trong đó:

- Giảm 6,39 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác,.


- Tăng 3,68 ha để thực hiện dự án Cơ sở giết mổ gia súc phường Trường Thịnh, Dự án đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã Thanh Minh, Dự án đấu giá QSD đất thu hồi của Cty TNHH một thành viên DANIELS & KOREF Việt Nam,…

* Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng năm 2018 là 915,43 ha, thực tăng 73,89 ha so với năm 2017. Cụ thể các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng:

+ Đất cơ sở y tế: Diện tích năm 2018 tăng 0,70 ha so với năm để thực hiện dự án mở rộng bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ.

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Diện tích năm 2018 tăng 5,69 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án Dự án mở rộng các trường mầm non: Phú Hộ 2, Thanh Vinh; trường tiểu học Phú Hộ; Trường THCS Hà Thạch; Dự án mở rộng trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Hùng Vương; Dự án xây dựng trường THCS Hùng Vương; Dự án chuyển mục đích giao đất cho trường THCS xã Phú Hộ.

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Diện tích năm 2018 giảm 0,30 ha so với năm 2017 do chuyển sang đất cơ sở giáo dục đào tạo.


+ Đất giao thông: Diện tích năm 2018 tăng 65,61 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án: Đường nối đường Hùng Vương đến đường Bạch Đằng, thị xã Phú Thọ (hỗ trợ xây dựng hệ thống bờ bao đảm bảo chống tràn hồ điều hòa xử lý nước thải tập trung thị xã Phú Thọ); Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường huyện ĐH4, Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Thanh Minh, đoạn từ đê Tả thao đến khu 7, xã Thanh Minh, đoạn từ Xóm Lý đến Xóm Vân; Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối từ đường Trường Chinh đi khu Đồng Gò Túc, xã Thanh Minh; Dự án nâng cấp tuyến đường Ngô Quyền đoạn từ phường Trường Thịnh đi phường Thanh Vinh; Đường từ TL 315B (khu 9, xã Văn Lung) nối với đường Ngô Quyền (phường Trường Thịnh); Dự án cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 320B đoạn Km0+00 - Km4+500; Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường Hùng Vương; dự án dường Hồ Chí Minh; Đường nối từ ĐT 315B đến đường 27/3 (Cầu Môm Lối, khu 8, xã Văn Lung); Dự án đường bao quanh khu nuôi trồng thủy sản bền vững xã Văn Lung; Đường L6 kéo dài (nối tỉnh lộ 325B xã Hà Thạch với tỉnh lộ 315B xã Văn Lung); Dự án đường Sông hồng, đoạn từ Bến Đá (phường Âu Cơ) đến Cống Sấu (xã Thanh Minh); Dự án cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả sông Thao kết hợp đường GT đoạn Km64-Km80 từ TX Phú Thọ đến cầu Phong Châu, giai đoạn I: Đoạn từ Km64-Km75 và tuyến nhanh đê tả ngòi Lò Lợn; Dự án đường sơ tán dân cứu hộ, cứu nạn thị xã Phú Thọ (Giai đoạn 2),…

+ Đất thủy lợi: Diện tích năm 2018 tăng 1,62 ha so với năm 2017 để thực hiện Dự án nạo vét tuyến kênh tiêu cống Sấu thuộc huyện Thanh Ba và thị xã Phú Thọ.

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích năm 2018 tăng 0,46 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án Các công trình chống quá tải, công trình cải tạo, Xây dựng các công trình Đường dây và trạm biến áp.

+ Đất cơ sở văn hóa, cơ sở dịch vụ xã hội, công trình bưu chính viễn thông và đất chợ: Không có sự biến động tăng giảm diện tích so với năm 2017.


* Đất có di tích lịch sử văn hóa: Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử văn hóa năm 2018 là 0,08 ha, không biến động so với năm 2017.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2018 là 0,09 ha, không biến động so với năm 2017.


* Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn năm 2018 là 262,15 ha, thực giảm 63,48 ha so với năm 2017. Trong đó:


- Giảm 102,04 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác và do thực hiện đô thị hóa xã Văn Lung, Thanh Minh.


- Tăng 38,56 ha để thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án giao đất, tái định cư, xen ghép trên địa bàn các xã Hà Lộc, Hà Thạch, Phú Hộ.


* Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu đất ở tại đô thị năm 2018 là 249,60 ha, thực tăng 124,62 ha so với năm 2017. Trong đó:


- Tăng 124,75 ha để thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án giao đất, tái định cư, xen ghép trên địa bàn các phường và đô thị hóa xã Văn Lung, Thanh Minh.


- Giảm 0,13 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.


* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2018 là 8,33 ha, giảm 0,15 ha so với năm 2017 do chuyển sang đất ở nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Thanh Minh.


* Đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu đất xây dựng các tổ chức sự nghiệp năm 2018 là 12,11 ha, không biến động so với năm 2017.


* Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo năm 2018 là 11,79 ha, tăng 0,75 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Nhà Tràng xã Hà Thạch, Xây dựng chùa Thắng Sơn Cổ phường Âu Cơ.


* Đất nghĩa trang nghĩa địa: Chỉ tiêu đất nghĩa trang nghĩa địa năm 2018 là 48,98 ha, tăng 1,50 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã Phú Thọ.


* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Chỉ tiêu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2018 là 13,09 ha, không biến động so với năm 2017.


* Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng năm 2018 là 5,27 ha, tăng 0,05 ha so với năm 2017 để thực hiện dự án Mở rộng nhà sinh hoạt công đồng khu 1 phường Thanh Vinh.

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Chỉ tiêu đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2018 là 8,13 ha, giảm 1,20 ha so với năm 2017 do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.


* Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng năm 2018 là 2,52 ha, không biến động so với năm 2017.


* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu đất sông ngòi, kênh, rạch, suối năm 2018 là 350,10 ha, không biến động so với năm 2017.


* Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng năm 2018 là 47,53 ha, thực giảm 6,29 so với năm 2017. Trong đó:


- Giảm 6,33 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.


- Tăng 0,04 ha do bổ sung quỹ đất khu mặt nước trong khu nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Phú Hà.

c. Đất chưa sử dụng

Dự kiến năm 2018 chỉ tiêu đất chưa sử dụng của thị xã không có sự biến động so với năm 2017.
1.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Bảng 47: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2018

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	MÃ
	Kế hoạch SDĐ 
năm 2018
	Hiện trạng SDĐ 
năm 2017
	Biến động diện tích 2018/2017

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	6.520,16
	100,00
	6.520,16
	100,00
	0,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	3.857,70
	59,17
	4.255,33
	65,26
	-397,63

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.147,77
	17,60
	1.306,34
	20,04
	-158,57

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	745,07
	11,43
	822,38
	12,61
	-77,31

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	675,63
	10,36
	795,39
	12,20
	-119,76

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.194,32
	18,32
	1.265,60
	19,41
	-71,28

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	607,58
	9,32
	645,83
	9,91
	-38,25

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	216,96
	3,33
	230,53
	3,54
	-13,57

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	15,44
	0,24
	11,64
	0,18
	3,80

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.636,42
	40,43
	2.238,79
	34,34
	397,63

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	183,41
	2,81
	183,41
	2,81
	0,00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	66,21
	1,02
	66,21
	1,02
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	347,10
	5,32
	116,01
	1,78
	231,09

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	15,00
	0,23
	-
	-
	15,00

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	29,44
	0,45
	4,88
	0,07
	24,56

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	60,06
	0,92
	62,77
	0,96
	-2,71

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	915,43
	14,04
	841,54
	12,91
	73,89

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.11
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	0,08
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,09
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	262,15
	4,02
	325,63
	4,99
	-63,48

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	249,60
	3,83
	124,98
	1,92
	124,62

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	8,33
	0,13
	8,48
	0,13
	-0,15

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	12,11
	0,19
	12,11
	0,19
	0,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	11,79
	0,18
	11,04
	0,17
	0,75

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	48,98
	0,75
	47,48
	0,73
	1,50

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	13,09
	0,20
	13,09
	0,20
	0,00

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	5,27
	0,08
	5,22
	0,08
	0,05

	2.22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	8,13
	0,12
	9,33
	0,14
	-1,20

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	2,52
	0,04
	2,52
	0,04
	0,00

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	350,10
	5,37
	350,10
	5,37
	0,00

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	47,53
	0,73
	53,82
	0,83
	-6,29

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	-
	-
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	26,04
	0,40
	26,04
	0,40
	0,00

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	-
	-
	
	-
	0,00

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	-
	-
	-
	-
	0,00

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	2.368,82
	36,33
	1.077,75
	16,53
	1.291,07


 (Ghi chú: * không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên).

1.3.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Quỹ đất nông nghiệp của Thị xã theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 là 3.857,70 ha, giảm 397,63 ha so với năm 2017. Chi tiết các loại đất trong đất nông nghiệp như sau:
1.3.1.1. Đất trồng lúa
Diện tích đất trồng lúa hiện trạng năm 2017 là 1.306,34 ha. Kế hoạch sử dụng năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 1.147,77 ha.

- Diện tích giảm 158,57 ha do chuyển sang các mục đích sau:
+ Đất khu công nghiệp: 62,50 ha.

+ Đất cụm công nghiệp: 8,00 ha.

+ Đất thương mại dịch vụ: 12,19 ha.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,05 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 42,89 ha.

+ Đất ở tại đô thị: 15,23 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 16,41 ha.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,30 ha.

1.3.1.2. Đất trồng cây hàng năm khác

Quỹ đất cho mục đích này hiện trạng năm 2017 là 795,39 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 675,63 ha.

- Diện tích giảm 119,76 ha do chuyển sang các mục đích sau:
+ Đất nông nghiệp khác: 3,80 ha.

+ Đất khu công nghiệp: 67,92 ha.

+ Đất cụm công nghiệp: 5,13 ha.

+ Đất thương mại dịch vụ: 2,94 ha.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,74 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 25,53 ha.

+ Đất ở tại đô thị: 3,05 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 8,45 ha.
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 1,20 ha.

1.3.1.3. Đất trồng cây lâu năm
Hiện trạng đất trồng cây lâu năm năm 2017 là 1.265,60 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 1.178,70 ha.

- Diện tích giảm 86,90 ha do chuyển sang các mục đích sau:
+ Đất khu công nghiệp: 66,23 ha.

+ Đất cụm công nghiệp: 0,80 ha.

+ Đất thương mại dịch vụ: 0,57 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 13,36 ha.

+ Đất ở tại đô thị: 1,67 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 4,09 ha.
+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,13 ha.

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,05 ha.

- Diện tích tăng 15,62 ha do đất rừng sản xuất chuyển sang.
1.3.1.4. Đất rừng sản xuất
Hiện trạng đất rừng sản xuất năm 2017 là 645,83 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 607,58 ha.

- Diện tích giảm 38,25 ha do chuyển sang các mục đích sau:
+ Đất trồng cây lâu năm: 15,62 ha.

+ Đất khu công nghiệp: 13,70 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 2,03 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 6,90 ha.

1.3.1.5. Đất nuôi trồng thuỷ sản
Hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản năm 2017 là 230,53 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 216,96 ha.
- Diện tích giảm 13,57 ha do chuyển sang các mục đích sau:
+ Đất khu công nghiệp: 2,85 ha.

+ Đất cụm công nghiệp: 0,40 ha.

+ Đất thương mại dịch vụ: 1,05 ha.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,89 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 3,58 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 0,20 ha.
+ Đất ở tại đô thị: 4,60 ha.

1.3.1.6. Đất nông nghiệp khác
Hiện trạng đất nông nghiệp khác năm 2017 là 11,64 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 11,64 ha.
- Diện tích tăng 3,80 ha lấy vào đất trồng cây hàng năm khác.

1.3.2. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 là 2.636,42 ha, tăng 397,63 ha so với năm 2017. Chi tiết các loại đất trong đất phi nông nghiệp như sau:

1.3.2.1. Đất quốc phòng
Quỹ đất cho mục đích này hiện trạng năm 2017 là 183,41 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không biến động so với năm 2017.
1.3.2.2. Đất an ninh
Diện tích đất an ninh hiện trạng năm 2017 của Thị xã là 66,21 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không biến động so với năm 2017.

1.3.2.3. Đất khu công nghiệp
Diện tích đất cho mục đích này hiện trạng năm 2017 là 116,01 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 116,01 ha.
- Diện tích tăng 231,09 ha, lấy vào các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa: 62,50 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 67,92 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 66,23 ha.

+ Đất rừng sản xuất: 13,70 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 2,85 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 12,99 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 4,90 ha.
1.3.2.4. Đất cụm công nghiệp

Quỹ đất cho mục đích này hiện trạng năm 2017 chưa có, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tăng 15,00 ha so với năm 2017, lấy vào các loại đất sau:
+ Đất trồng lúa: 8,00 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 5,13 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,80 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,40 ha.
+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 0,67 ha.

1.3.2.5. Đất thương mại dịch vụ


Hiện trạng đất thương mại dịch vụ năm 2017 là 4,88 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 4,88 ha.


- Diện tích tăng 24,56 ha, lấy vào các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa: 12,19 ha.
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 2,94 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,57 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 1,05 ha.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,24 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 0,04 ha.


+ Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 1,20 ha.


+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 6,33 ha.

1.3.2.6. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Hiện trạng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2017 là 62,77 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 56,38 ha.

- Diện tích giảm 6,39 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất thương mại dịch vụ: 0,24 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 2,36 ha.

+ Đất ở tại đô thị: 3,66 ha.

+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,13 ha.

- Diện tích tăng 3,68 ha lấy vào các loại đất sau:
+ Đất trồng lúa: 1,05 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 1,74 ha.
+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,89 ha.

1.3.2.7. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Hiện trạng đất phát triển hạ tầng năm 2017 là 841,54 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 827,34 ha.

- Diện tích tăng 88,09 ha lấy vào các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa: 42,89 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 25,53 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 13,36 ha.

+ Đất rừng sản xuất: 2,03 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 3,58 ha.
+ Đất ở tại nông thôn: 0,57 ha.

+ Đất ở tại đô thị: 0,13 ha.

- Diện tích giảm 14,20 ha do chuyển sang các mục đích sau:
+ Đất khu công nghiệp: 12,99 ha.

+ Đất cụm công nghiệp: 0,67 ha.

+ Đất thương mại dịch vụ: 0,04 ha.

+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,46 ha.

+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 0,04 ha.

1.3.2.8. Đất có di tích lịch sử văn hóa

Hiện trạng đất có di tích lịch sử văn hóa năm 2017 là 0,08 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không biến động so với năm 2017.
1.3.2.9. Đất bãi thải, xử lý chất thải

Hiện trạng đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2017 là 0,09 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không biến động so với năm 2017.
1.3.2.10. Đất ở tại nông thôn

Hiện trạng đất ở tại nông thôn năm 2017 là 325,63 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 223,59 ha.

- Diện tích giảm 102,04 ha do chuyển sang:

+ Đất khu công nghiệp: 4,90 ha.
+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 0,57 ha.

+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,03 ha.

+ Đất ở đô thị 96,54 ha do thay đổi chỉ tiêu thống kê khi thực hiện đề án nâng cấp xã Văn Lung, Thanh Minh lên thành phường.

- Tăng 38,56 ha lấy vào các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa: 16,41 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 8,45 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 4,09 ha.

+ Đất rừng sản xuất: 6,90 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,20 ha.
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 2,36 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,15 ha.

1.3.2.11. Đất ở tại đô thị


Hiện trạng đất ở tại đô thị năm 2017 là 124,98 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 124,85 ha.

- Diện tích tăng 124,75 ha, lấy vào các loại đất sau:
+ Đất trồng lúa: 15,23 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 3,05 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 1,67 ha.
+ Đất nuôi trồng thủy sản: 4,60 ha

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 3,66 ha.
+ Đất ở nông thôn: 96,54 ha do thực hiện đề án nâng cấp xã Văn Lung, Thanh Minh lên thành phường.
- Diện tích giảm 0,13 do chuyển sang đất phát triển hạ tầng.

1.3.2.12. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Hiện trạng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2017 là 8,48 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 8,33 ha.

- Diện tích giảm 0,15 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

1.3.2.13. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Hiện trạng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2017 là 12,11 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không biến động so với năm 2017.
1.3.2.14. Đất cơ sở tôn giáo


Hiện trạng đất cơ sở tôn giáo năm 2017 là 11,04 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 11,04 ha.

- Diện tích tăng 0,75 ha lấy vào các loại đất sau:

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,13 ha.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,13 ha.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 0,46 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 0,03 ha.



1.3.2.15. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng


Hiện trạng đất nghĩa trang nghĩa địa năm 2017 là 47,48 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 47,48 ha.

- Diện tích tăng 1,50 ha lấy vào các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa: 0,30 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 1,20 ha.



1.3.2.16. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Hiện trạng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2017 là 13,09 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không biến động so với năm 2017.


1.3.2.17. Đất sinh hoạt cộng đồng

Hiện trạng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2017 là 5,22 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 5,22 ha.

- Diện tích tăng 0,05 ha lấy vào đất trồng cây lâu năm.



1.3.2.18. Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Hiện trạng đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2017 là 9,33 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 8,13 ha.

- Diện tích giảm 1,20 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ.



1.3.2.19. Đất cơ sở tín ngưỡng

Hiện trạng đất cơ sở tín ngưỡng năm 2017 là 2,52 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không biến động so với năm 2017.


1.3.2.20. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối


Hiện trạng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2017 là 350,10 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không biến động so với năm 2017.


1.3.2.21. Đất có mặt nước chuyên dùng

Hiện trạng đất có mặt nước chuyên dùng năm 2017 là 53,82 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 như sau:
- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng: 47,49 ha.

- Diện tích giảm 6,33 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ.

- Diện tích tăng 0,04 ha lấy vào đất phát triển hạ tầng.

1.3.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Trong năm kế hoạch 2018, diện tích đất chưa sử dụng của thị xã không biến động so với năm 2017.
1.3.4. Kế hoạch sử dụng đất đô thị



Để thực hiện đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ lên thành Thành phố trực thuộc tỉnh, diện tích đất đô thị của thị xã Phú Thọ năm 2018 là 2.386,82 ha, tăng 1.291,07 ha so với năm 2017 để thực hiện đề án nâng cấp xã Thanh Minh, Văn Lung lên thành phường. Diện tích đất đô thị của thị xã bao gồm toàn bộ ranh giới các phường hiện hữu: Thanh Vinh, Âu Cơ, Hùng Vương, Trường Thịnh, Phong Châu và 2 phường mới là phường Thanh Minh, phường Văn Lung.

II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018, các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng như sau:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 397,63 ha. Trong đó:

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 158,57 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 115,96 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 86,90 ha.

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 22,63 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 13,57 ha.



- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm 15,62 ha.



- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 6,17 ha.

(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018, diện tích các loại đất cần thu hồi với tổng diện tích 387,32 ha. Trong đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích 366,59 ha. Cụ thể:

+ Đất trồng lúa: 142,18 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 106,82 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 83,33 ha.

+ Đất rừng sản xuất: 22,63 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 11,63 ha. 

- Thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện 20,73 ha. Cụ thể:
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,13 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 14,82 ha.

+ Đất ở tại nông thôn: 5,50 ha.
+ Đất ở tại đô thị: 0,13 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,15 ha.

(Chi tiết tại Biểu 08/CH. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 thị xã Phú Thọ)
IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2018 là 26,04 ha, trong năm 2018 không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

(Chi tiết tại Biểu 09/CH. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

V. DANH MỤC, CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

(Chi tiết tại Biểu 10/CH. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

VI. DỰ KIẾN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2018

6.1. Phương pháp tính toán

* Đối với các khoản thu:

- Tiền sử dụng đất ở nông thôn, đô thị.

- Tiền thu đất: Đất sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ.
* Đối với các khoản chi:

- Chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được duyệt.

- Chi phí xây dựng hạ tầng theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết,...

- Chi phí trồng rừng thay thế.

- Chi phí khác: In ấn, foto tài liệu,…

- Chi phí cải tạo lớp đất mặt đất trồng lúa.

- Kinh phí lập bản vẽ thu hồi đất, giao đất.

* Về giá các loại đất:
Thực hiện theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về bảng giá đất 05 năm (2005 - 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh.

* Về mức chi bồi thường khi thu hồi đất:

Thực hiện theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/09/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
6.2. Kết quả tính toán

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn thị xã trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2018 là 93,03 tỷ đồng.

Bảng 48: Dự kiến các khoản thu chi trong năm kế hoạch 2018

	TT
	Hạng mục
	Đơn giá (đồng/m2)
	Diện tích (ha)
	Thành tiền (Tỷ đồng)

	I
	Các khoản thu
	
	
	384,02

	1
	Thu tiền khi đấu giá đất ở đô thị
	1.800.000
	9,525
	171,45

	2
	Thu tiền khi đấu giá đất ở nông thôn
	950.000
	10,625
	100,94

	3
	Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị
	430.000
	1,00
	4,30

	4
	Thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
	380.000
	6,50
	24,68

	5
	Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất phi nông nghiệp ở đô thị
	250.000
	1,03
	2,58

	6
	Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất phi nông nghiệp ở nông thôn
	220.000
	2,65
	5,83

	7
	Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ ở khu vực nông thôn
	300.000
	23,14
	69,42

	8
	Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ ở khu vực đô thị
	340.000
	1,42
	4,83

	II
	Các khoản chi
	
	
	290,99

	1
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa
	39.220
	142,18
	55,76

	2
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác
	33.340
	106,82
	35,61

	3
	Chi bồi thường khi thu hồi đất NTTS
	27.783
	11,63
	3,23

	4
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm
	26.433
	83,33
	22,03

	5
	Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp
	10.517
	22,63
	2,38

	6
	Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị
	1.800.000
	0,13
	2,34

	7
	Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn
	950.000
	5,50
	52,25

	8
	Chi phí cải tạo lớp đất mặt
	10.000
	77,31
	7,73

	9
	Chi phí trồng rừng thay thế
	4.000
	22,63
	0,91

	10
	Kinh phí lập bản vẽ thu hồi đất, giao đất
	500
	378,57
	1,89

	11
	Chi phí hỗ trợ tái định cư
	
	
	26,04

	12
	Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
	
	
	17,36

	13
	Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết
	
	
	52,08

	14
	Chi phí khác
	
	
	11,38

	Cân đối thu - chi (I - II)
	
	
	93,03


Phần V 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, các doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nghiên cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ chế, chính sách.
- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông; có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng đồng thời với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các vùng. Đặc biệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phải tính toán phân bổ quỹ đất đai đảm bảo nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học; xây dựng chỉnh trang các đô thị, điểm dân cư, các cơ sở sản xuất, nghĩa trang, nghĩa địa; đồng thời đảm bảo quỹ đất phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại cũng như chất thải trong sinh hoạt.  

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với việc bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải ở các khu khai thác khoáng sản, các cơ sở công nghiệp, các khu dân cư tập trung, đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo lại cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác,..., nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.

- Các giải pháp bảo vệ môi trường đất: từ khâu quy hoạch và tổ chức thực hiện đến các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững cùng các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất phù hợp đối với từng khu vực, từng địa phương.
- Các giải pháp bảo vệ môi trường nước: Hạn chế nguồn thải từ các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị,... vào môi trường nước. Thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng bước trở thành các khu sản xuất sinh thái, thân thiện với môi trường.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh và Trung ương để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; thường xuyên thực hiện quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn thị xã để kiểm tra mức độ ô nhiễm về đất, nước, không khí và có các biện pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm kịp thời; các dự án đầu tư mới đều phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm; khuyến cáo nhân dân không sử dụng các hoá chất độc hại gây ô nhiễm môi trường; có kế hoạch bảo vệ môi trường đối với những khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao.

- Xác định ranh giới và công khai diện tích trồng lúa. Khoanh định ranh giới diện tích trồng lúa có chất lượng, các khu vực có độ phì khá cần được bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chuyển đất lúa sang các mục đích khác. 

- Điều tiết phân bổ nguồn ngân sách, tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo lợi ích cho các xã, phường giữ nhiều diện tích trồng lúa. Thị xã sẽ có biện pháp hỗ trợ về giống, vật tư, phân bón để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng lúa, trồng rừng, tạo mọi điều kiện để họ yên tâm sản xuất.

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai: đo đạc, đánh giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin về đất đai; quản lý chặt chẽ đi đôi với sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước trên địa bàn thị xã để phát triển bền vững. 

II. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
2.1. Giải pháp về chính sách

- Chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư:


+ Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thị mới, các khu chung cư, khu dịch vụ tổng hợp,… Nhà nước ưu tiên dành vốn đầu tư phát triển chính thức để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật về điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, xử lý chất thải ở các khu vực trên. Trước hết tập trung đầu tư hoàn thành các tuyến giao thông huyết mạch, nhằm tạo đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ khai thác tiềm năng các khu vực trong thị xã; đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch các khu, cụm công nghiệp để chuẩn bị mặt bằng, thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài thị xã thực hiện các dự án đầu tư.


+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý, sử dụng các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, để nâng cao chất lượng và hạn chế thất thoát vốn đầu tư trong tất cả các khâu của công tác đầu tư xây dựng.

- Xây dựng chính sách phù hợp giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn, tạo nghề cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất; khuyến khích đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng chính sách bảo vệ quỹ đất chuyên trồng lúa nước theo hướng không khuyến khích việc lấy loại đất này để xây dựng khu đô thị, khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.
2.2. Giải pháp về vốn đầu tư


- Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn vốn để thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

+ Đầu tư có trọng điểm và kịp thời trên các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư để phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội (giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao,.…). Đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm đẩy mạng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

+ Đầu tư trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ trong sử dụng đất như các tiến bộ trong việc sử dụng đất dốc, những tiến bộ trong xây dựng tiết kiệm đất, trong bảo vệ tài nguyên đất - môi trường và những tiến bộ thâm canh trong nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.


+ Huy động tối đa các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, vốn tự có của nhân dân.


+ Huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện quy hoạch thông qua vốn đầu tư cho từng ngành thực hiện quy hoạch của ngành đến năm 2020. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn thị xã để huy động vốn và sử dụng vốn tiết kiệm.


+ Tập trung chỉ đạo thu ngân sách ngay từ đầu năm, tăng cường kiểm tra, thanh tra ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong các hoạt động thu chi ngân sách, đồng thời áp dụng các biện pháp khuyến khích tiết kiệm chi để tăng cường vốn đầu tư cho phát triển.


+ Áp dụng mọi hình thức khuyến khích để huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân như: Quỹ tiết kiệm, phát hành tín phiếu, cổ phiếu, trái phiếu công trình. Thực hiện cổ phần hóa một số doanh nghiệp, kêu gọi cổ phần, bán cổ phiếu của các công trình dự kiến đầu tư xây dựng.

2.3. Giải pháp về khoa học công nghệ


- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ..., nhằm sản xuất ra hàng hóa có số lượng và chất lượng cao, giá thành rẻ; đối với hàng hóa chủ lực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài thị xã.


- Tập trung xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao ở các ngành mũi nhọn của thị xã. 


- Tăng cường đầu tư trong việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý đất đai và sử dụng đất như kỹ thuật công nghệ số, công nghệ viễn thám trong thống kê, xây dựng bản đồ địa chính; những tiến bộ sử dụng đất dốc bảo đảm môi trường sinh thái, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng, trong sản xuất nông - lâm nghiệp... để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
2.4. Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

- Thực hiện đồng bộ đề án đổi mới hệ thống giáo dục, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để trở thành đột phá chiến lược, yếu tố quyết định quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh dài hạn, đảm bảo kinh tế của thị xã phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, cộng đồng, hộ gia đình, người sử dụng đất thông qua đào tào tạo tại chỗ, ngắn hạn về kỹ năng sử dụng đất, kỹ thuật canh tác tiên tiến,...


- Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cho cán bộ ngành tài nguyên môi trường ở các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của ngành có phẩm chất, năng lực tốt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. 


- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Hoàn thiện công tác tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và cải thiện điều kiện lao động, nâng cao chất lượng môi trường làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.


- Mở rộng hệ thống, loại hình đào tạo nghề, đổi mới công tác hướng nghiệp và tập trung đào tạo nghề gắn với các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông - lâm sản để đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
2.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện

- Sau khi phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thị xã được UBND tỉnh Phú Thọ xét duyệt, UBND thị xã sẽ công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân biết, tổ chức thực hiện.


- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, các ngành và các xã, phường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiến hành xác định ranh giới các khu công nghiệp, khu đô thị, các khu vực khai thác khoáng sản, các khu vực đất giao cho quốc phòng, an ninh, các khu du lịch, danh thắng, di tích lịch sử,... và thông báo cho nhân dân địa phương biết để quản lý và thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư của các dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã về quản lý nhà nước đối với đất đai; đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo Luật Đất đai hiện hành, hướng dẫn các ngành sử dụng đất có hiệu quả đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên đất và môi trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu đã thực hiện đầy đủ tính chất này.

- Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xây dựng đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật đất đai.

- Quá trình xây dựng phương án quy hoạch có sự rà soát, thống nhất, bổ sung các dự án, chỉ tiêu từ Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, của các Sở ngành, rà soát theo các Dự án, các Quy hoạch đã được phê duyệt. Quá trình thực hiện có sự tham gia của các phòng, ban, các xã, phường trong Thị xã, dưới sự chỉ đạo thống nhất của UBND Thị xã. Đảm bảo tính khách quan, dân chủ.
- Nội dung ph​ương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định.

- Phân phối đất đai hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã. Ph​ương án đã chú trọng phân bổ đất đai cho các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và khu dân cư​ nông thôn, khai thác triệt để tài nguyên đất đai theo h​ướng sử dụng đất bền vững.

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong quy hoạch sử dụng đất được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, theo định mức sử dụng đất,… khai thác vị trí thuận lợi và những ưu thế của thị xã.
II. KIẾN NGHỊ

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thị xã Phú Thọ đã hoàn thiện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thị xã là cơ sở để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở pháp lý để Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thị xã có hiệu lực thực hiện, có căn cứ thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn UBND Thị xã trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ dành cho Thị xã những nguồn vốn ưu tiên để phương án được hoàn thành. 

- Đề nghị UBND các xã, phường căn cứ vào nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Thị xã để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp.

Uỷ ban nhân dân Thị xã Phú Thọ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xét duyệt để làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất trên địa bàn Thị xã./.
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